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LỜI THƯA TRƯỚC


Sống Thánh, một tác phẩm được biên soạn theo Cha Adolphe Tanquerey, S.S., D. D., một Nhà Tu Đức hướng dẫn đời sống tâm linh thời danh thuộc Tu Hội Xuân Bích (Saint Sulpice), với một giáo thuyết thật vững mạnh, đặt căn bản trên nền tảng Lời Chúa trong Thánh Kinh, giáo huấn của các Thánh Giáo Phụ và Tiến Sĩ Hội Thánh, nhất là Thánh Tiến Sĩ Thiên Thần Tôma Aquinô.


Sống Thánh, một tác phẩm trình bày đầy đủ các phương thế giúp thánh hóa bản thân, đã được cập nhật hóa theo tinh thần và đường lối của Công Đồng Vaticanô II, giáo lý mới của Giáo Hội và giáo huấn của các Đức Giáo Hoàng thích ứng với thời đại chúng ta hôm nay.


Sống Thánh, một tác phẩm rất cần thiết và hữu ích cho mọi thành phần con cái Chúa, nhất là những tâm hồn thiện chí muốn tiến bước trên Đường Thánh Thiện, đặc biệt cho Hàng Giáo Sĩ, các Tu Sĩ sống Đời Thánh Hiến và các vị Tông Đồ trong các đoàn thể Công Giáo Tiến Hành, để tự thánh hóa bản thân và thánh hóa tha nhân như thánh lệnh Chúa truyền: "Các con hãy nên thánh thiện như Cha các con trên trời là Đấng Thánh Thiện" (Mt 5:48).


Sống Thánh, là tên mới của sách "Tu Đức Học" xuất bản lần nhất, nhưng theo đề nghị của nhiều độc giả hâm mộ, để dễ dàng phổ biến trong đại chúng, nên đã được sửa chữa hoàn chỉnh hơn. Do đó, xin được để y nguyên lời giới thiệu của Cố Linh Mục Nguyễn Công Lý, nguyên Bề Trên Phụ Tỉnh Dòng Thánh Đaminh Việt Nam hải ngoại.


Xin Mẹ Maria chúc lành, hướng dẫn và ban ơn trợ giúp tất cả chúng ta là các con yêu dấu của Mẹ, mau đạt tới Đích Thánh Thiện như Chúa Giêsu Con Chí Thánh của Mẹ đã truyền dạy.




Carthage, ngày 25 tháng 12 năm 2004




L. M. Minh Vận, CMC

LỜI GIỚI THIỆU

Của Cha Bề Trên Phụ Tỉnh

Dòng Thánh Đaminh Việt Nam Hải Ngoại

Khỏi cần nói, ai cũng biết phong trào Hiện Sinh và Vật Chất đang hoành hành thống trị tâm hồn đại đa số quần chúng, nhất là ở những nước được gọi là "văn minh". Vì được ủng hộ bằng một trào lưu "giải thích" văn kiện Công Đồng Vaticanô II theo đường lối "dễ dãi", phong trào đó lại càng trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ. Chính vì thế mà nhiều người đã không muốn đề cập đến vấn đề "Tu Đức".

Thay vì "Tu Đức" những nơi, những người có bổn phận dạy đường về trời, cũng đã chuyển hướng để chuyên về tâm sinh lý tự nhiên, cho nên đại đa số con người tự nhiên với những khuynh hướng tự nhiên của con người sa ngã từ nguyên tổ.

Nghe mấy tiếng "Tu Đức Học" nhiều người bỉu môi, cho là lỗi thời, vì không hợp với quan niệm của họ... nhưng quan niệm chúng ta phải theo không phải là quan niệm của người đời, nhưng là quan niệm của Thánh Kinh, nhất là của Tân Ước.

Đọc cuốn Tu Đức Học của Linh Mục Minh Vận, CMC tôi thấy có những điểm tốt tích cực:

1. Đạo lý đúng Thánh Kinh, đúng với Giáo Lý Công Giáo, và đúng với đường lối Công Đồng Vaticanô II, trong những văn kiện cuối cùng của những năm tháng gần đây.

2. Các tiết mục đầy đủ. Có phần lý thuyết, có phần thực hành. Phần lý thuyết rất quan trọng. Tác giả đã đề cập đến chính bản chất sự sống siêu nhiên: Chúa Ba Ngôi, Ơn Thánh, Đức Mẹ. Phần thực hành rất thực tế, chia từng bậc từ thấp lên cao, có thể thực hiện dần dần.

3. Văn chương bình dân, dễ hiểu, rõ ràng, vắn tắt, phân từng triệt nhỏ dễ đọc, dễ nhớ.

Thấy những đặc tính quí báu như thế của cuốn Tu Đức Học, tôi hân hạnh và sung sướng viết Lời Giới Thiệu, và cầu mong rằng cuốn sách này được các tâm hồn ước ao tìm Chúa, và muốn tiến xa, tiến cao trên đường tu đức, coi như xem vào gương để thấy những gì cần tô điểm lại; hoặc như xem vào bản đồ để biết đường hướng tiến tới đích.

Xin Chúa chúc lành cho Tác Giả vì công khó nhọc soạn thảo cuốn Tu Đức Học. Xin Đức Mẹ và các Thánh hướng dẫn Độc Giả để tất cả theo Gương Đức Mẹ và các Thánh trở nên những người "con cưng" của Chúa, thực thi lời Chúa phán: "Người hoàn hảo phải nên hoàn hảo hơn, kẻ thánh thiện phải nên thánh thiện hơn" (Apoc 22:11).

Calgary, ngày 17 tháng 3 năm 1986

L. M. Joseph Nguyễn Công Lý, OP

Giáo Sư Thánh Kinh và Thần Học

Tiên Dẫn

KHÁI NIỆM THÁNH HÓA KHOA

Nơi con người có hai sự sống: 

Sự sống tự nhiên giúp cho thể xác chúng ta được sinh tồn nơi trần gian này.

Sự sống siêu nhiên, tức là sự sống Ơn Thánh được Chúa ban với mục đích cho chúng ta tham dự vào sự sống thần linh của Chúa. Vì theo giáo huấn của Giáo Hội: "Con người thông phần vào ánh sáng và sức mạnh của Thần Khí Thiên Chúa. Nhờ lý trí, con người có khả năng hiểu biết trật tự vạn vật do Thiên Chúa an bài. Nhờ ý chí, con người có khả năng tự mình hướng về sự thiện đích thực. Và con người đạt được vẻ toàn hảo của mình trong sự "tìm kiếm và yêu mến cái chân cái thiện" (Catechismus # 1704).

Sự sống đó còn được mệnh danh là sự sống Chúa Kitô, chính Người là mẫu gương thánh thiện của sự sống đó.

Sự sống siêu nhiên của chúng ta phải đạt tới Đích Thánh Thiện, đó là phúc hưởng kiến Thiên Chúa vĩnh cửu. Chỉ có Chúa mới là cùng đích gồm tóm mọi Chân, Thiện, Mỹ. Chiếm hữu được Chúa là Hạnh Phúc tuyệt đối và tận hưởng hạnh phúc tương đối của chúng ta.

Theo giáo huấn của Giáo Hội: "Nhờ có linh hồn và các tài năng tinh thần là trí khôn và ý chí, con người được ban cho có tự do, "Dấu hiệu đặc sắc của hình ảnh thần linh" (Catechismus # 1705). Và: "Nhờ lý trí của mình, con người nhận biết tiếng nói của Thiên Chúa thúc giục nó phải "thi hành điều thiện và xa tránh điều ác". Mỗi người có bổn phận nghe theo luật pháp đang vang lên trong lương tâm, và là luật được thực thi trong tình yêu mến Thiên Chúa và yêu thương tha nhân. Sự thi hành luật pháp luân lý chứng tỏ phẩm giá của con người" (Catechismus # 1706). 

Đối tượng của Thánh Hóa Khoa là Sự Thánh Thiện, hay nói cách khác, Thánh Hóa Khoa là phương thế giúp chúng ta đạt tới Đích Thánh Thiện.


Phần này được trình bày trong 5 chương:

     I. BẢN CHẤT THÁNH HÓA KHOA

     II. NGUỒN GỐC THÁNH HÓA KHOA

     III. PHƯƠNG THẾ THÁNH HÓA KHOA

     IV. CAO TRỌNG VÀ CẦN THIẾT

    V. PHÂN CHIA THÁNH HÓA KHOA

Chương 1

BẢN CHẤT THÁNH HÓA KHOA

I. DANH TỪ SỐNG THÁNH

Danh từ Sống Thánh được rút gọn bởi bốn chữ: Thánh Hóa Bản Thân, tức là sửa mình, khử trừ các tính mê nết xấu,  cải thiện đời sống, canh tân tâm hồn. Đó mới là phần tiêu cực, còn phải tiến tới phần tích cực là luyện tập các nhân đức. Vậy danh từ Sống Thánh chúng ta dùng ở đây nói lên  nỗ lực của chúng ta cộng tác với ơn Chúa, để biến đổi bản thân từ khuyết điểm đến hoàn hảo, từ tự nhiên đến siêu nhiên. 

Do đó, mục đích của Thánh Hóa Khoa giúp chúng ta phương thế khử trừ các tính mê nết xấu và luyện tập các nhân đức theo gương Chúa Kitô; tức là thánh hóa bản thân và cuộc sống, để dễ dàng đạt tới Đích Thánh Thiện.

II. ĐỊA VỊ THÁNH HÓA KHOA

Thánh Hóa Khoa là một trong ba phân khoa chính hỗ tương nhau cách khăng khít trong Thần Học Khoa. Đó là Tín Lý Khoa, Luân Lý Khoa, Thánh Hóa Khoa.

* Tín Lý Khoa: Trình bày các điều phải tin về Thiên Chúa và sự sống của Ngài đã thông ban cho nhân loại.

* Luân Lý Khoa: Trình bày các điều phải giữ, tội phải tránh, việc thiện phải làm, giúp chúng ta duy trì và làm tăng  triển  sự sống siêu nhiên, đáp lại tình yêu thương của Chúa.

* Thánh Hóa Khoa: Trình bày các nguyên tắc, các phương thế giúp chúng ta dễ dàng đạt tới Đích Thánh Thiện.

Tuy là một phân khoa riêng biệt, Thánh Hóa Khoa vốn có liên lạc mật thiết với Tín Lý Khoa và Luân Lý Khoa; vì Thánh Hóa Khoa đặt căn bản trên Tín Lý, dựa vào và bổ túc cho Luân Lý.

Vì thế, Thánh Hóa Khoa là một khoa học vừa lý thuyết vừa thực hành; lý thuyết để hiểu biết bản chất Sự Thánh Thiện của đời sống siêu nhiên; thực hành là dùng các phương thế bồi bổ và làm tăng triển sự sống đó.

Chương 2

NGUỒN GỐC THÁNH HÓA KHOA

Thánh Hóa Khoa có ba nguồn gốc chính là Thánh Kinh, Thánh Truyền, lý trí được Đức Tin Kính và kinh nghiệm hướng dẫn.

1. Thánh Kinh: Thánh Kinh, đặc biệt là Sách Tin Mừng là Bộ Luật Tối Thượng của Đường Thánh Thiện, Giáo Lý về Thiên Chúa, Tình Yêu và Ơn Thánh của Ngài là động lực chính yếu khuyến khích chúng ta tiến bước. Các Giới Răn, các Lời Khuyên, nhất là Bản Hiến Chương Bát Phúc hướng dẫn chúng ta con đường phải đi... Ngoài các giáo huấn đó, Chúa, Đức Mẹ và các Thánh còn nêu cho chúng ta những mẫu gương sống động và sâu xa, khiến chúng ta chiêm ngắm và noi theo bắt chước.

2. Thánh Truyền: Thánh Truyền là nguồn gốc bổ túc Thánh Kinh, giải nghĩa Thánh Kinh cách chính xác, khai sáng thêm các chân lý tiềm ẩn trong Thánh Kinh. Thánh Truyền còn biểu lộ trong giáo huấn trang trọng, và giáo huấn thường quyền của Giáo Hội.

* Giáo Huấn Trang Trọng: Là khi Đức Thánh Cha hay Công Đồng Chung tuyên bố điều gì thuộc về Tín Lý Khoa hay Luân Lý Khoa, nhưng cũng gián tiếp liên quan đến những điều thuộc về Thánh Hóa Khoa.

* Giáo Huấn Thường Quyền: Là khi Giáo Hội công bố các sắc lệnh, hiến chế, tuyên ngôn, sứ điệp, tông huấn để hướng dẫn đời sống tâm linh của toàn thể con cái Giáo Hội sao cho phù hợp với thánh ý Chúa, hoặc khi cần phải phi bác  các tà thuyết về Thánh Hóa Khoa hay công nhận các học thuyết đường thiêng liêng của các Thánh Giáo Phụ, các Thầy Dạy Đường Thánh Thiện, hoặc phong Thánh cho các Vị nào đã thực hành và giáo huấn Đường Thánh Thiện, nêu gương sáng cho hậu thế.

3. Lý Trí: Lý Trí cần được chân lý Đức Tin Kính và kinh nghiệm hướng dẫn, giúp cho việc tìm hiểu chân lý. Vì Thánh Hóa Khoa là khoa học siêu nhiên, nên trí khôn con người lại cần được giáo huấn của Giáo Hội soi sáng mới có bảo đảm. Còn việc áp dụng cho từng tâm hồn, lý trí cần có khoa học tâm lý thực nghiệm, nhất là cần được Ơn Thánh Chúa trợ giúp.

Chương 3

PHƯƠNG THẾ THÁNH HÓA KHOA

Có hai phương thế xây dựng Thánh Hóa Khoa:

Phương thế lý thuyết và phương thế thực nghiệm.

I. HAI PHƯƠNG THẾ CỰC ĐOAN

Lý thuyết cực đoan chỉ tìm hiểu những chân lý  Thánh Hóa Khoa trong Thánh Kinh, Thánh Truyền và Thần Học; mà không quan tâm gì đến sự kiện xảy ra trong thực tế.

Thực nghiệm cực đoan, lại chỉ chú trọng đến các sự kiện; mà không xét gì đến các nguyên nhân và các nguyên tắc của Thánh Hóa Khoa.

II. DUNG HÒA HAI PHƯƠNG THẾ

Cả hai phương thế đều có những ưu điểm hoặc khuyết điểm cần phải dung hòa và bổ túc lẫn cho nhau.

Những nguyên tắc trong Thánh Hóa Khoa giúp chúng ta quan sát, phân tích và phối hợp các sự kiện trong việc  thực tập nhân đức một cách cẩn thận hợp lý.

Việc nghiên cứu các sự kiện trong Thánh Hóa Khoa sẽ giúp chúng ta sửa chữa những quá khích, khô khẳng trong nguyên tắc. Vì giữa nguyên tắc và các sự kiện không thể có mâu thuẫn, nếu chúng ta khách quan nhận định và biết uyển chuyển dung hòa.

Ví dụ: Thực nghiệm cho thấy số người đạt tới bậc chiêm niệm rất ít; do đó, theo lý thuyết đừng vội kết luận là tại người ta đã chống lại Ơn Thánh Chúa ban. Khi lập án phong Thánh cho Vị nào, Giáo Hội chú trọng đến việc thực hành các nhân đức hơn là những ơn phi thường như nguyện ngắm cao siêu, xuất thần, làm phép lạ... Nhờ sự kiện đó, chúng ta biết Sự Thánh Thiện không hệ tại những ơn phi thường.

Tóm lại, trước các vấn đề thánh hóa bản thân khó khăn, chúng ta cần bình tĩnh, khôn ngoan tìm hiểu với mục đích tìm kiếm chân lý, không thái quá, không bất cập, nhưng biết dung hòa. Ví dụ: Ai cũng đều công nhận tinh thần thống hối cải thiện, hy sinh, bác ái, xả kỷ là cần thiết; các Nhân Đức Đối Thần, Nhân Đức Luân Lý được thực thi mỗi lúc một trọn hảo hơn. Đó là điều kiện cho chúng ta biết mức tiến tới trên Đường Thánh Thiện, chứ không do tại những ơn phi thường.  

Chương 4

CAO TRỌNG VÀ CẦN THIẾT

I. THÁNH HÓA KHOA CAO TRỌNG

Thánh Hóa Khoa có đối tượng cao trọng:

Thánh Hóa Khoa là khoa học bàn về tình liên đới mật thiết giữa Thiên Chúa và linh hồn; Chúa Ba Ngôi ẩn ngự và sống động trong linh hồn chúng ta, cho chúng ta được thông phần sự sống thần linh của Ngài; giúp chúng ta nghị lực tránh điều dữ, làm điều thiện, thực thi các nhân đức làm tăng triển sự sống siêu nhiên, làm bảo đảm đạt tới Đích Thánh Thiện, phúc hưởng kiến vĩnh cửu Thiên Đàng.

Thánh Hóa Khoa cũng giúp chúng ta biết tận lực cộng tác với ơn thánh Chúa ban, cố gắng thoát ly những đam mê tật xấu, luyện tập các nhân đức, noi gương Chúa Kitô, mau mắn vâng theo tiếng Chúa kêu gọi, để nên giống Ngài và làm hài lòng Ngài ngày một hơn.

II. THÁNH HÓA KHOA CẦN THIẾT

Thánh Hóa Khoa rất cần thiết cho Giáo Sĩ và Tu Sĩ, lại cũng rất hữu ích cho Giáo Dân.

1. Cần Thiết Cho Giáo Sĩ:  Linh Mục có nghĩa vụ phải nên thánh thiện, vì chức vị của các ngài là Thánh. Do đó, các ngài cần phải thông thạo khoa học giúp các ngài nên Thánh.

Linh Mục lại có sứ mạng thánh hóa, hướng dẫn các linh hồn. Để chu toàn sứ mạng đó, các ngài phải hiểu biết sâu xa về lý thuyết, dồi dào kinh nghiệm trong thực hành, mới có thể dễ dàng hướng dẫn các linh hồn tiến bước trên Đường Thánh Thiện; nếu không, người mù dẫn dắt người mù, cả hai đều lăn xuống hố.

2. Cần Thiết Cho Tu Sĩ: Bậc Thánh Hiến là Bậc Tìm Cầu Đức Ái Trọn Hảo, Tu Sĩ buộc phải gắng đạt tới Đích Thánh Thiện xứng với Ơn Gọi Chúa đã thỉnh mời họ.

Tu Sĩ cần phải thông thạo Thánh Hóa Khoa, để có thể tự hướng dẫn, trau dồi và làm phát triển vững mạnh Lý Tưởng Thánh Thiện trong cuộc sống.

Tu Sĩ cũng như Linh Mục, có nhiệm vụ hướng dẫn các linh hồn, các đoàn thể Giáo Dân trong sứ mạng Tông Đồ, tuy nhỏ hẹp hơn sứ mạng của Linh Mục.

3. Hữu ÍCH Cho Giáo Dân: Giáo Dân đã có sự hướng dẫn của Linh Mục và Tu Sĩ, nhưng không phải lúc nào muốn là được; vì thế, hiểu biết Thánh Hóa Khoa cũng là điều rất hữu ích để tự trau dồi và củng cố Ơn Gọi nên thánh thiện theo bậc sống của mình. Vả nữa, Giáo Dân có nhiệm vụ sống đời chứng nhân cho Chúa giữa trần gian, hướng dẫn và chinh phục người ngoại giáo gia nhập Giáo Hội, tùy theo  bổn phận của đoàn thể Tông Đồ Giáo Dân mà họ đã gia nhập.

III. PHƯƠNG THẾ HỌC THÁNH HÓA KHOA

Để việc trau dồi Thánh Hóa Khoa mang lại nhiều thành quả tốt đẹp, cần phải chuyên chăm học hỏi, tìm hiểu sâu rộng và nhất là đem ra thực hành, áp dụng vào đời sống thường nhật cách linh động và có phương pháp. Ngoài ra, cũng cần có một cuốn Thánh Hóa Khoa đầy đủ theo sự hướng dẫn của Cha Linh Hướng hay Bề Trên, hợp với linh đạo của mỗi Hội Dòng hay đoàn thể mình đã gia nhập.

Chương 5

PHÂN CHIA THÁNH HÓA KHOA

Thánh Hóa Khoa là khoa học vừa lý thuyết vừa thực hành. Vì thế, Thánh Hóa Khoa gồm hai tập:

TẬP NHẤT: THÁNH HÓA KHOA LÝ THUYẾT

Trình bày nguồn gốc và bản chất sự sống siêu nhiên, đời sống thánh thiện, nghĩa vụ phải nên Thánh, các phương thế để đạt tới Đích Thánh Thiện.

Thánh Hóa Khoa tập nhất cho chúng ta thấy chương trình của Chúa muốn thánh hóa con người, để chúng ta biết tiến bước theo Chúa; đồng thời, cũng cho chúng ta thấy lòng yêu thương quảng đại vô cùng của Chúa đối với chúng ta, giúp chúng ta biết đáp lại lòng Chúa yêu thương.

TẬP HAI: THÁNH HÓA KHOA THỰC HÀNH

Trình bày ba Bậc Thánh Thiện:

Khởi Sinh, Tiến Sinh, Hiệp Sinh.

Chúng ta sẽ thấy bước tiến của linh hồn trên Đường Thánh Thiện theo các nguyên tắc đã được trình bày.

Thánh Hóa Khoa tập hai hướng dẫn chúng ta tiến qua các bậc thang để đạt tới Đích Thánh Thiện, trong việc thực thi các nhân đức do các công việc trong cuộc sống thường nhật một cách tâm lý. 

Tập Nhất

THÁNH HÓA KHOA

Lý Thuyết

THÁNH HÓA KHOA LÝ THUYẾT 
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Chương 1

SỰ SỐNG TỰ NHIÊN NƠI CON NGƯỜI

Ngay từ khi vừa được tạo dựng, Chúa đã nâng con người lên bậc siêu nhiên, mặc dầu vốn là thụ tạo; vì Ơn Thánh Hóa không tiêu hủy, nhưng làm hoàn hảo bản tính tự nhiên.

I. Con Người, Một Kỳ Công Của Tạo Hóa: Con người là một bản thể kỳ diệu được tạo thành có hồn thiêng bất tử và xác chất mau qua.

Con người là một vũ trụ đầy sức sống: Có sinh sống phát triển như thảo mộc; có di động cảm giác như động vật; có trí khôn nhận thức chân lý và lòng muốn để hướng tới thiện hảo như Thiên Thần.

Để sự sống đó được phát triển đúng mức, tất cả các tài năng trên phải hòa hợp và tùy phục nhau.

Theo giáo huấn của Giáo Hội: "Phẩm giá của nhân vị con người bắt nguồn từ sự nó được tác tạo giống hình ảnh của Thiên Chúa: Nó được thực hiện theo ơn gọi của nó để hưởng hạnh phúc thần linh. Con người có nhiệm vụ phải tự do tiến tới sự hoàn tất này. Qua những hành vi có suy nghĩ của mình, con người sẽ sống phù hợp hay không với điều thiện do Thiên Chúa hứa và được lương tâm chứng tỏ. Con người tự xây dựng mình và tăng trưởng từ bên trong: Họ sử dụng tất cả cuộc sống cảm giác và tinh thần của mình như một vật liệu cho sự lớn lên của mình. Với ân sủng, họ lớn lên về nhân đức, xa lánh tội lỗi, và nếu lỗi phạm, họ sẽ phú thác cho lượng từ bi của Cha trên trời, như đứa con hoang đàng. Như vậy, họ sẽ đạt tới mức toàn hảo của Đức Ái" (Catechismus # 1700).

2. Nguyên Nhân Sự Xung Đột Nơi Con Người: Nơi con người có hai bản năng luôn gây nên các cuộc xung đột: Bản năng hạ đẳng luôn hướng về khoái cảm bất chính; bản năng thượng đẳng lại hướng lên những sự cao siêu; xác thể luôn khuynh chiều xuống thấp, linh hồn lại muốn vươn lên cao; cuộc giao tranh đôi khi tới chỗ quyết liệt.

Vậy để duy trì trật tự, bản năng hạ đẳng phải tùy thuộc bản năng thượng đẳng, thân xác phải tùy thuộc linh hồn, để linh hồn dễ dàng thuần phục Thiên Chúa.

3. Để Được Ân Thưởng Hay Bị Trừng Phạt: Nếu chiến thắng để chu toàn nhiệm vụ, con người sẽ được ân thưởng cân xứng, được hiểu biết và yêu mến Thiên Chúa.

Nếu chiến bại lỗi luật Chúa, con người sẽ bị trừng phạt theo tội trạng và không được hiểu biết, yêu mến Thiên Chúa trong Hạnh Phúc Vĩnh Cửu.

Chương 2

SỰ SỐNG SIÊU NHIÊN NƠI CON NGƯỜI

I. KHÁI NIỆM VỀ SIÊU NHIÊN

1. Tự Nhiên: Con người có hồn thiêng, xác thể, biết suy nghĩ, ăn uống, khỏe mạnh, bệnh tật, trẻ, già, sống, chết... Tất cả đều thuộc bản tính tự nhiên. Vì, theo giáo huấn của Giáo Hội: "Được phú cho "một linh hồn thiêng liêng và bất tử", con người là "tạo vật duy nhất trên trái đất mà Thiên Chúa đã muốn vì chính con người". Ngay từ lúc được thụ thai, con người đã được dành cho hiển phúc vĩnh cửu" (Catechismus  # 1703). 

2. Siêu Nhiên: Tất cả những gì vượt khả năng và yêu sách của bản tính tự nhiên, không hủy diệt tự nhiên mà còn làm cho tự nhiên nên hoàn hảo.

Theo giáo huấn của Giáo Hội: "Ai tin vào Chúa Kitô thì trở thành con Thiên Chúa. Sự được Thiên Chúa nhận làm nghĩa tử sẽ biến đổi con người, ban cho con người sức mạnh để theo gương Chúa Kitô, và có khả năng hành động cách ngay thẳng và thực thi điều thiện. Nhờ kết hợp với Cứu Chúa của mình, người môn đệ đạt được mức toàn hảo của Đức Ái là sự thánh thiện. Được thành thục trong ân sủng, cuộc sống đạo đức sẽ được triển nở thành sự sống vĩnh cửu, trong vinh quang Nước Trời" (Catechismus  # 1709).

Cần phân biệt hai thứ siêu nhiên sau đây:

3. Siêu Nhiên Tuyệt Đối: Vượt bản tính hết mọi thụ tạo. Đó là Ân Ngôi Hiệp, tức là Mầu Nhiệm Ngôi Hai kết hợp với bản tính nhân loại bằng cách truyền thông sang con người chính bản thể của Ngôi Lời Thiên Chúa. Thứ đến, là Ơn Thánh Hóa.

4. Siêu Nhiên Tương Đối: Vượt bản tính nhân loại, nhưng không vượt bản tính Thiên Thần, như tri thức thiên phú. Gọi là ngoại nhiên thì thích hợp hơn. Nguyên tổ chúng ta từ đầu được Chúa ban cho cả hai thứ ơn siêu nhiên và ngoại nhiên này.

II. CÁC ƠN NGOẠI NHIÊN NƠI NGUYÊN TỔ

Trong bậc nguyên tuyền, nguyên tổ nhân loại được Chúa ban cho ba ơn ngoại nhiên sau:

1. Tri Thức Thiên Phú: Để giúp nguyên tổ chu toàn sứ mạng lãnh đạo và giáo huấn nhân loại, Chúa ban cho các ngài ơn hiểu biết những chân lý cần thiết theo chức vụ. Đó là ơn tri thức thiên phú, giống như các Thiên Thần, không cần phải học hỏi.

2. Thống Trị Tình Dục: Với ơn này, nguyên tổ có thể giữ được trật tự hoàn toàn như Chúa an bài, thân xác tùy thuộc linh hồn, linh hồn thuần phục Thiên Chúa.

3. Thân Xác Bất Tử: Là thụ tạo, theo tự nhiên: Hễ đã sinh ra thì có ngày sẽ chết, trẻ rồi già, khỏe mạnh và bệnh tật... nhưng Chúa ban cho nguyên tổ thoát khỏi định luật tự nhiên đó.

Các đặc ân trên đây được Chúa ban, với mục đích chuẩn bị cho nguyên tổ có thể lãnh nhận các ơn siêu nhiên cao trọng hơn.

III. CÁC ƠN SIÊU NHIÊN NƠI CON NGƯỜI

1. Ơn Thánh Hóa: Vì lòng nhân từ yêu thương Chúa ban cho con người, từ thân phận thụ tạo, tôi tá Đấng Tạo Hóa được ơn làm con cái Thiên Chúa, với quyền thừa hưởng gia nghiệp Thiên Quốc và Hạnh Phúc Vĩnh Cửu.

 
Để thể hiện việc đó, Chúa đã trào đổ Ơn Thánh Hóa vào tâm hồn chúng ta, làm cho chúng ta nên giống Chúa và được thông phần bản tính Chúa; để ở trần gian được Chúa yêu thương và đời sau được tận hưởng Hạnh Phúc Vĩnh Cửu.

2. Ơn Ngoại Nhiên: Bản tính linh hồn được thần hóa bởi Ơn Thánh; các tài năng được thần hóa bởi các Nhân Đức Thiên Phú và Hồng Ân Thánh Linh. 

Ngoài ra, còn có các Ơn Hiện Trợ, trợ giúp và kích động linh hồn thực thi các nhân đức để đáng được ân thưởng Hạnh Phúc Vĩnh Cửu đời sau.

Các ơn siêu nhiên và ngoại nhiên (trừ ơn tri thức thiên phú) Chúa ban cho nguyên tổ như một gia sản có thể di truyền cho cả dòng giống nếu không bị thâu hồi vì tội lỗi. 

Chương 3

SỰ SỐNG SIÊU NHIÊN BỊ THÂU HỒI

I. TỘI NGUYÊN TỔ

Nguyên tổ được Chúa ban những đặc ân phi thường, được cưng chiều như con cái bằng tấm lòng Hiền Phụ. Với quyền tự do và lòng kiêu căng tự mãn, nguyên tổ muốn thông biết giống như Thiên Chúa; lại bị Luxiphe lừa dối, nguyên tổ đã bất tuân lệnh Chúa, ăn Trái Cây Trường Sinh, nên tội đã nhập vào trần gian.

Theo giáo huấn của Giáo Hội: "Bị dụ dỗ bởi ma quỷ ngay từ hồi đầu của lịch sử, con người đã lạm dụng sự tự do của mình". Con người đã sa vào chước cám dỗ và đã phạm điều ác. Con người vẫn giữ được lòng ao ước sự thiện, nhưng bản tính con người mang vết thương của tội nguyên thủy. Con người trở thành có xu hướng về điều ác và dễ bị sai lầm: Con người bị chia rẽ trong chính bản thân mình. Tất cả cuộc sống con người, cuộc sống cá nhân cũng như cuộc sống tập thể, diễn ra một đấu tranh bi thảm giữa thiện và ác, giữa ánh sáng và bóng tối" (Catechismus  # 1707).

II. ÁN PHẠT NGUYÊN TỘI

Nguyên tổ vừa bất tuân lệnh Chúa cấm, án phạt được thi hành, không những riêng cho nguyên tổ, mà còn cho cả miêu duệ.

1. Án Phạt Nguyên Tổ: Sau khi phạm tội bất tuân, nguyên tổ phải lãnh nhận án phạt: Thánh Sủng và các Ơn Ngoại Nhiên bị thâu hồi, trí khôn ra ngu dốt, thân xác trở nên nặng nề, tình dục dấy loạn, phần hạ lấn át phần thượng, linh hồn không còn làm chủ được thân xác. Cuộc đời phải lao công vất vả, cảm mùi thống khổ và sau cùng phải chết.

Chúa tình thương còn để cho nguyên tổ các ơn tự nhiên như sự tự do, niềm tin và hy vọng vào lời Chúa hứa sẽ có Đấng Cứu Thế đến giải thoát nhân loại khỏi ách nô lệ tội lỗi và quyền lực hỏa ngục.

2. Án Phạt Miêu Duệ: Ơn Công Chính Nguyên Tuyền bị thâu hồi, nguyên tổ chỉ còn di truyền lại cho con cháu án tội, chúng ta gọi là tội nguyên tổ. Nguyên tội chưa phải là tội đáng trầm đọa hỏa ngục, nhưng cũng không có công gì để được ân thưởng Hạnh Phúc Vĩnh Cửu; nếu bị trầm đọa hỏa ngục là tại tội riêng của mỗi người chúng ta.

Do đó, toàn thể nhân loại cần phải có công nghiệp của Chúa Cứu Thế.

Chương 4

SỰ SỐNG SIÊU NHIÊN ĐƯC PHỤC HỒI

Vì lòng yêu thương, muốn phục hồi nhân loại sa đọa, Chúa Cha đã sáng nghĩ ra một diệu kế là sai Con Một Yêu Dấu nhập thể để cứu chuộc trần gian. Theo giáo huấn của Giáo Hội: "Bằng cuộc khổ nạn của mình, Chúa Kitô đã giải thoát chúng ta khỏi Satan và khỏi tội lỗi. Ngài đã lập công cho chúng ta đáng được sự sống mới trong Chúa Thánh Thần. Ân sủng của Ngài đã phục hồi những gì tội lỗi đã phá hủy trong chúng ta" (Catechismus  # 1708).

I. BẢN CHẤT ƠN CỨU CHUỘC

Mầu Nhiệm Cứu Chuộc là một kỳ công Thiên Chúa đã thực hiện để đền tạ Đức Công Bình Thiên Chúa và thể hiện lòng nhân từ của Ngài.

1. Đền Tạ Đức Công Bình: Phạm tới Thiên Chúa là một trọng tội tầy trời, cần phải có Đấng là Thiên Chúa mới đền tạ cân xứng Đức Công Bình Ngài. Do đó, chính Ngôi Hai Thiên Chúa đã nhập thể làm người.

Hy Lễ Đền Tạ của Chúa Kitô có giá trị tuyệt đối, không những cân xứng với tội trạng mà còn trổi vượt hơn muôn phần, khiến Chúa Cha hoàn toàn mãn nguyện. Thánh Phaolô đã xác quyết: "Tội lỗi tuy nhiều, nhưng Ơn Thánh còn tràn đầy và trổi vượt hơn muôn phần" (Rom 5:20).

2. Thể Hiện Lòng Nhân Từ: Ơn Cứu Chuộc là hiệu quả lòng nhân từ vô cùng của Thiên Chúa. Thánh Kinh đã minh chứng: "Thiên Chúa yêu thương nhân loại biết bao, đến nỗi đã ban Con Một Yêu Dấu cho họ, để những ai tin vào Con của Ngài sẽ được đời đời hằng sống" (Jn 3:16). Thánh Phaolô còn quả quyết: "Chính Chúa Kitô đã yêu thương chúng ta và đã tự nộp mình làm Hy Lễ Đền Tội thượng tiến Thiên Chúa vì chúng ta" (Eph 5:2).

Lòng nhân từ của Chúa Cứu Thế chưa lấy việc chịu chết làm thỏa lòng, nên trước khi về Trời, Người còn thiết lập Giáo Hội và các Nhiệm Tích Thánh, như phương thế hữu hiệu để thánh hóa và dẫn đưa nhân loại muôn ngàn đời được hưởng nhờ Ơn Cứu Chuộc. Khi vừa về Trời, Người còn sai Thánh Linh ngự xuống Giáo Hội để nên Đấng Hướng Dẫn và Thánh Hóa Giáo Hội.

II. HIỆU QUẢ ƠN CỨU CHUỘC

Thánh Lễ hiến dâng trên Thánh Giá được hoàn tất, Chúa Cứu Thế đã hòa giải nhân loại với Thiên Chúa Cha, đền tạ Đức Công Bình Ngài cách vô cùng cân xứng, làm cho Thiên Chúa được hoàn toàn hài lòng. Do công nghiệp vô cùng đó, Chúa Cứu Thế đã để lại cho chúng ta các Thác Nguồn Ơn Thánh:

1. Các Ơn Siêu Nhiên: Chúa Cứu Thế ban lại cho chúng ta các ơn siêu nhiên đã bị thâu hồi. Đó là Ơn Thánh Hóa, các Nhân Đức Thiên Phú và Hồng Ân Thánh Linh. Người đã lập các Nhiệm Tích Thánh như nguồn ban Ơn Thánh; đồng thời, Người cũng ban các Ơn Hiện Trợ để củng cố, khích lệ chúng ta tiến bước trên Đường Thánh Thiện.

2. Các Ơn Ngoại Nhiên: Các Ơn Ngoại Nhiên được ban lại cho chúng ta dưới hình thức khác, tùy mức độ đón nhận của mỗi tâm hồn:

Thay vì ơn tri thức thiên phú, chúng ta được lãnh nhận lời giáo huấn từ môi miệng Chúa Cứu Thế qua Tin Mừng của Ngài, lời giáo huấn của Chúa Thánh Linh qua Thánh Kinh và Thánh Truyền cùng các ơn soi dẫn, thúc giục trong tâm hồn.

Thay vì ơn thân xác bất tử, chúng ta được bảo đảm sống lại trong Ngày Chung Thẩm do hiệu quả Sự Phục Sinh của Chúa Kitô.

Nhờ lời giáo huấn, gương sáng và các Ơn Hiện Trợ Chúa ban, chúng ta có thể toàn thắng các tình dục lăng loàn cách dễ dàng và hiệu lực... Thực ra, ơn công chính nguyên tuyền chỉ có thể được ban lại cho chúng ta đầy đủ khi chúng ta được hưởng Vinh Phúc Thiên Đàng.

3. Thiết Lập Giáo Hội: Trước khi từ giã trần gian, Chúa Cứu Thế đã thiết lập Giáo Hội, để tiếp tục Sứ Mạng Cứu Thế của Chúa trên trần gian, là rao giảng Tin Mừng cho mọi người, lãnh đạo Dân Chúa và thánh hóa các linh hồn, bằng cách áp dụng Ơn Cứu Chuộc qua việc ban phát các Nhiệm Tích Thánh, hầu dẫn đưa nhân loại về với Chúa.

Theo Thánh Công Đồng Vaticanô II, Giáo Hội có sứ mạng được ủy thác là truyền bá Tin Mừng Cứu Rỗi cho mọi người; còn hơn nữa, tự bản tính, Giáo Hội là truyền giáo, tức là có sứ mạng tiếp tục Công Cuộc Cứu Thế của Chúa Kitô, đem Ơn Cứu Chuộc đến cho mọi người, ban Chúa Kitô cho các linh hồn.

Giáo Hội là ai? Là mọi Tín Hữu khắp hoàn cầu, gồm tất cả mọi Phẩm Trật trong Giáo Hội: Giáo Hoàng, Giám Mục, Linh Mục, Phó Tế, và toàn thể các Tín Hữu. Tất cả mọi thành phần làm nên Giáo Hội nơi trần thế, thì tất cả mọi thành phần đều được Chúa ủy thác tiếp tục sứ mạng đó.

Giáo Hội trần thế còn được mệnh danh là Giáo Hội Lữ Hành hay là Giáo Hội Chiến Đấu, vì đang trên đường dương thế với bao gian lao thử thách phải vượt qua, để tiến về Quê Trời là Giáo Hội Khải Hoàn, và cũng được hiệp thông với các Thánh và những tâm hồn Hiển Phúc đang được thanh luyện nơi Giáo Hội Luyện Hình. Tất cả ba Giáo Hội đều làm nên Giáo Hội duy nhất của Chúa Kitô.

Đó là tất cả hiệu quả dư tràn sung mãn do Ơn Cứu Chuộc của Chúa Kitô. Tất cả đều do tình yêu thương vô cùng của Chúa. Nhưng cũng bởi tội lỗi mà tình thương của Chúa được thi thố, đâu có tội lỗi, đấy có tình thương Chúa bao trùm, tội lỗi càng nhiều, ơn phúc càng dư tràn. Vì thế, Giáo Hội đã có lý để ca lên: "Ôi tội có phúc!"

PHẦN   HAI

BẢN CHẤT SỰ SỐNG SIÊU NHIÊN

Sự sống siêu nhiên là sinh lực của Thiên Chúa, mà chúng ta được thông phần nhờ công nghiệp của Chúa Kitô. Chúng ta không chiếm hữu được hoàn toàn sự sống của Chúa, nhưng chỉ được thông dự nhiều, ít tùy mức độ Ơn Thánh Chúa ban, hợp với huân nghiệp chúng ta sắm được.

Thiên Chúa hành động nơi chúng ta bởi chính Ngài, bởi Ngôi Lời Nhập Thể, bởi Chúa Thánh Linh, bởi Đức Trinh Nữ Maria, bởi các Thánh và các Thiên Thần. Do đó, phần này được trình bày trong 6 chương sau đây:

 I. CHÚA BA NGÔI  TRONG ĐỜI SỐNG SIÊU NHIÊN

II. CHÚA GIÊSU KITÔ TRONG ĐỜI SỐNG SIÊU NHIÊN

III. CHÚA THÁNH LINH TRONG ĐỜI SỐNG SIÊU NHIÊN

IV. MẸ MARIA TRONG ĐỜI SỐNG SIÊU NHIÊN

V. CÁC THẦN THÁNH TRONG ĐỜI SỐNG SIÊU NHIÊN

VI. NHÂN LOẠI TRONG ĐỜI SỐNG SIÊU NHIÊN

Chương 1

CHÚA BA NGÔI

TRONG ĐỜI SỐNG SIÊU NHIÊN

Chính Chúa Ba Ngôi là nguyên nhân tác thành sự sống siêu nhiên. Chỉ duy Ngài mới thông ban sự sống thần linh của Ngài cho chúng ta. Ngài ngự trong tâm hồn chúng ta và ban cho chúng ta một tặng ân cao cả, đó là sự sống siêu nhiên.

Theo giáo huấn của Giáo hội: "Chính Chúa Kitô đã xác minh rằng Thiên Chúa là "Chúa Duy Nhất" và phải yêu mến Ngài "hết tâm tình, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức mình". Ngài cũng cho hiểu rằng chính bản thân Ngài là "Đức Chúa". Tuyên xưng "Đức Giêsu là Chúa" là đặc điểm của niềm tin Kitô Giáo. Điều này không nghịch với niềm tin vào Thiên Chúa Duy Nhất. Tin kính Đức Chúa Thánh Thần "là Đức Chúa và là Đấng Ban Sự Sống" cũng không gây một sự phân chia nào trong "Thiên Chúa Duy Nhất".

Giáo Hội nhắc lại lời Công Đồng Lateranô để tuyên xưng rằng: "Chúng ta tin vững vàng và khẳng định đơn sơ rằng chỉ một Thiên Chúa đích thực, bao la và bất biến, không thể hiểu được, toàn năng và không thể diễn tả, là Cha, Con và Thánh Thần: Ba Ngôi, nhưng một yếu tính, một bản thể, tức  là một bản tính tuyệt đối đơn giản" (Catechismus # 202).

I. CHÚA BA NGÔI NGỰ TRONG TÂM HỒN

Trên bình diên tự nhiên, Chúa hiện diện trong tâm hồn chúng ta cũng như trong vạn vật bằng quyền năng, để bảo tồn vũ trụ Ngài đã tác thành, với tư cách Đấng Tạo Hóa.

Trên bình diện siêu nhiên, Ngài hiện diện trong tâm hồn có ân nghĩa thánh, có lòng trong sạch luôn làm hài lòng Ngài và nhất là hiện diện thực tại khi chúng ta lãnh nhận  Mình Máu Thánh Chúa vào tâm hồn.

Chúa Ba Ngôi hiện diện trong tâm hồn chúng ta để thông ban sự sống thần linh của Ngài cho chúng ta và luôn tỏ mình cho chúng ta như Cha Nhân Hiền, như Bạn Tâm Phúc và như Đấng Thánh Hóa.

1. CHÚA LÀ CHA NHÂN HI"N 

Tuy là thân phận thụ tạo, tôi tớ Thiên Chúa, nhưng nhờ công nghiệp Chúa Cứu Thế, chúng ta được quyền trở nên con cái Thiên Chúa, được tôn xưng Chúa là Cha Nhân Hiền, như Chúa Kitô đã dạy chúng ta cầu xin: "Lạy Cha chúng con ngự trên trời" (Mt 6:9).

Theo giáo huấn của Giáo Hội: "Tình yêu của Thiên Chúa dành cho Israel được ví như tình yêu của người cha đối với con mình. Tình yêu này mạnh hơn tình yêu của người mẹ đối với các con mình. Thiên Chúa yêu Dân của Ngài hơn là vị phu quân yêu ái thê của mình; và tình yêu này sẽ thắng vượt tất cả những sự bất trung xấu xa nhất; và tình yêu này sẽ đi tới sự trao ban quý trọng nhất: "Thiên Chúa đã yêu thương thế gian đến mức đã ban Con Một của Ngài" (Catechismus  # 219).

2. CHÚA LÀ BẠN TÂM PHÚC

Với lòng nhân từ của Hiền Phụ, Chúa cũng chưa thỏa lòng, Ngài còn muốn hạ xuống đồng hàng khi gọi chúng ta là Bạn Tâm Phúc: "Thầy chẳng còn gọi các con là tôi tớ nữa, vì tôi tớ đâu được biết việc chủ mình làm, nhưng Thầy gọi các con là Bạn Tâm Phúc, vì tất cả những điều Thầy đã nghe biết nơi Cha Thầy, Thầy đều tỏ cho các con biết" (Jn 15:15).

Theo giáo huấn của Giáo Hội: "Tình yêu của Thiên Chúa thì vĩnh cửu: "Vì núi non có thể đổi dời, các đồi có thể xê dịch, nhưng tình yêu của Ta đối với ngươi sẽ không bao giờ tàn phai". "Ta đã yêu ngươi bằng một tình yêu vĩnh cửu, cho nên Ta vẫn dành cho ngươi sự ái mộ của Ta" (Catechismus # 220).

3. CHÚA LÀ ĐẤNG THÁNH HÓA

Linh hồn có Ơn Thánh Hóa là Đền Thờ Thiên Chúa, như lời Thánh Phaolô: "Anh chị em là Đền Thờ của Thiên Chúa và Chúa Thánh Linh ngự trong tâm hồn anh chị em" (I Cor 3:16).

Thánh Linh là Đấng đã được Chúa Kitô hứa ban, Ngài ngự trong linh hồn chúng ta với sứ mạng đặc biệt là Đấng Thánh Hóa, Đấng An Ủi, Thầy Dạy Chân Lý, Đấng Hướng Dẫn các tâm hồn tới Đích Thánh Thiện. Chính Chúa Kitô đã phán: "Thánh Linh là Đấng sẽ dạy các con mọi điều và nhắc lại cho các con mọi sự Thầy đã phán dạy các con trước" (Jn 14:26).

Thánh Linh là Thủ Lãnh, là Hồn Sống, là Đấng Hướng Dẫn và Thánh Hóa Giáo Hội. Ngài ngự nơi Đức Thánh Cha, Đấng Đại Diện Chúa Kitô nơi trần gian để điều khiển hướng dẫn Giáo Hội. Chính Thánh Linh với sự hợp tác của Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa và Mẹ Giáo Hội tác thành nên các vị Thánh, là Hình Ảnh Chúa Kitô, Con Cưng Yêu của Mẹ.

Để giúp chúng ta hiểu được tình yêu Chúa Ba Ngôi dành cho chúng ta tha thiết dường nào, Giáo Hội đã dạy: "Thánh Gioan sẽ đi xa hơn khi ngài chứng thực rằng: "Thiên Chúa là Tình Yêu". Chính bản thể của Thiên Chúa là Tình Yêu. Khi thời gian đã viên mãn, Ngài sai Con Một Ngài và sai Thánh Thần của Tình Yêu, thì Ngài đã bày tỏ bí mật sâu xa nhất của mình một cách vĩnh viễn, bản thân Ngài là một trao đổi tình yêu: Cha, Con và Thánh Thần, và Ngài muốn chúng ta thông phần vào tình yêu này" (Catechismus # 221).

II. NGHĨA VỤ ĐỐI VỚI CHÚA BA NGÔI

Chúa Ba Ngôi hiển ngự trong linh hồn có ơn nghĩa thánh, sống trong sủng trạng là một chân lý Đức Tin Kính. Đó là đặc ân Chúa ban, để chúng ta được thưởng nếm Hạnh Phúc Thiên Đàng ngay trên trần gian qua Mầu Nhiệm Đức Tin Kính. Vậy để đền đáp phần nào hồng ân Chúa ban, chúng ta cần thực thi ba nghĩa vụ sau đây:

1. Tôn Thờ:  Lòng tôn thờ xứng đáng nhất thượng tiến Chúa Ba Ngôi, là hợp với Hiến Lễ Thánh Thể Chúa Kitô dâng trên bàn thờ mọi ngày; đồng thời, hiến dâng trót cuộc sống chúng ta, thành Thánh Lễ liên tiếp tôn thờ Chúa Ba Ngôi đang ngự trong linh hồn, để luôn làm hài lòng Ngài.

2. Yêu Mến: Chúa Ba Ngôi sung sướng ngự trong linh hồn chúng ta hơn muôn ngàn lần Ngài hiển trị trên toàn thể vũ trụ. Ngài ngự đó, để đón nhận lòng chúng ta yêu mến Ngài và để Ngài nên Hạnh Phúc cho chúng ta; như thế Ngài mới được mãn nguyện. Vậy chúng ta hãy giữ linh hồn trong sạch, xa tránh mọi tội lỗi và những vấn vương thụ tạo, để dâng trót trái tim chúng ta yêu mến Chúa, như lòng Ngài khao khát.

3. Biết Ơn: Được Chúa Ba Ngôi ngự trong linh hồn là một đặc ân cao cả. Vì thế, chúng ta cần cảm tạ lòng Chúa yêu thương và cố gắng sống xứng đáng với ơn phúc Chúa ban, bằng cách:

* Cẩn phòng để khỏi mất ơn đã được, là không bao giờ cố tình phạm tội trọng, vì tội trọng là trục xuất Chúa Ba Ngôi ra khỏi linh hồn.

* Làm tăng triển Ơn Thánh Chúa ban, bằng cách thực thi các nhân đức, luôn tiến bước trên Đường Thánh Thiện.

* Giãi sáng Ơn Thánh Chúa ban trong đời sống, khiến những ai chúng ta giao tiếp đều cảm thấy Chúa ngự nơi bản thân chúng ta.

III. TẶNG ÂN CHÚA BA NGÔI

 SỰ SỐNG SIÊU NHIÊN
Chúa Ba Ngôi ngự trong Cung Thánh Linh Hồn chúng ta, trào đổ muôn Hồng Ân siêu nhiên và thông ban sự sống thần linh của Ngài cho chúng ta. Sự sống đó được mệnh danh là sự sống siêu nhiên hay sự sống Ơn Thánh. Vậy để dễ phân biệt chúng ta cần nhắc lại và so sánh giữa hai sự sống tự nhiên và siêu nhiên.

+ Sự Sống Tự Nhiên: Trong lãnh vực tự nhiên Chúa ban cho chúng ta:

* Linh hồn là căn nguyên phát sinh sự sống.

* Các tài năng linh hồn như trí khôn, lòng muốn là những phương tiện giúp chúng ta sinh hoạt.

* Các hành động như suy nghĩ, ước ao làm tăng triển sự sống đó. 

+ Sự Sống Siêu Nhiên: Trong lãnh vực siêu nhiên, Chúa ban những tặng ân siêu việt hơn muôn phần:

* Ơn Thánh Hóa như hồn của sự sống siêu nhiên.

* Các Nhân Đức Thiên Phú.

* Hồng Ân Thánh Linh, giúp chúng ta hoàn hảo hóa ý chí, để chúng ta thực thi các việc nhân đức và làm triển nở mức độ các Thường Sủng đã được Chúa ban.

Sự sống siêu nhiên hoàn toàn khác biệt với sự sống tự nhiên, không tiêu diệt mà còn củng cố thêm hoàn hảo để hướng tới Hạnh Phúc Vĩnh Cửu. Để được thế, sự sống siêu nhiên phải điều khiển được sự sống tự nhiên theo đúng trật tự Chúa đã an bài.

1. ƠN THÁNH HÓA

Ơn Thánh Hóa là một đặc ân siêu nhiên, nội tâm và thường xuyên, Chúa ban cho chúng ta qua Chúa Kitô để dẫn chúng ta tới Ơn Cứu Độ và Đích Thánh Thiện.

Ơn Thánh Hóa phát sinh nhiều hiệu quả, nó biến đổi và siêu thăng tâm hồn vượt trên thụ tạo. Nó luôn tồn tại trong linh hồn, bao lâu chúng ta không gây ngãng trở làm tiêu diệt như phạm tội trọng chẳng hạn. Vì thế, Ơn Thánh Hóa được gọi là Thường Sủng, khác với Ơn Hiện Trợ là ơn mau qua nhất thời. Ở đây, chúng ta chỉ trình bày ba hiệu quả chính và phương thế bảo tồn Ơn Thánh Hóa.

+ Thông Phần Bản Tính Thiên Chúa: Sự sống siêu nhiên được Chúa ban ngày chúng ta lãnh Nhiệm Tích Thánh Tẩy. Nhờ sự sống đó, chúng ta được thông phần bản tính Chúa, tức là được tham dự vào đời sống Ơn Thánh và sinh hoạt của Thiên Chúa.

Các Giáo Phụ và các thần học gia kinh viện gọi Ơn Thánh Hóa là Ánh Sáng, vì Thiên Chúa chính là Ánh Sáng. Nhờ Ơn Thánh Hóa, con người được nên công chính, vì theo giáo lý của Công Đồng Tridentinô: "Ơn Thánh Hóa như Ánh Sáng chiếu tỏa, xóa bỏ các tì vết nhơ bẩn và thông ban một vẻ đẹp sáng ngời".

+ Trở Nên Con Cái Thiên Chúa: Chính Chúa đã phán: "Các con là thần, là con Đấng Tối Cao" (Ps 82:6). Thánh Gioan đã viết: "Hãy xem Thiên Chúa yêu thương chúng ta biết bao, để chúng ta được gọi là con cái Thiên Chúa, và sự thực là thế" (I Jn 3:1). Rồi ngài lý luận: "Mà đã là con cái, chúng ta được đồng thừa tự Gia Nghiệp Thiên Quốc. Được trở nên em Chúa Kitô, Chúa Kitô đã không hổ thẹn gọi chúng ta là anh chị em của Ngài" (Heb 2:11). Thánh Phaolô còn tuyên bố: "Chúa Kitô là Anh Cả của đoàn em đông đảo" (Rom 8:29). Chính Chúa Kitô cũng đã tuyên bố với tất cả chúng ta: "Đây là anh chị em của Thầy" (Mt 12:49).

+ Làm Con Ngoan Thảo Mẹ Maria:  Là em Chúa Giêsu, chúng ta được diễm phúc làm con Mẹ Maria, vì Mẹ đã sinh ra chúng ta trong Ơn Thánh, nhờ công nghiệp Chúa Cứu Thế, Con Cả của Mẹ. Cũng chính nhờ Mẹ, chúng ta được lãnh nhận mọi Ơn Thánh, như lời Thánh Germaine de Constantinople: "Ôi Mẹ Thiên Chúa, không ai được cứu độ mà không do Mẹ; không ai thoát khỏi nguy cơ chìm đắm, nếu không có Mẹ; không ai chiếm được Gia Nghiệp Thiên Quốc mà không nhờ Mẹ".

Để kết luận, Thánh Bernadinô Sienna nói: "Mọi Ơn Thánh đến với chúng ta qua ba bậc: Thiên Chúa chuyển thông qua Chúa Kitô; từ Chúa Kitô qua Mẹ Rất Thánh của Chúa; từ tay Mẹ ban xuống cho mỗi người chúng ta".

+ Phương Thế Bảo Tồn Ơn Thánh Hóa: Để bảo tồn Ơn Thánh Hóa, chúng ta hãy xa tránh mọi tội lỗi, nhất là tội trọng; vì tội trọng phá hủy tất cả công trình chúng ta đã dầy công xây dựng, và tội mọn cũng làm suy giảm dần dần. Hiểu thấu chân lý đó, Vua Thánh Louis đã nói: "Tôi chỉ sợ một điều là tội trọng, vì nó tiêu diệt sự sống siêu nhiên tôi đã lãnh nhận. Đối với tôi, chỉ có một điều đó là đáng sợ!"

Không những cần phải bảo tồn mà còn phải làm tăng trưởng Ơn Thánh Hóa gấp bội tới tuổi sung mãn của Chúa Kitô, gương mẫu trọn hảo của chúng ta. Vậy để bảo tồn và làm tăng trưởng Ơn Thánh Hóa, chúng ta hãy:

+ Thành tâm tin tưởng, phó thác và yêu mến Mẹ Maria, Mẹ sẽ canh chừng, gìn giữ, củng cố, và hơn nữa, Mẹ còn làm giầu cho con cái Mẹ bằng các công nghiệp, nhân đức và Sự Thánh Thiện của Mẹ.

+ Năng lãnh các Nhiệm Tích Thánh, nhất là Nhiệm Tích Xá Giải để thanh tẩy tâm hồn khỏi những sơ suất và những sa ngã lỡ xảy ra; hơn nữa, năng lãnh nhận Chúa Giêsu Thánh Thể là Nguồn Ơn Thánh Hóa, là chính Ơn Thánh Hóa.

2. NHÂN ĐỨC THIÊN PHÚ  

Linh hồn sinh hoạt nhờ trí khôn và ý chí; Ơn Thánh sinh hoạt nhờ các Nhân Đức Thiên Phú và Hồng Ân Thánh Linh.

Nhân Đức Thiên Phú là tập quán hành động, được Chúa phú vào tài năng linh hồn, khiến các tài năng đó có khả năng thực hiện các việc siêu nhiên theo sự phán đoán của trí khôn được Đức Tin Kính hướng dẫn.

Theo Công Đồng Tridentinô, khi lãnh nhận Ơn Thánh Hóa Chúa ban, chúng ta cũng nhận được các Nhân Đức Thiên Phú như Đức Tin Kính, Đức Trông Cậy, Đức Kính Mến. Theo ý kiến chung của các thần học gia, chúng ta cũng nhận được các Luân Đức Thiên Phú như Khôn Ngoan, Công Bằng, Đại Đảm, Tiết Độ. Ba Thần Đức tuy không trực tiếp, nhưng cũng giúp chúng ta tránh được các chướng ngại và tìm thấy các phương thế hữu hiệu để tiến tới Thiên Chúa.

3. HỒNG ÂN THÁNH LINH

Hồng Ân Thánh Linh là những tập quán siêu nhiên được Chúa phú vào tài năng linh hồn, để chúng ta dễ đón nhận và thực thi sự hướng dẫn của Chúa Thánh Linh (Is 11:2; Rom 8:14-16).

Theo Cha Louis Lallement, Hồng Ân Thánh Linh là những phẩm chất thường xuyên Chúa ban cho linh hồn cùng một trật với Ơn Thánh Hóa và các Nhân Đức Thiên Phú, để tăng cường các tài năng, khiến chúng ta dễ thuần phục Ơn Thánh Linh hướng dẫn, giúp can đảm thực thi các nhân đức, cả những nhân đức khó khăn và cao trọng nhất.

Như thế, Hồng Ân Thánh Linh có mục đích trợ lực các Nhân Đức Thiên Phú trong trường hợp bất ngờ và quan trọng, mà không cần phải dầy công vất vả luyện tập cách chậm chạp. Song song với bảy Nhân Đức Thiên Phú, có bảy Hồng Ân Thánh Linh giúp củng cố, trợ lực các nhân đức nên hoàn thiện. Do đó, các Nhân Đức và Hồng Ân Thánh Linh đều phát triển song hành dưới ảnh hưởng của các Ơn Hiện Trợ.

4. CÁC ƠN HIỆN TR

Để hiểu rõ Ơn Hiện Trợ, chúng ta trình bày qua hai tiết mục: Bản chất Ơn Hiện Trợ và Ơn Hiện Trợ cần thiết:

A. BẢN CHẤT ƠN HIỆN TRỢ  

Ơn Hiện Trợ là một ơn trợ giúp siêu nhiên nhất thời Chúa ban, để soi sáng trí khôn, củng cố ý chí trong việc thực thi các nhân đức. Ơn Hiện Trợ  có hai đặc tính:

1. Tác Động, Khích Lệ, Tiên Cáo. Đó là việc Chúa hành động trong chúng ta, nhưng không có chúng ta cộng tác.

2. Hợp Tác, Giúp Đỡ, Đồng Phụ. Đó là việc Chúa hành động cùng với chúng ta, có chúng ta cộng tác.

Thánh Augustinô nói: "Thật sự Chúa khởi sự làm chúng ta muốn (tác động, khích lệ, tiên cáo) và khi chúng ta đã muốn thì Ngài hợp tác với chúng ta để hoàn thành (hợp tác, giúp đỡ, đồng phụ)". Vậy nếu Chúa không tác động để chúng ta ước muốn, thì chúng ta cũng không thể thực thi được một việc phúc thiện nào.

B. ƠN HIỆN TRỢ CẦN THIẾT

Ơn Hiện Trợ cần thiết cho mọi người để được Ơn Cứu Độ và nên Thánh.


1. Cho Người Chưa Tin: Người chưa có Đức Tin Kính được Chúa ban ơn trực tiếp hay gián tiếp, để họ có thể trở về với Chúa và tin kính yêu mến Ngài (I Tim 2:4; Rom 10:11; Jn 2:22).


2. Cho Các Tội Nhân: Tội nhân được Chúa nhân từ thương xót, ban đủ các ơn dù họ chai đá cứng lòng, họ cũng có thể sám hối trở về làm hòa với Chúa. Đó là điều thuộc Đức Tin Kính.


3. Cho Các Chính Nhân: Chính nhân được Chúa ban ơn đủ để chiến thắng cám dỗ, chu toàn luật Chúa và Giáo Hội. Đó là điều thuộc Đức Tin Kính.

+ Chính nhân dù thánh thiện đến đâu cũng không tránh được mọi tội mọn trong cả cuộc sống, nếu không có Ơn Hiện Trợ đặc biệt của Chúa. Đó là điều thuộc Đức Tin Kính.

+ Chính nhân không thể sống lâu trong sủng trạng, nhất là trọn đời, nếu không có Ơn Hiện Trợ nâng đỡ.

+ Lời cầu xin của mọi người kêu lên Chúa đều không đáng được chấp nhận, nếu không có Ơn Hiện Trợ Chúa ban.

Vậy muốn được Chúa ban Ơn Hiện Trợ, chúng ta cần chạy đến với Mẹ Maria, Mẹ sẽ cầu bầu cùng Chúa ban cho chúng ta là con cái yêu dấu của Mẹ những ơn cần thiết, nếu chúng ta biết hết lòng tin cậy nương nhờ Mẹ.

Chương 2

CHÚA GIÊSU KITÔ

TRONG ĐỜI SỐNG SIÊU NHIÊN

Chúa Ba Ngôi thông ban cho nhân loại sự sống siêu nhiên; nhưng chúng ta chỉ nhận lại được sự sống đó nhờ công nghiệp Chúa Giêsu Kitô. Bởi thế, Chúa Kitô giữ một địa vị quan trọng, đến nỗi sự sống siêu nhiên được mệnh danh là sự sống Chúa Kitô.

I. CHÚA KITÔ, NGUYÊN NHÂN CÔNG PHÚC

Theo giáo huấn của Giáo Hội: "Ngôi Lời đã nhập thể để cứu vớt chúng ta bằng cách giải hòa chúng ta với Thiên Chúa. "Chính Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta và đã sai Con Ngài xuống làm hy lễ đền bồi cho tội lỗi chúng ta. "Chúa Cha đã sai Con mình làm Đấng Cứu Thế". "Đấng ấy đã xuất hiện để cất tội lỗi" (Catechismus # 457).

Thánh Grêgoriô thành Nyssê đã dạy: "Bản tính của chúng ta bệnh nạn cần phải được chữa lành; sa ngã, cần phải được nâng đứng dậy; chết cần phải được phục sinh. Chúng ta đã mất quyền sở hữu sự thiện, cần phải được trả lại quyền đó. Bị giam trong chỗ tối tăm, cần phải mang ánh sáng đến cho chúng ta; bị cầm tù, chúng ta cần phải có người giải thoát. Những lý lẽ đó không quan trọng sao? Không đáng để Thiên Chúa cảm động đến độ Ngài phải xuống tới bản tính loài người chúng ta và thăm viếng nó sao? Bởi vì loài người ở trong một tình trạng khốn khổ và bất hạnh như thế!" (xem Catechismus # 457).

Do Hiến Lễ trên Thánh Giá, Chúa Kitô thượng tiến Cha Hằng Hữu, đã làm nguôi cơn nghĩa nộ Thiên Chúa, đền tạ Đức Công Bình đã bị xúc phạm do nguyên tội, đền bù được mọi tội lỗi nhân loại hằng xúc phạm đến Thiên Chúa từ khai nguyên vũ trụ cho tới ngày thế mạt.

Cũng do Hiến Lễ đó, Chúa Kitô đã lập nên công phúc dư tràn, ban lại cho nhân loại các ơn phúc đã bị thâu hồi do nguyên tội: Đó là Ơn Thánh Hóa, các Nhân Đức Thiên Phú và Hồng Ân Thánh Linh. Đồng thời, Người cũng ban cho chúng ta các Ơn Hiện Trợ để soi sáng, khích lệ, trợ giúp chúng ta trên Đường Thánh Thiện. Các ơn đó vừa vững mạnh vừa phong phú hơn cả khi nguyên tổ còn trong Ơn Công Chính Nguyên Tuyền.

Để thông trào công nghiệp và ơn phúc đó, Chúa Kitô đã thiết lập các Nhiệm Tích Thánh như các nguồn ơn thiêng trao ban cho chúng ta sự sống siêu nhiên, qua mọi chặng đường của cuộc sống.

II. CHÚA KITÔ, NGUYÊN NHÂN MÔ PHẠM

Theo giáo huấn của Giáo Hội: "Ngôi Lời đã hóa thành nhục thể để trở thành khuôn mẫu sự thánh thiện của chúng ta. "Anh chị em hãy nhận lấy ách của Thầy và hãy học với Thầy". "Thầy là đường, là sự thật và là sự sống, không ai đến được với Cha mà không qua Thầy". Và trên núi của sự biến hình, Chúa Cha đã ra lệnh: "Các ngươi hãy nghe theo Ngài". Ngài là khuôn mẫu của những phúc thật và là khuôn vàng thước ngọc của lề luật mới: "Anh chị em hãy thương yêu nhau như Thầy đã thương yêu anh chị em". Tình yêu này đòi buộc người ta phải thật sự hiến thân để đi theo Ngài" (Catechismus # 459).

Chương Trình Cứu Chuộc đã hoàn tất, không những ban lại cho chúng ta sự sống siêu nhiên, Chúa còn dùng lời giáo huấn để dạy dỗ và nhất là dùng chính gương mẫu đời sống thánh thiện của Chúa, qua mọi nhân đức Chúa đã thực hiện, để làm kiểu mẫu cho chúng ta noi theo bắt chước. Chính Chúa Kitô đã dạy: "Thầy đã làm gương cho các con, để các con bắt chước mà làm như Thầy đã làm" (Jn 13:15).

Chúa Kitô là gương mẫu tuyệt hảo, phổ quát, hấp dẫn và hiệu lực:

1. GƯƠNG MẪU TUYỆT HẢO

Trong lịch sử loài người, chưa hề thấy một vĩ nhân, quân tử, một bậc siêu phàm đức độ, tài cao và siêu việt, có uy thế đáng tôn kính, yêu mến và sùng mộ như Người. Các bậc vĩ nhân quân tử trong thế giới từ xưa tới nay và cho tới ngày tận thế, nếu đem so với Người cũng chỉ là con số không hay nói đúng hơn là không đáng so sánh với Người; vì dầu sao các vị đó cũng chỉ là phàm nhân, còn Chúa Kitô lại là Thiên Chúa nhập thể.

Chúa Kitô đã thực thi mọi nhân đức tới bậc anh hùng, chu toàn mọi nghĩa vụ: Hiếu thảo đối với Thiên Chúa Cha, bác ái đối với nhân loại, khiêm tốn đối với bản thân.

Giáo Hội đề cao mẫu gương sống động được thể hiện nơi nhân tính của Chúa Kitô cách tuyệt diệu: "Tất cả những gì Ngài là và Ngài làm với nhân tính đó, đều thuộc về "Một trong Ba Ngôi Thiên Chúa". Như vậy, Con Thiên Chúa thông ban cho nhân tính của mình cách thức hiện hữu của bản thể mình trong Ba Ngôi Thiên Chúa. Như vậy, trong linh hồn và trong thân xác của mình, Chúa Kitô biểu lộ cách loài người những lối sống thần linh của Ba Ngôi: Con Thiên Chúa làm lụng với hai bàn tay của mình, đã suy tưởng với trí tuệ con người, hành động với ý chí con người, và yêu mến với trái tim con người. Sinh bởi Đức Trinh Nữ Maria, Ngài đã trở thành một người như chúng ta, hoàn toàn giống chúng ta, ngoại trừ tội lỗi" (Catechismus  # 470).

2. GƯƠNG MẪU PHỔ QUÁT

Chúa Kitô là gương mẫu cho mọi người trong mọi thời đại. Thánh Phaolô đã chẳng quả quyết: "Chúa Kitô đã mặc lấy mọi yếu đuối tật nguyền để nên giống như chúng ta, ngoại trừ tội lỗi" (Heb 4:15). Mọi người tùy theo chức vụ, địa vị, tuổi tác, hoàn cảnh, nếp sống, tài năng đều có thể noi theo gương mẫu của Chúa.

Chúa đã sống như người cần lao nghèo khó, vất vả trong xưởng thợ Nazareth; như người công dân sẵn sàng vâng giữ mọi lề luật (Mt 17:24-26); như người con ngoan hiền thảo hiếu luôn vâng phục Cha Mẹ (Lc 2:51).

Với Sứ Mạng Cứu Thế, chức vụ Thầy Dạy muôn dân, Thủ Lãnh tinh thần thế giới, Người đã đến để chu toàn thánh ý Chúa Cha (Heb 10:7); đón nhận mọi đau thương thử thách do Chúa Cha gởi đến (Mt 26:39); trở nên như kẻ tôi tớ, như người hầu hạ (Lc 22:27), đến nỗi Chúa Cha được hoàn toàn thỏa lòng tuyên phán: "Này là Con Cha Yêu Dấu, Con hằng làm thỏa mãn lòng Cha" (Mt 3:17).

Tóm lại, dù trong cuộc đời ẩn dật hay công khai, ở địa vị thấp nhất hay cao nhất trong xã hội, Chúa Kitô cũng đều nên gương mẫu cho mọi người.

3. GƯƠNG MẪU HẤP DẪN

Gương sáng tự nhiên có sức hấp dẫn, thu hút và chinh phục tha nhân hơn muôn vàn lời lẽ văn hoa, lý luận vững chắc, thế lực uy quyền. Ca dao Việt Nam đã nói: "Lời nói lung lay, gương bày lôi cuốn". Điều đó rất ứng nghiệm nơi Chúa Giêsu.

Chỉ vì sức hấp dẫn của Người, mà các Tông Đồ và Môn Đệ đã từ bỏ mọi sự để theo Thầy cách mau mắn vô điều kiện. Chỉ một lời: "Hãy theo Ta", lập tức hai anh em Phêrô và Anrê (Mt 4:18-20) đã bỏ mọi sự, cha mẹ, thân quyến, nghề nghiệp để theo Chúa. Cũng một lời "Hãy theo Ta" ấy, dù là nhân viên thu thuế có địa vị cao trong xã hội, Mathêu cũng đã tức khắc đứng dậy đi theo Người (Mt 9:9).

Người dân đương thời cũng bị hấp lực của Người chinh phục, đến nỗi nhiều ngàn người bỏ cả công ăn việc làm, để đi nghe Người thuyết giáo trong nhiều ngày (Mt 15:32); cả những người được sai tới bắt Người cũng bị quyến rũ vì lời Người giảng dạy mà phải thú nhận: "Chưa hề nghe ai có tài lợi khẩu như Người!" (Jn 7:46)

Trải qua hơn 20 thế kỷ, biết bao thanh niên, thiếu nữ đã bị thần lực gương lành và lời giáo huấn của Người thu hút, từ bỏ mọi sự, hiến dâng cả cuộc đời để phụng sự yêu mến Người. Biết bao Tín Hữu trong mọi địa vị đã sẵn sàng hy hiến mạng sống, đón nhận cái chết để trung thành với Đức Tin Kính đã lãnh nhận, vì lòng yêu mến Người.

4. GƯƠNG MẪU HIỆU LỰC

Thánh Phêrô đã thốt lên lời cảm phục: "Bỏ Thầy, chúng con biết theo ai? Vì chỉ có Thầy mới có những lời ban sự sống đời đời" (Jn 6:68). Chỉ có Chúa Kitô mới có thể côngbố: "Ta là Chính Lộ, là Chân Lý và là Nguồn Sống" (Jn 14:6). Chúa không những đã thu hút chúng ta bằng gương mẫu đời sống và lời giáo huấn đầy sinh lực; Người còn ban muôn ơn phúc để thánh hóa, khích lệ và củng cố, thêm sức mạnh để chúng ta theo gương Người, thực thi các nhân đức Người đã làm. Các gương mẫu đời sống thánh thiện của Người vừa là bài học sống động, vừa là nguồn ơn phúc.

Bí quyết chính yếu Đường Thánh Thiện là noi gương Chúa Kitô, gắng công họa theo mẫu gương của Người, để chúng ta được trở nên giống hình ảnh Người, như lời Thánh Phaolô: "Tự đời đời Thiên Chúa đã tiền định cho chúng ta phải nên giống chân dung Con Một Ngài" (Rom 8:29).

III. CHÚA KITÔ, NGUYÊN NHÂN SINH LỰC

Theo giáo huấn của Giáo Hội: "Ngôi Lời đã hóa thành nhục thể, để chúng ta được thông phần vào bản tính thần linh. "Lý do để Ngôi Lời làm người và Con Thiên Chúa trở thành Con Người, đó là: Để nhờ sự hiệp thông với Ngôi Lời và nhân đó nhận được tư cách làm con Thiên Chúa, con người trở nên con Thiên Chúa. "Bởi vì Con Thiên Chúa làm người để chúng ta làm Thiên Chúa". "Con Thiên Chúa muốn chúng ta thông phần vào thần tính của Ngài, nên đã mặc lấy bản tính của chúng ta, để làm người rồi, Ngài sẽ làm cho những người con là chúng ta thành các thần linh" (Catechismus # 460).

Chúa Ba Ngôi thông ban sự sống siêu nhiên cho nhân loại nhờ công nghiệp Chúa Kitô. Vì thế, Chúa Kitô trở nên nguồn phát sinh sự sống siêu nhiên cho chúng ta. Người ban sự sống cho chúng ta như đầu chuyển thông sinh lực cho toàn thân, theo giáo lý của Công Đồng Tridentinô: "Chúa Kitô hằng thông ban sinh lực cho các chi thể, như gốc cây nho thông chuyển sự sống cho các cành nho" (Dz # 809).

1. CHÚA KITÔ, THÂN CÂY NHO

Chúa Kitô đã phán: "Thầy là Cây Nho thật, các con là cành, ai ở trong Thầy, Thầy ở trong người ấy, như vậy mới sinh nhiều hoa trái; vì ngoài Thầy ra, các con chẳng làm chi được" (Jn 15:5). Qua sự so sánh này, Chúa đã dạy chúng ta một bài học cụ thể: Chúng ta chỉ đạt được Ơn Cứu Độ, tới được Đích Thánh Thiện và thu lượm được thành quả tốt đẹp trong Sứ Vụ Tông Đồ, khi chúng ta kết hợp mật thiết với Chúa; trái lại, nếu không có sự sống của Chúa châu lưu, chúng ta sẽ trở nên khô héo, mòn mỏi, chẳng đem lại ích lợi nào, mà còn tác hại cho chính bản thân, vô dụng cho tha nhân.

2. CHÚA KITÔ, ĐẦU NHIỆM THỂ

Cùng một so sánh tương tự, Thánh Phaolô đã viết: "Anh chị em là Nhiệm Thể Chúa Kitô" (I Cor 12:27). Chúa Kitô là Đầu, còn chúng ta là chi thể của Nhiệm Thể Chúa là Giáo Hội; Người là Thủ Lãnh của nhân loại mới, Người đến để tái sinh nhân loại, ban sự sống và hạnh phúc cho loài người; trái với Adam là thủ lãnh của nhân loại sa đọa vì tội lỗi, ông đã truyền lại tai họa và sự chết cho cả miêu duệ.

Chúa Kitô dư tràn Ơn Thánh và Chân Lý, nhờ công nghiệp Người đã lập để thông trào cho chúng ta, như lời Thánh Gioan viết: "Chúng tôi đã thấy Người đầy Ơn Thánh và Chân Lý. Nhờ sự tràn đầy ấy, mọi người chúng ta nhận được hết ơn phúc này đến ân huệ kia" (Jn 1:14-16).

Chúng ta trở nên chi thể của Nhiệm Thể Chúa Kitô nhờ lãnh nhận Nhiệm Tích Thánh Tẩy; được cường tráng nhờ Nhiệm Tích Thêm Sức và được nuôi dưỡng bằng Nhiệm Tích Thánh Thể. Tất cả sự sống siêu nhiên này, Chúa Kitô ban cho chúng ta bởi Thánh Linh Tình Ái như lời Thánh Phaolô: "Tình Yêu Thiên Chúa được ban xuống cho chúng ta bởi Thánh Linh Tình Ái" (Rom 5:5).

3. MẤY H- LUẬN THỰC HÀNH

Nhờ giáo lý Nhiệm Thể, chúng ta hiểu được Mầu Nhiệm Các Thánh Hiệp Thông, nghĩa là các chính nhân dưới thế, các linh hồn trong luyện ngục và các Chân Phúc trên trời là những chi thể của Nhiệm Thể Chúa Kitô, đều được thông hiệp sự sống của Người, dưới ảnh hưởng của Người. Vì thế, mọi người phải thương yêu nhau, phải tận tình giúp đỡ nhau, chia sẻ vui buồn sướng khổ với nhau, bổ túc cho nhau. Chúng ta cũng cần ý thức rằng: Điều thánh thiện người này thực hiện, điều gian ác kẻ kia làm cũng giúp lợi ích hoặc gây thiệt hại cho toàn thể Giáo Hội, tùy theo mức độ ảnh hưởng của công việc; bởi lẽ, tất cả đều là chi thể của Nhiệm Thể Chúa Kitô là Giáo Hội.

IV. DÂNG L'N CHÚA KITÔ

 LÒNG TÔN SÙNG XỨNG ĐÁNG

Chúng ta phải dâng lên Chúa Kitô lòng tôn sùng xứng đáng, vì Người:

1. LÀ THIÊN CHÚA CAO CẢ

Chúng ta cần dâng lên Chúa Kitô lòng tôn thờ xứng đáng của một thụ tạo, một tôi trung. Là một Hiền Phụ, chúng ta cần dâng lên Chúa lòng thảo hiếu của người con ngoan hiền. Là Bạn Tâm Phúc, chúng ta cần dâng lên Chúa tình yêu thắm nồng của người bạn tri âm, tri kỷ, để chớ gì:

* Chúa Kitô nên trung tâm tình yêu, nguồn hạnh phúc, niềm hoan lạc của trót cuộc sống chúng ta.

* Chúa Kitô nên đích điểm, thu hút, chi phối và chỉ huy mọi sinh hoạt của cuộc đời chúng ta.

* Chúa Kitô nên lý tưởng cao cả mà tất cả cuộc sống chúng ta nơi trần gian phải đạt tới và trên Thiên Quốc được mãn nguyện.

2. LÀ CHÚA CỨU THẾ

Người là Đấng Trung Gian cầu bầu cho chúng ta trước tòa Chúa Cha, chúng ta cần hiệp nhất với Người trong đời sống siêu nhiên, vì theo lời Chúa phán dạy: "Ai ở trong Thầy, Thầy ở trong kẻ ấy; như thế sẽ sinh được nhiều hoa trái" (Jn 15:5). Vì:

Nhờ Chúa Kitô, chúng ta tôn thờ Thiên Chúa cách xứng đáng. Với Chúa Kitô, chúng ta cảm tạ Thiên Chúa cách xứng hợp. Trong Chúa Kitô, chúng ta đền tạ Thiên Chúa cách công bình. Cho Chúa Kitô, chúng ta cầu xin và chắc chắn lãnh nhận được mọi ơn phúc từ nơi Thiên Chúa.

* Chúa Giêsu Là Thượng Tế: Chỉ một mình Người tôn thờ, cảm ơn, đền tạ Thiên Chúa cách vô cùng hoàn hảo. Do đó, không gì bằng chúng ta kết hiệp với Người để dâng lên Chúa lòng tôn thờ, yêu mến và thuần phục. Vì Chúa Giêsu là Đầu Nhiệm Thể, Người không chỉ nhân danh chính mình, mà còn nhân danh toàn thể nhân loại, để tôn thờ, yêu mến, cảm ơn và đền tạ Thiên Chúa. Người cho phép chúng ta được hiệp nhất với Người, dùng lời ngợi khen, các công nghiệp, nhân đức của Người như của riêng chúng ta để thượng tiến Thiên Chúa cao cả.

* Chúa Giêsu Là Trung Gian:  Không những là Thượng Tế, Chúa Giêsu còn là Hy Lễ, Người dâng chính Mình làm Lễ Tế rất mực xứng đáng và được Thiên Chúa hoàn toàn thỏa lòng chấp nhận. Vì thế, tất cả mọi ơn chúng ta cầu xin đều được chấp nhận nhờ công nghiệp và nhân danh Chúa Kitô như lời Người đã xác quyết: "Nếu các con nhân danh Thầy mà xin cùng Chúa Cha điều gì, Ngài sẽ ban cho các con" (Jn 16:23). Theo Thánh Phaolô: "Thiên Chúa không thể từ chối Người điều gì" (Heb 5:7). Chính Người là Trạng Sư, là Đấng Trung Gian: "Người hằng sống để cầu bầu cho chúng ta" (Heb 7:25), để bênh vực cho chúng ta trước tòa Thiên Chúa Cha.

3. THỰC THI LÒNG TÔN SÙNG

Mục đích Lý Tưởng Thánh Thiện của chúng ta, là trở nên Chúa Giêsu Con Mẹ Maria, tức là được Giêsu hóa trong khuôn mẫu Maria. Để đạt tới lý tưởng đó, điều thiết yếu là trong mọi tư tưởng, ngôn ngữ, hành động, chúng ta phải kết hợp mật thiết với Chúa Giêsu, duy nhất với Người, tan hòa trong Người, theo các phương thế sau đây:

* Đặt Chúa Trước Mặt: Là luôn chiêm ngắm Chúa như mẫu gương trọn hảo và cố gắng họa theo, mô phỏng trong đời sống, vì: "Noi gương Chúa Kitô là phương tiện đệ nhất và chính yếu để đạt tới Lý Tưởng Thánh Thiện" (H. P.  # 60).

* Đặt Chúa Trong Lòng: Là hết lòng yêu mến Chúa, đặt Chúa là trung tâm, nguồn yêu đương và hạnh phúc, chỉ huy và chi phối cả cuộc sống chúng ta với bất cứ giá nào. Để Chúa thực sự nên trung tâm của cuộc sống, chúng ta cần: "Luôn tăng bội tình yêu Chúa Giêsu, luôn hợp nhất với Chúa bằng tấm lòng đầy đặn và quảng đại, chẳng quản một hy sinh nào; kết hợp Chúa như Kitô như Tri Kỷ, như Thầy Dạy và Bạn Đường tuyệt hảo duy nhất trong cả cuộc sống và trong sứ vụ tông đồ; đó là mối lo duy nhất, lòng ước nguyện và khát vọng độc nhất của chúng ta" (xem H. P.  # 62).

* Đặt Chúa Trên Tay: Là kiên tâm thực thi các giáo huấn Chúa dạy; sống theo các nhân đức Người đã làm gương. Vậy: Để thấm nhuần tinh thần Chúa Giêsu, để mọi hành động của chúng ta được hướng theo tinh thần đó; chúng ta cần hằng ngày năng đọc và suy ngắm Thánh Kinh, Sách Tin Mừng phải là Vị Tướng Lãnh đáng tin cậy và là sách tùy thân của chúng ta, để tinh thần của Lời Chúa trở thành lẽ sống chỉ huy hướng dẫn cuộc đời chúng ta.

Tất cả các phương thế trên đây, chỉ được thực thi cách trọn hảo và đạt thành quả hữu hiệu, khi chúng ta đến với Mẹ Maria. Vì chỉ có Mẹ mới là Trường Chân Thật dạy chúng ta hiểu biết Chúa Giêsu, và cũng chỉ có Mẹ là Khuôn Mẫu Thiên Chúa, khuôn đúc chúng ta nên giống Chúa Giêsu Con Mẹ hơn hết.

Chương 3

CHÚA THÁNH LINH

TRONG ĐỜI SỐNG SIÊU NHIÊN


Thánh Linh là Thiên Chúa Ngôi Ba, Đấng được nhiệm xuất do tình yêu sung mãn hỗ tương giữa Thiên Chúa Ngôi Cha và Thiên Chúa Ngôi Con. Người là Thiên Chúa chân thật, đồng bản tính, đồng hằng hữu, đồng quyền năng với Chúa Cha và Chúa Con. Người được mệnh danh là Thần Chân  Lý, là Thiên Chúa Tình Yêu, Đấng An Ủi, Đấng Ban Sinh Lực, Đấng Thánh Hóa Giáo Hội và các tâm hồn.


Ngày lãnh Nhiệm Tích Thánh Tẩy, chúng ta được tái sinh bởi Nước và Thánh Linh, được phục hồi ơn làm con Thiên Chúa, trở nên chi thể của Nhiệm Thể Chúa Kitô là Giáo Hội. Cũng từ lúc đó, bản thân chúng ta được trở thành Đền Thờ sống động của Chúa Thánh Linh, Đấng Chúa Cha ban cho chúng ta như chính lời Chúa Kitô đã hứa trước khi về với Chúa Cha: "Nếu các con yêu mến Thầy, hãy vâng giữ lời Thầy truyền dạy. Thầy sẽ nài xin Chúa Cha ban Đấng An Ủi khác đến ở cùng các con muôn đời, tức là Thần Linh Chân Lý mà thế gian không thể nhận được, vì họ không thấy cũng chẳng biết Ngài, còn các con, các con sẽ nhận biết Ngài, vì Ngài sẽ ở cùng các con, lại ngự trong linh hồn các con nữa" (Jn 14:15-17).

I. QUYỀN NĂNG CỦA CHÚA THÁNH LINH


Thánh Sử Luca đã tường thuật về ngày khai sinh Giáo Hội Chúa Kitô vừa thiết lập bằng một biến cố rất lạ lùng như sau: "Cuộc Lễ Ngũ Tuần vừa mãn, các môn đệ đều tụ họp lại một nơi; bỗng nhiên có tiếng từ trời đến, ào ào tựa tiếng gió thổi khắp nhà các đấng ấy đang tụ họp. Lại thấy như hình lưỡi lửa tản ra đậu trên từng người một. Mọi người đều được đầy tràn Thánh Linh và bắt đầu nói được nhiều thứ tiếng khác nhau, tùy theo Thánh Linh ban cho họ nói" (Acts  2:1-4).


Thánh Linh chính là Tặng Phẩm mà Chúa Kitô đã hứa trước cho các môn đệ khi Người còn tại thế: "-t lâu nữa các con sẽ được thanh tẩy bởi Chúa Thánh Linh" (Acts  1:5). Chúa còn phán tiếp: "Các con hãy lãnh nhận sức mạnh Chúa Thánh Linh sẽ ngự xuống cùng các con, rồi các con sẽ làm chứng về Thầy tại Jerusalem, toàn cõi Judea, Samaria và mãi đến tận cùng trái đất" (Acts 1:8).


Sau khi lãnh nhận Chúa Thánh Linh như ơn đầu mùa Chúa Kitô ban, các Tông Đồ được đầy tràn sức mạnh, được biến đổi từ con người tầm thường nhút nhát trở nên cao cả dũng cảm, từ con người quê mùa dốt nát trở nên thông thái khôn ngoan, từ con người tội lỗi trở nên thánh thiện, yếu đuối trở nên gan dạ uy quyền thực hiện được những việc lạ lùng phi thường, đương đầu được những khó khăn chống đối, cho kẻ mù được thấy, kẻ điếc được nghe, kẻ què được đi, kẻ chết được phục sinh... khiến mọi người phải sửng sốt bỡ ngỡ và cảm phục đến nỗi chỉ nội trong một ngày đã có tới 3 ngàn người tin nhận Chúa Kitô, xin chịu Phép Thánh Tẩy gia nhập Đạo Thánh Chúa do nghe lời giảng của Thánh Phêrô, rồi dâng tất cả tài sản để làm của chung, qui tụ thành một cộng đồng, hiệp nhất nên một với nhau như chỉ có "Một tâm trí, một linh hồn" (Acts 4:32), cùng nhau ca tụng tôn vinh Thiên Chúa, khiến toàn dân kính phục. Do đó, mỗi ngày được tăng thêm số những người được tuyển chọn lãnh nhận Ơn Cứu Độ của Thiên Chúa (xem  Acts  2:1-47). 

II. SỨ MẠNG CỦA CHÚA THÁNH LINH


Chúa Thánh Linh là Đấng hằng hiển ngự trong Giáo Hội, làm chủ mọi sinh hoạt của Giáo Hội, hướng dẫn soi sáng cho Đức Thánh Cha và các Vị Chủ Chăn trong việc lãnh đạo Dân Thánh Chúa, giáo huấn các Tín Hữu và truyền bá Tin Mừng Cứu Độ cho muôn dân, thánh hóa các linh hồn và giúp mọi người đạt tới cứu cánh ơn gọi Chúa đã kêu mời họ, tùy theo mỗi bậc sống trong Giáo Hội. 


1. Đấng Làm Chủ: Khi chúng ta lãnh Nhiệm Tích Thánh Tẩy, vị Chủ Sự dâng lời cầu nguyện: "Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã sai Con Chúa xuống thế gian để xua đuổi quyền lực ác thần Satan ra khỏi chúng con, giải thoát và đem con người đã được giải thoát khỏi tối tăm vào nơi ánh sáng lạ lùng của Nước Chúa. Chúng con nài xin Chúa làm cho em nhỏ này, sau khi khỏi tội nguyên tổ, được trở nên Đền Thờ vinh quang Chúa, và xin Chúa Thánh Thần ngự trong em. Nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con" (Nghi Lễ Thánh Tẩy). 


Từ đó, Chúa Thánh Linh hiển ngự trong linh hồn người sống trong ơn nghĩa thánh như Nhà Thủ Lãnh, Vị Chỉ Huy, như Đấng Làm Chủ mọi sự trong linh hồn. Ngài ngự trong đó bao lâu người ta không xua đuổi Ngài đi bằng cách cố tình phạm tội trọng. Thánh Phaolô đã nhắn nhủ: "Anh chị em lại không biết bản thân anh chị em là Đền Thờ Thiên Chúa, và Chúa Thánh Linh ngự trong anh chị em sao?" (1 Cor 3:16). Ngài còn nhắc lại: "Thân thể anh chị em là Đền Thờ của Chúa Thánh Linh" (1 Cor  6:19). 


2. Đấng Yêu Đương: Ngài ngự trong linh hồn người sống trong sủng trạng cùng với Chúa Cha và Chúa Con, không những như một Vị Thượng Khách, như Đấng Thánh

Hóa, như Vị Cố Vấn, như Cha Nhân Từ hằng yêu thương con cái, như Đấng Hướng Đạo, mà còn hơn nữa, như Bạn Tri Âm Tri Kỷ, như Đức Lang Quân, như Bạn Tình của linh hồn bằng mối tình yêu đương khăng khít mặn nồng. Các Thánh Giáo Phụ đã quả quyết sự liên kết giữa Chúa Thánh Linh và linh hồn sống trong sủng trạng, khăng khít mật thiết đến nỗi, nó tạo nên một cuộc hôn phối thiêng liêng thực sự giữa Chúa và linh hồn.


Tất cả các hoạt động bên ngoài hay bên trong của Giáo Hội, cũng như trong nơi thâm sâu của các linh hồn, đều là công việc của Chúa Ba Ngôi, một Thiên Chúa duy nhất; nhưng mỗi việc đều qui về từng ngôi vị: Ngôi Cha tạo dựng muôn loài, Ngôi Con cứu chuộc nhân thế, Ngôi Thánh Linh thánh hóa các tâm hồn, Ngài là mối giây thân ái yêu đương giữa Chúa Cha và Chúa Con. Do đó, tác động yêu đương và thánh hóa đều qui về Chúa Thánh Linh.


Thiên Chúa Ngôi Ba là Thánh Linh Tình Ái liên kết tình thân thương giữa Chúa Kitô và các linh hồn sống Đời Thánh Hiến, giúp họ tiến tới ơn kết hiệp mật thiết với Chúa Kitô, Bạn Tâm Phúc của họ, mỗi ngày một bền chặt khắng khít hơn, để họ có thể đạt tới cùng đích của ơn gọi làm con cái Chúa, ơn gọi làm Bạn Tâm Phúc của Chúa Kitô, ơn gọi làm Linh Mục, là Chúa Kitô Thứ Hai, tức là đạt tới sự sung mãn của Chúa Kitô, là cùng đích thánh thiện của chúng ta như Chúa và Giáo Hội truyền buộc.   


3. Đấng Hướng Dẫn: Chúa Thánh Linh ngự trong lòng Giáo Hội, hướng dẫn Giáo Hội chu toàn nghĩa vụ tiếp tục Sứ Mạng Cứu Thế của Chúa Kitô, đem Ơn Cứu Độ Chúa Kitô đến cho các linh hồn, giúp toàn thể nhân loại đạt tới cùng đích Chúa đã tiền định khi tạo dựng con người trên mặt đất.

Tùy mỗi phạm vi rộng hẹp của các Phẩm Trật trong Giáo Hội, Chúa Thánh Linh liên tục điều khiển và hướng dẫn các Vị Chủ Chăn, giúp các ngài chu toàn sứ mạng chăn dắt Đoàn Chiên được ủy thác cho các ngài theo đúng thánh ý Chúa.


Đức Thánh Cha: Là vị Thủ Lãnh, Đại Diện Tối Cao của Chúa Kitô, Đấng Sáng Lập Giáo Hội, người kế vị Thánh Phêrô, ngài luôn được Chúa Thánh Linh đặc biệt hướng dẫn trong việc phục vụ Giáo Hội với ơn bất khả ngộ, khi ngài dùng quyền Chúa trao ban để gìn giữ tất cả kho tàng chân lý Thánh Kinh của Chúa, duy trì và làm sáng tỏ những chân lý tiềm ẩn trong Thánh Kinh, ban bố các huấn lệnh, các sắc dụ để bảo vệ nền luân lý chân chính của Giáo Hội, các thuần phong mỹ tục như những gia sản linh thiêng của các dân tộc.


Các Giám Mục: Là các vị nối nghiệp các Tông Đồ, khi thông hiệp với Giáo Hội duy nhất, thánh thiện, công giáo và tông truyền, cũng được Chúa Thánh Linh thông ban ơn bất khả ngộ này, khi toàn thể các Đức Giám Mục trên thế giới họp Công Đồng Chung do Đức Thánh Cha triệu tập hay nhân danh ngài hội họp, khi thông hiệp với ngài đồng thanh truyền dạy điều gì thuộc phạm vi Đức Tin Kính và luân lý, đều buộc tất cả con cái Giáo Hội phải tin nhận và tuân giữ trong tinh thần hiệp nhất Giáo Hội.


Các Linh Mục: Là những vị được tuyển chọn tham dự Chức Linh Mục Vĩnh Cửu của Chúa Kitô, qua việc lãnh Nhiệm Tích Truyền Chức Thánh, được các vị Giám Mục thông quyền chăn dắt Đoàn Chiên Chúa, hướng dẫn các linh hồn đạt tới Ơn Cứu Độ và Đích Thánh Thiện. Các Linh Mục cũng được Chúa Thánh Linh đặc biệt hướng dẫn trong việc tham dự quyền cai quản, giáo huấn và thánh hóa các linh hồn, giúp họ chu toàn thánh ý Chúa tùy theo ơn gọi và địa vị của mỗi người.


Các Tín Hữu: Mọi Tín Hữu đều được Chúa Thánh Linh soi sáng hướng dẫn trong việc tìm cầu Ơn Cứu Độ và Đích Thánh Thiện, tùy theo ơn gọi và nhiệm vụ của mỗi bậc sống trong xã hội.


4. Đấng Thánh Hóa: Chúa Thánh Linh được mệnh danh là Đấng Thánh Hóa, vì công việc thánh hóa các linh hồn là sứ mạng đặc biệt của Ngài.


Nhưng theo Thánh Griginon de Montfort, "Đức Maria đã cộng tác với Chúa Thánh Linh trong việc chịu thai và sinh ra một Đấng vừa là Thiên Chúa vừa là Nhân Loại, đó là một kỳ công kiệt tác vô song. Sau đó, Người còn tiếp tục thực hiện nhiều công việc vĩ đại khác trong cả hai thế giới nữa. Ngoài ra, việc tác tạo nhiều Đấng Thánh đại danh trước ngày tận thế cũng là công tác dành riêng cho Đức Mẹ, vì chỉ có Đức Trinh Nữ phi thường này mới có thể cộng tác với Chúa Thánh Linh để thực thi những kỳ công kiệt tác mà thôi" (T.T.S.K.M. # 35).


Do đó, Thánh Nhân đã quả quyết: "Một khi thấy Đức Mẹ ngự trong linh hồn nào, thì tức khắc Chúa Thánh Linh thân đến ngự trong linh hồn ấy để thông cho mọi ơn lành nhiều ít tùy linh hồn đó có lòng thành kính Mẹ đến mức nào"

(T.T.S.K.M. # 36).

III. SỨ MẠNG TÔNG ĐỒ CỦA GIÁO HỘI


Mỗi Tín Hữu khi lãnh Nhiệm Tích Thánh Tẩy, được trở nên con cái Chúa, đều được ủy thác sứ mạng làm tông đồ, làm chứng nhân cho Chúa Kitô giữa trần gian. Khi lãnh Nhiệm Tích Thêm Sức, họ được củng cố bằng sức mạnh Chúa Thánh Linh, giúp họ thêm kiên cường dũng cảm, hầu đương đầu với những khó khăn nghịch cảnh, những thử thách cam go trong cuộc sống chứng nhân, tùy theo địa vị, hoàn cảnh và sứ mạng được Chúa ủy thác cho mỗi người.   


Công Đồng Vaticanô II trong Hiến Chế Tín Lý về Giáo Hội đã viết: "Hơn nữa, cũng chính Thánh Linh ấy, không chỉ thánh hóa và hướng dẫn Dân Thiên Chúa bằng các Nhiệm Tích, các thừa tác vụ, và trang bị họ bằng các nhân đức, nhưng Ngài còn ban phát các ân sủng đặc biệt cho mỗi cấp bậc các Tín Hữu, "phân chia ân huệ cho mỗi người tùy theo ý Ngài" (I Cor 12:11), khiến người lãnh nhận các ân sủng ấy có đủ khả năng và sẵn lòng đảm nhận các công việc và nhiệm vụ khác nhau mưu ích cho việc canh tân, xây dựng và phát triển Giáo Hội" (Lumen Gentium # 12).


Làm chứng nhân Chúa Kitô là sứ mạng của toàn thể con cái Giáo Hội, những người đã được tuyển chọn làm con cái Chúa nhờ Nhiệm Tích Thánh Tẩy và được tăng sức mạnh nhờ Nhiệm Tích Thêm Sức, như Công Đồng Vaticanô II đã truyền dạy: "Tất cả con cái Giáo Hội phải tích cực ý thức trách nhiệm của mình đối với thế giới, phải hun nóng cho mình thực sự có tinh thần Công Giáo, và phải hy sinh góp sức vào công việc rao giảng Tin Mừng. Tuy nhiên, mỗi người phải biết rằng bổn phận đầu tiên và quan trọng nhất đối với việc truyền bá Đức Tin là sống sâu xa đời sống Kitô Hữu" (Ad Gentes # 36). 


Công Đồng còn quả quyết: "Giáo Dân có bổn phận và quyền lợi làm tông đồ do chính việc kết hợp với Chúa Kitô là Đầu. Họ được Chúa chỉ định làm việc tông đồ, vì Phép Rửa tháp nhập họ vào Nhiệm Thể Chúa Kitô, Phép Thêm Sức làm cho họ thêm mạnh mẽ nhờ quyền năng Chúa Thánh Linh. Họ được thánh hiến vào Chức Vụ Tư Tế Vương Giả và Dân Tộc Thánh" (1 Pet 2:2-10), hầu trong mọi việc họ dâng những lễ vật thiêng liêng và làm chứng cho Chúa Kitô ở mọi nơi trên hoàn cầu. Đàng khác, Đức Ái như là linh hồn của tất cả việc tông đồ được chuyển thông và nuôi dưỡng nhờ các Nhiệm Tích, nhất là Nhiệm Tích Thánh Thể. Việc tông đồ được thực thi nhờ Đức Tin, Đức Cậy, Đức Ái là những nhân đức mà Chúa Thánh Linh đổ đầy tâm hồn mọi phần tử của Giáo Hội. Lại nữa, nhờ giới răn tình yêu, giới răn cao thượng nhất của Chúa, mọi Tín Hữu được thúc đẩy để tìm vinh danh Thiên Chúa bằng cách làm cho Vương Quốc Ngài trị đến và mưu tìm sự sống đời đời cho mọi người, để họ nhận biết một Thiên Chúa chân thật và Đấng Ngài sai đến là Chúa Giêsu Kitô. Vì vậy, hết mọi Tín Hữu đều có bổn phận rất cao cả hoạt động để mọi người trên khắp hoàn cầu nhận biết và đón nhận Tin Mừng Cứu Độ của Chúa" (Apostolicam Actuositatem # 3). 

IV. NGHĨA VỤ TÔN SÙNG THÁNH LINH


Tôn sùng Chúa Thánh Linh là một nghĩa vụ khẩn yếu Giáo Hội truyền dạy. Nghĩa vụ đó phải được thực hiện trong cuộc sống hằng ngày, từ nội tâm tới ngoại diện, trong cả hai phương diện tích cực và tiêu cực:


A. Phương Diện Tích Cực:


1. Tâm Hồn Trong Sạch: Luôn sống trong ơn nghĩa thánh, giữ tâm hồn trong sạch, không vướng mắc mọi thứ tội lỗi, cũng như các đam mê nết xấu, nhất là tội trọng.


2. Chủ Ý Ngay Thẳng: Luôn có một chủ ý ngay thẳng trong các việc làm hằng ngày dù là việc nhân sinh hay việc nhân linh, bằng một lương tâm chân chính dựa trên giáo huấn Đức Tin Kính và luật pháp.


3. Trái Tim Ngoan Thảo: Luôn có trái tim nồng nàn yêu mến, ngoan ngoãn dễ dạy, tế nhị nhạy cảm trước ơn soi động của Chúa Thánh Linh, dễ vâng theo các mệnh lệnh, các lời giáo huấn khuyên răn của các vị Đại Diện Chúa, bằng một tấm lòng đơn sơ dễ thuần phục, hăng hái và nhiệt thành.


B. Phương Diện Tiêu Cực:


1. Khử Trừ Tội Trọng: Thánh Kinh dạy: "Đừng dập tắt Thánh Linh" (1Thess 5:19).  Phải luôn xa tránh mọi tội trọng, vì phạm tội trọng là như xua đuổi Chúa Thánh Linh ra và đón quỉ dữ vào thống trị linh hồn, linh hồn trở nên nô lệ Satan và quyền lực hỏa ngục.


2. Xa Tránh Tội Nhẹ: Thánh Kinh dạy: "Đừng làm cho Thánh Linh phải buồn phiền" (Eph 4:30). Cũng cần xa tránh các thứ tội nhẹ, vì tội nhẹ làm cho linh hồn dần dần bị các đam mê lấn át, khống chế linh hồn, dẫn đưa tới tội trọng cách dễ dàng.


3. Không Sống Máy Móc: Tránh thói quen làm các việc thiêng liêng như máy móc, làm mà không chú tâm, không có hồn sống, chỉ làm theo tự nhiên như không biết mình làm gì, việc đạo đức trở thành vô nghĩa.


4. Bệnh Sống Tầm Thường: Tránh sống tầm thường, vì tật sống tầm thường như một cơn dịch tễ của các linh hồn sống Đời Thánh Hiến, ngày nào cũng đều đều, lương thực thiêng liêng quá đầy đủ dư thừa, khiến linh hồn ra nhàm chán, không còn thiết tha gì nữa.


5. Khô Khan Nguội Lạnh:  Tránh tật sống nguội lạnh, vì khi mắc phải tật sống khô khan nguội lạnh, linh hồn sinh chán nản những việc đạo đức, dần dần đi tới chỗ buông xuôi thất vọng bỏ cuộc, rồi tới chỗ sống trụy lạc không còn xa.

Chương 4

MẸ MARIA

TRONG ĐỜI SỐNG SIÊU NHIÊN

Tất cả lòng sùng kính của Giáo Hội dâng lên Mẹ Maria đều được thiết lập trên hai chân lý nền tảng: Mẹ Thiên Chúa và Mẹ Giáo Hội.

A. MẸ THIÊN CHÚA

Vì Mẹ Maria đã sinh ra Chúa Giêsu Kitô, Đấng có bản tính Thiên Chúa, là Ngôi Lời Nhập Thể đến trần gian với Sứ Mạng Cứu Thế.

Tín Điều Mẹ Thiên Chúa đã được các Tín Hữu tin kính ngay từ thời Giáo Hội sơ khai và được Công Đồng Ephesô tuyên tín ngày 22 tháng 6 năm 431.

Mẹ đã đồng công hợp tác với Chúa Giêsu Kitô Con Mẹ trong cả cuộc sống, nhất là trong Cuộc Tử  Nạn của Chúa, khi Mẹ đứng dưới chân Thánh Giá để cùng trở nên một Hiến Lễ Hy Sinh đền tội nhân loại, Mẹ đã trở nên Đấng Đồng Công Cứu Chuộc với Con Chí Thánh của Mẹ.

B. MẸ GIÁO HỘI

Là Mẹ Chúa Kitô, tất nhiên Mẹ Maria là Mẹ Giáo Hội, vì Chúa Kitô là Thủ Lãnh, là Đầu và là Sự Sống của Giáo Hội. Mẹ Maria đã ban Chúa Kitô cho Giáo Hội, cho toàn thể nhân loại và cho mỗi người chúng ta.

Chúa Kitô là Thủ Lãnh, là Đấng Sáng Lập Giáo Hội. Chúa là Đầu Nhiệm Thể, Giáo Hội là Thân Thể Mầu Nhiệm đó. Vì thế, Mẹ Maria đã sinh ra Đầu, Mẹ cũng sinh ra các Chi Thể, mà mọi Tín Hữu kết hợp nên một Giáo Hội duy nhất của Chúa Kitô.

Theo giáo huấn của Giáo Hội: "Đức Trinh Nữ Maria được công nhận và tôn kính là Mẹ đích thực của Thiên Chúa và của Đấng Cứu Chuộc. Mẹ cũng thật sự là "Mẹ các chi thể Chúa Kitô" vì Mẹ đã cộng tác bằng đức ái của mình vào việc sinh ra các Tín Hữu trong Giáo Hội, những chi thể của Đầu này". "Đức Maria, Mẹ Chúa Kitô, Mẹ của Giáo Hội" (Catechismus  # 963).

Chính Chúa Kitô trước khi hoàn tất Sứ Mạng Cứu Thế, đã trao phó Giáo Hội làm con Mẹ và đã ban Mẹ làm Hiền Mẫu Giáo Hội, qua lời di chúc cho vị Tông Đồ Yêu Dấu làm đại diện.

Tất cả lòng sùng mộ, tôn kính, yêu mến, tín thác của Giáo Hội dâng lên Mẹ Maria, đều phải được thiết lập trên hai chân lý căn bản đó.

I. MẸ MARIA, NGUYÊN NHÂN CÔNG PHÚC

Duy một mình Chúa Kitô, nhờ Cuộc Tử Nạn và cái chết tự nguyện hiến dâng làm Hy Lễ đền tạ Đức Công Bình Thiên Chúa, đã lập nên công phúc dư dật, để tái sinh nhân loại vào đời sống  siêu nhiên; nhưng Chúa Kitô đã thỉnh mời Mẹ Người cộng tác với Chúa trong Sứ Mạng Cứu Thế cao cả đó; cũng như chính Evà đã cộng tác với Adam làm cho nhân loại sa đọa trong tội lỗi.

Chúa Kitô là Vị Thượng Tế, đồng thời là chính Hy Lễ hiến tế trên Thánh Giá tại đồi Canvê; còn Mẹ không hiến dâng cái chết nơi thân xác, nhưng Mẹ đã phải chịu tử đạo trong tâm hồn ngay từ khi thưa lời "Xin Vâng", lãnh nhận Thiên Chức làm Mẹ Chúa Cứu Thế. Mẹ đã trở nên Người Mẹ Đau Khổ, vì luôn nhìn thấy trước Con Mẹ sẽ là Hy Lễ đền tội. Mẹ đã thấu hiểu sứ mạng đau thương của Con Mẹ qua các lời tiên báo trong Cựu Ước và càng hiện lên rõ rệt hơn qua lời tiên tri của cụ già Simeon.

Tại đồi Canvê, chính Mẹ đã đứng dưới chân Thánh Giá Chúa, như Vị Thượng Tế hiến dâng Con Yêu Dấu của Mẹ làm Hy Lễ đền tội nhân loại lên Cha Hằng Hữu.

Mẹ không phải là Đấng Cứu Thế, nhưng Mẹ là Đấng Đồng Công với Chúa, hiến dâng cuộc đời và mọi đau thương, để đồng lao cộng khổ với Con Mẹ, lập nên Công Ơn Cứu Chuộc cho nhân loại.

Vì thế, Chúa Kitô là nguyên nhân công phúc do bản tính; còn Mẹ Maria là nguyên nhân công phúc do Ơn Tuyển Chọn, vì Mẹ đã được tham dự với Con Mẹ trong Sứ Mạng Cứu Thế.

II. MẸ MARIA, NGUYÊN NHÂN MÔ PHẠM

Mẹ Maria là khuôn mẫu hoàn hảo nhất, là chân dung đích thực nhất của Chúa Kitô; không ai giống Chúa Giêsu như Mẹ và cũng không ai giống Mẹ như Chúa Giêsu. Vì chính Mẹ là khuôn mẫu đúc nên Chúa Giêsu. Chúa Giêsu đã tác tạo nên Mẹ trọn hảo, đầy ơn phúc, để Mẹ trở nên Mẹ xứng đáng của Chúa, khi Chúa Nhập Thể trong cung lòng trinh khiết của Mẹ.

Mẹ Maria có gồm đủ mọi nhân đức tới bậc anh hùng siêu đẳng, vì Mẹ hằng làm hài lòng Thiên Chúa đến nỗi Chúa không thể từ chối Mẹ điều gì.

Vì thế, Công Đồng Vaticanô II đã khuyên dạy con cái Giáo Hội: "Đức Tin dẫn chúng ta đến chỗ nhìn nhận địa vị cao cả của Mẹ Thiên Chúa, và thúc đẩy chúng ta lấy hết tình con ngoan thảo yêu mến và noi gương các nhân đức của Mẹ chúng ta" (Lumen Gentium # 67).

Mẹ đã tin vững vàng, khiêm tốn sâu thẳm, nhân hậu bác ái, mau mắn tuân phục, yêu sống nghèo nàn, trinh khiết vẹn toàn và cuộc sống thánh thiện tuyệt vời; làm cho Chúa được hoàn toàn hài lòng, ban cho Mẹ muôn đặc ân cao cả, tuyển chọn Mẹ làm Mẹ rất xứng đáng của Con Chúa.

Mẹ Maria, với thiên chức cao cả Mẹ Thiên Chúa, nhưng Mẹ vốn gần gũi chúng ta; Mẹ đã sống cuộc đời lam lũ nghèo nàn và lãnh nhận mọi định luật tự nhiên của thân phận con người như chúng ta. Vì thế, Mẹ đã nên mẫu gương mọi nhân đức vừa tầm tay chúng ta, khiến chúng ta noi theo bắt chước, để thánh hóa bản thân và trở nên con ngoan thảo của Thiên Chúa. Thấu hiểu được giáo lý quan trọng và cần thiết đó, nên Cha Đaminh Thánh Giá đã quả quyết với con cái ngài: "Cuộc sống của Đức Mẹ Đồng Trinh Maria là luật sống của mọi người, là mô phạm và bảo đảm cho mọi cuộc đời tận hiến; trong Mẹ, đời sống tận hiến tìm được ý nghĩa thâm sâu và khám phá ra dấu chỉ của một niềm cậy trông vững vàng nhất" (H. P. # 64).  

Thánh Benadô quả quyết: "Theo gương Mẹ Maria bạn không lạc lối; kêu cầu Mẹ Maria bạn không thất vọng; tưởng nhớ Mẹ Maria bạn không lầm lạc; nương tựa Mẹ Maria bạn không sợ vấp ngã; được Mẹ Maria che chở bạn không khiếp sợ; được Mẹ Maria dẫn dắt bạn không nản lòng; nhờ ơn Mẹ Maria bạn sẽ đạt tới Hạnh Phúc".

III. MẸ MARIA, NGUYÊN NHÂN ƠN THÁNH

Chúa đã ban cho Mẹ mọi đặc ân cao cả, các nhân đức phi thường và công nghiệp lớn lao là có chủ ý tác tạo Mẹ nên xứng đáng là Mẹ Con Chúa; tuyển chọn Mẹ vào tham dự Sứ Mạng Cứu Thế với Chúa Giêsu, Con Yêu của Mẹ để cứu chuộc chúng ta. Theo giáo huấn của Giáo Hội: "Mẹ đã góp một phần độc nhất vô nhị vào công cuộc của Chúa Cứu Thế, nhờ sự vâng phục của Mẹ, niềm tin của Mẹ, niềm cậy trông và đức ái nồng nàn của Mẹ, để mang lại sự sống siêu nhiên cho các linh hồn. Bởi vậy trong lãnh vực ân sủng, Mẹ đã trở thành Mẹ của chúng ta" (Catechismus # 968). 

Do đó, tất cả các đặc ân, nhân đức và công nghiệp của Mẹ, không chỉ mưu ích cho một mình Mẹ, nhưng còn để giúp ích cho tất cả chúng ta là con cái của Mẹ, như lời Thánh Benadô: "Mẹ đầy ơn phúc cho mình Mẹ, nhưng đầy tràn xuống cho chúng ta; vì thánh ý Chúa là muốn cho chúng ta lãnh nhận mọi ơn phúc bởi Mẹ Maria". Nơi khác, Thánh Nhân còn quả quyết: "Chúa đã ký thác tất cả kho tàng Ơn Thánh trong tay Mẹ Maria, để tùy quyền Mẹ ban phát cho ai bao nhiêu, khi nào tùy ý Mẹ".

Theo Thánh Phêrô Đamianô: "Không một ân sủng nào từ trời ban xuống mà không qua tay Mẹ Maria". Thánh Ambrosiô lại quả quyết: "Tất cả những gì liên quan về Ơn Thánh từ trời ban xuống đều qua Mẹ Maria". Thánh Bonaventura cũng xác quyết: "Chính từ tay Mẹ Maria mà chúng ta lãnh được tất cả những ơn phúc từ trời cao".

Tất cả mọi ơn phúc Chúa ban cho các Thánh, cho toàn thể nhân loại trong lãnh vực tự nhiên hay siêu nhiên, từ nguyên tổ Adam cho tới người chót hết ngày tận thế đều do tay Mẹ ban phát. Tất cả mọi ơn phúc đó đều phát sinh do nguyên nhân đệ nhất là công nghiệp Chúa Cứu Thế; nhưng theo chương trình tiền định đã được thực hiện, Nhiệm Cuộc Cứu Chuộc chỉ được thực thi do sự tự tình thưa lời "Xin Vâng" của Mẹ, để Mẹ trở nên Mẹ Chúa Cứu Thế với Sứ Mạng Đồng Công Cứu Chuộc cùng với Con Mẹ. Do đó, Mẹ đã trở nên nguyên nhân mọi Ơn Thánh cho chúng ta.

Đức Phaolô VI quả quyết: "Sự hợp tác giữa Mẹ và Con trong công cuộc cứu rỗi đạt tới tuyệt đỉnh trên đồi Canvê, nơi Chúa Kitô đã tự hiến tế như của lễ tinh tuyền cho Thiên Chúa và cũng tại đây Mẹ Maria đứng kề Thánh Giá đau đớn dữ dằn với Con Một, lấy tình Mẹ mà hợp tác sự hiến tế của Con, yêu thương chấp nhận sự hiến tế hy lễ được hạ sinh do thân xác của Mẹ, và Mẹ cũng hiến dâng chính mình cho Chúa Cha hằng hữu" (Marialis Cultus # 20).

IV. TÔN SÙNG MẸ MARIA

Toàn thể nhân loại phải dâng lên Mẹ lòng tôn sùng xứng đáng với Thiên Chức Cao Cả Mẹ Thiên Chúa, Mẹ Giáo Hội, Mẹ Nhân Loại và Mẹ riêng của mỗi người chúng ta. Để thực hiện điều đó, cần chu toàn các phương thế sau đây:

1. TÔN K-NH MẸ MARIA

Mẹ rất đáng chúng ta tôn kính, vì Mẹ là Mẹ Thiên Chúa, một phẩm chức cao cả tuyệt vời liền sau phẩm chức Thiên Chúa. Mẹ lại rất mực thánh thiện và uy quyền, Chúa Cha đã trao phó mọi kho tàng ơn phúc và ký thác cả Con Yêu Dấu của Ngài là nguồn phát sinh mọi ơn phúc trong tay Mẹ. Mẹ lại chính là Mẹ chúng ta, không một người con ngoan thảo nào lại không tôn kính Mẹ mình. Chúa Giêsu, một người con ngoan thảo tuyệt trần, đã làm gương cho chúng ta trong việc tôn kính và vâng phục Mẹ.

Tất cả triều Thần Thánh nơi Giáo Hội Khải Hoàn Thiên Quốc; mọi linh hồn lành thánh nơi Giáo Hội Luyện Hình; toàn thể con cái Mẹ nơi Giáo Hội Chiến Đấu trần gian; mọi loài thụ tạo và ngay cả các quỉ thần trong hỏa ngục, hết thảy đều phải tôn kính vâng lệnh Mẹ.

Theo giáo huấn của Giáo Hội: "Lòng thảo kính của Giáo Hội đối với Đức Trinh Nữ Maria là điều nội tại của việc phượng tự Kitô Giáo. Mẹ Maria đã được tôn kính một cách chính đáng trong Giáo Hội bằng một phượng tự đặc biệt. Thật vậy, từ thời xa xưa, Đức Trinh Nữ Maria đã được tôn kính dưới tước hiệu "Mẹ Thiên Chúa" (Catechismus # 971).

2. Y'U M'N MẸ MARIA

Không một người mẹ nào lại không yêu con mình, nhưng theo lời Thánh Gioan Maria Vianney: "Tất cả tình yêu của các người mẹ trần gian hợp lại để yêu một người con, cũng không thể sánh ví được với lòng Mẹ Maria yêu riêng mỗi người chúng ta". Bởi lẽ, Mẹ đã hiến dâng Chúa Giêsu Con Chí Ái của Mẹ, là Linh Hồn, là Sự Sống, là Hạnh Phúc, là Chúa của Mẹ chịu chết vì thương yêu chúng ta. Tình yêu cao cả đó buộc chúng ta phải đền đáp cân xứng với nghĩa vụ làm con cái.

Không có mối tình nào đằm thắm, nồng nàn, thuần khiết bằng tình mẹ yêu con và tình con mến mẹ. Hơn nữa, tình Mẹ Maria yêu thương chúng ta lại là chính tình Mẫu Tử của Thiên Chúa, được thực hiện cách hữu hình nơi bản thân Mẹ, như lời Chúa phán qua tiên tri Isaia: "Các con được nuôi bằng sữa Mẹ, được bồng ẵm vào lòng, được nâng niu trên đầu gối. Như hiền mẫu âu yếm con thơ, Cha cũng yêu thương cưng chiều các con như vậy" (Is  66:12-13).

Là con Mẹ Maria, tất nhiên chúng ta có nghĩa vụ phải yêu mến Mẹ, không cần nêu lý do, cũng không cần phải cổ võ thúc giục; tự nhiên Mẹ thương con, con luyến ái Mẹ, hai mối tình khăng khít, hai tâm tình trao đổi, hai trái tim nên một, hai tâm hồn hòa tan. Đó là định luật tự nhiên. Chớ gì hồn con được tháp nhập vào hồn Mẹ, để con sống bằng sự sống của Mẹ, hô hấp bằng hơi thở của Mẹ; được nuôi dưỡng và tăng trưởng bằng tinh thần Mẹ; để tất cả cuộc sống Mẹ trở thành cuộc sống của con, các nhân đức, công nghiệp của Mẹ thành của con, để con nói được: "Con sống nhưng không phải con sống, mà chính Mẹ Maria sống trong con" (xem Gal 2:20).

Đạt được tình yêu kết hợp tha thiết trên đây là chúng ta chiếm được ước nguyện như lời Thánh Ambrosiô: "Chớ chi linh hồn Mẹ Maria ngự trị trong mỗi người chúng ta, để nhờ Mẹ, chúng ta ngợi khen Thiên Chúa cách xứng đáng; chớ chi chúng ta được thông cảm tinh thần Mẹ, để nhờ Mẹ, chúng ta được vui mừng trong Chúa".

3. TIN CẬY MẸ MARIA

Loài người tự nhiên đặt niềm tin tưởng, tín thác và hy vọng ở những vị uy quyền, thế lực, giầu sang và nhất là có lòng thương yêu quảng đại. Còn chúng ta có Mẹ Maria là Mẹ, chúng ta sung sướng đặt trót niềm tin cậy, tín thác nơi Mẹ; Mẹ chúng ta lại là Mẹ Thiên Chúa, Mẹ có thần thế cầu bầu cho chúng ta bên ngai tòa Chúa, vì theo lời Thánh Montfort: "Lời cầu xin của Mẹ rất có thế lực, có công hiệu như một lệnh truyền, đến nỗi Thiên Chúa không bao giờ từ chối lời cầu xin của Mẹ".

Tin Mừng đã minh chứng thế lực lời cầu bầu của Mẹ qua hai câu truyện: Chúa đã thánh hóa Thánh Gioan Tiền Hô lúc còn trong thai mẫu, do sự hiện diện và lời chào trong cuộc viếng thăm của Mẹ. Chúa biến nước lã thành rượu ngon nơi tiệc cưới Cana do lời can thiệp của Mẹ, ngay cả lúc giờ Chúa chưa đến. Vì thế, các Thánh đã rất hữu lý tung hô Mẹ là Đấng Toàn Năng bởi lời cầu bầu; vì Mẹ hằng làm hài lòng Chúa, Mẹ đã trở nên một với thánh ý Chúa.

4. NOI GƯƠNG MẸ MARIA

Chúa đã ban Mẹ Chúa cho chúng ta không những như Vị Tôn Sư đào tạo hướng dẫn khuôn đúc chúng ta nên giống Chúa Giêsu, mà còn đặt Mẹ như Mẫu Gương Tuyệt Hảo cho chúng ta noi theo bắt chước. Nếu chúng ta chân thành sống theo mẫu gương đời sống thánh thiện của Mẹ trong niềm tin yêu phó thác hoàn toàn, Mẹ sẽ được tự do thực thi sứ mạng của Mẹ là làm cho chúng ta nên giống Chúa Giêsu. Đây lời Mẹ đã quả quyết với chúng ta qua một Linh Mục, con yêu của Mẹ: "Mẹ sẽ từ từ hướng dẫn con đến sự hoàn thiện mà Trái Tim Mẹ ưa thích và dần dần biến đổi con nên giống chân dung Chúa Giêsu Con Mẹ. Mẹ sẽ ban cho con cái nhìn mới, cách cảm xúc mới, lối suy tư mới; vì đã tận hiến cho Mẹ, con phải cảm giác như Mẹ, nhìn xem suy nghĩ như Mẹ và với Mẹ; vì Mẹ muốn chiếm đoạt trọn vẹn đời sống của con. Mẹ muốn biến cải đời sống con nên giống Chúa Giêsu Con Mẹ, Người là Trưởng Tử giữa các con của Mẹ" (Mẹ Maria với các con Linh Mục tr. 20-21).

Đức Phaolô VI cũng dạy: "Mẫu gương thánh hảo của Mẹ Maria lôi cuốn Tín Hữu ngước mắt nhìn Mẹ như gương nhân đức chiếu tỏa trên cộng đoàn kẻ Chúa chọn. Những nhân đức vững chắc theo Phúc Âm: Đức Tin và ngoan ngoãn nhận Lời Chúa; vâng lời quảng đại; khiêm nhường thành thực; thương người mau lẹ; khôn ngoan suy nghĩ; trung hiếu với Chúa khiến Mẹ sốt sắng thực hiện việc đạo đức, tri ân khi nhận thánh sủng, dâng Con vào Đền Thánh, cầu nguyện chung với các Tông Đồ; tinh thần mạnh mẽ lúc bị nạn, khi đau khổ, nghèo mà không hèn trông cậy nơi Chúa; theo dõi chiều ý Chúa Con, từ hang đá khiêm ti đến khi hấp hối trên Thập Giá; tế nhị thấy xa, trinh khiết vẹn tuyền; yêu gia đình mãnh liệt và trắng trong" (Marialis Cultus # 57).

5. TẬN HI'N CHO MẸ MARIA

Tất cả lòng sùng mộ, tôn kính, yêu mến, tin cậy chúng ta dâng lên Mẹ, chỉ được thực hiện trọn hảo và làm cho Mẹ được hoàn toàn hài lòng, khi chúng ta tận hiến toàn thân cho Mẹ, vì theo học thuyết của Thánh Montfort: "Tôn sùng cách tuyệt hảo là tận hiến cho Mẹ Maria, để nhờ Mẹ, chúng ta được hoàn toàn thuộc về Chúa Giêsu" (T.T.S.K.M. # 121).

Nhờ việc tận hiến, chúng ta đã thành tư sản, sở hữu của Mẹ Maria; Mẹ được toàn quyền tự do hướng dẫn chúng ta tới Chúa và khuôn đúc chúng ta nên giống Chúa Giêsu Con Mẹ. Vì tất cả sứ mạng của Mẹ là làm cho chúng ta được Ơn Cứu Rỗi, được nên thánh thiện và trở nên Chúa Giêsu Con Chí Ái của Mẹ. Vì thế, chúng ta phải tín phục rằng: "Yêu mến Mẹ Maria, tín nhiệm và hy vọng vào Mẹ, phó thác toàn thân cho Mẹ là con đường ngắn nhất, chắc chắn nhất, dễ dàng và tuyệt hảo nhất để tới Đích Thánh Thiện" (H. P. # 64). Điều cần thiết là chúng ta: "Phải lấy việc làm mà chứng minh lời tận hiến, tức là hành động mọi việc nhờ Mẹ Maria" (H. P. # 65,2).

Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã thấu hiểu và xác tín việc tận hiến cho Mẹ Maria, là một linh đạo tuyệt hảo giúp chúng ta đến với Chúa dễ dàng và làm hài lòng Chúa hơn hết, nên chính ngài đã tận hiến toàn thân cho Mẹ Maria và suốt đời ngài đã sống theo linh đạo này ngay từ khi còn là một Linh Mục trẻ, tới khi được tấn phong Giám Mục ngài đã lấy khẩu hiệu: "Totus Tuus" và ngay cả khi lên ngôi Giáo Hoàng, ngài vốn giữ nguyên huy hiệu và khẩu hiệu đó như chúng ta thấy ngày nay.

Đây, chúng ta lắng nghe lời Đức Thánh Cha: "Totus Tuus". "Câu nói này phát xuất từ Thánh Louis Maria Grignion đệ Monfort. Đó là lời nguyện tắt của câu nghi thức tận hiến đầy đủ hơn nơi Mẹ Thiên Chúa được diễn tả như sau: "Totus Tuus ego sum et omnia mea Tua sunt. Accipio Te in mea omnia. Praebe mihi cor Tuum, Maria"- "Con đây là tất cả của Mẹ và mọi sự của con là của Mẹ. Con nhận lãnh Mẹ trong tất cả mọi sự của con. Xin Mẹ hãy cho con mượn Trái Tim Mẹ, lạy Mẹ Maria" (Hồng Ân và Huyền Nhiệm tr. 25). 

Để minh xác lập trường về lòng sùng kính của Giáo Hội dâng lên Mẹ Maria, chúng ta cần nhắc lại giáo huấn của Giáo Hội: "Vai trò hiền mẫu của Mẹ Maria đối với mọi người không che khuất và không giảm hạ sự trung gian độc nhất của Chúa Kitô: Trái lại, vai trò của Mẹ càng làm tỏ rõ sức mạnh và sự trung gian này. Bởi vì tất cả ảnh hưởng cứu giúp của Mẹ Maria đều xuất phát từ nguồn mạch tràn đầy các công nghiệp Chúa Kitô: Lời cầu bầu của Mẹ dựa vào sự trung gian của Chúa Kitô Con Mẹ, hoàn toàn lệ thuộc vào đó, và rút ra sức mạnh từ đó" (Catechismus # 970).

Chương 5

CÁC THẦN THÁNH

TRONG ĐỜI SỐNG SIÊU NHIÊN

I. CÁC THÁNH TRONG ĐỜI SỐNG SIÊU NHIÊN

Các Thánh là những con ngoan thảo được Chúa yêu thương, là những linh hồn được tuyển phúc, đang được tận hưởng Hạnh Phúc Vĩnh Cửu Chúa ban trên Thiên Quốc. Các ngài là những vị cao trọng có thần thế cầu bầu cho chúng ta trước tòa Chúa và là gương mẫu cho chúng ta noi theo, để đạt tới cùng đích của cuộc sống. Bởi thế, chúng ta có nghĩa vụ phải tôn kính, cầu xin và noi gương bắt chước các ngài.

Theo giáo huấn của Giáo Hội: "Chúng ta tin có sự hiệp thông của tất cả các Tín Hữu của Chúa Kitô, những người còn lữ hành dưới đất, những người đã qua đời đang hoàn tất sự thanh luyện của mình, và các vị hiển phúc trên trời, tất cả mọi người hiệp thành một Giáo Hội duy nhất, và chúng ta tin rằng trong sự hiệp thông này, tình yêu từ bi của Thiên Chúa và của các Thánh luôn luôn lắng nghe những lời cầu nguyện của chúng ta" (Catechismus # 962).

1. TÔN K-NH CÁC THÁNH

Khi còn tại thế, các Thánh luôn tỏ ra là những tôi trung, con thảo hằng phụng sự, yêu mến, thuần phục và làm hài lòng Chúa. Chúa Ba Ngôi sung sướng hiển ngự trong các ngài, trào đổ muôn ơn lành và tình âu yếm săn sóc, giúp các ngài nên thánh thiện xứng danh nghĩa một tôi trung, con thảo của Thiên Chúa.

Là Bạn Tâm Phúc và chi thể của Chúa Kitô, Chúa hằng thông ban sinh lực thần linh của Người, làm cho các Thánh luôn tăng trưởng hơn trong Tình Yêu và Sự Thánh Thiện. Là Đền Thờ Chúa Thánh Linh, các Thánh được Chúa hằng soi dẫn và thánh hóa, khiến đời sống các ngài ngày một thêm công phúc trước thánh nhan Chúa. Là con cưng của Mẹ Maria, các Thánh luôn hết tình phụng sự yêu mến và nỗ lực làm việc tông đồ mở rộng Vương Quốc của Mẹ, để Vương Quốc của Con Mẹ được hiển danh trên thế giới và trong các tâm hồn.

Giờ đây, trên Thiên Quốc, các Thánh được ân thưởng Hạnh Phúc Vĩnh Cửu và Tình Yêu Thương Chúa dành cho các ngài. Do đó, chúng ta phải tôn kính các Thánh xứng với chức vị và đặc ân Chúa đã ban cho các ngài.

2. CẦU XIN CÁC THÁNH

Chỉ có sự trung gian của Chúa Kitô là cần thiết; tuy nhiên, các Thánh là những chi thể ưu tú của Nhiệm Thể Chúa Kitô, nên lời cầu bầu của các ngài cũng được liên kết với lời cầu xin của Chúa Kitô như trung gian tùy phụ.

Trong niềm tin tưởng vào sự chuyển cầu của các Thánh, Giáo Hội dạy: "Gắn bó thân mật hơn với Chúa Kitô, các Thánh ở trên trời góp phần chắc chắn hơn vào việc củng cố Giáo hội trong sự thánh thiện.Các ngài không ngừng chuyển cầu cho chúng ta nơi Chúa Cha, dâng lên Thiên Chúa những công nghiệp của mình xưa trên trái đất, qua Chúa Kitô là Vị Trung Gian độc nhất giữa Thiên Chúa và loài người. Như vậy, sự lo lắng huynh đệ của các ngài là sự cứu giúp rất lớn lao cho sự yếu đuối của chúng ta" (Catechismus # 956).

Các Thánh là những vị cũng có thân xác với những yếu đuối, sa ngã như chúng ta; cũng cảm nghiệm được những khổ thống của chúng ta; các ngài rất gần và sẵn sàng cầu bầu cùng Chúa cho chúng ta, vì các ngài là những con cưng rất thần thế bên ngai Chúa. Vậy chúng ta hãy năng cầu xin các Thánh, nhất là Thánh Bổn Mạng, để các ngài cầu cùng Chúa ban cho chúng ta những ơn cần thiết, nhất là ơn nên Thánh. Chớ gì lòng nhân từ và thế lực cầu bầu của các Thánh sẽ khuyến khích chúng ta biết đầy lòng tin tưởng các ngài.

3. NOI GƯƠNG CÁC THÁNH

Hồi còn tại thế, các Thánh đã nỗ lực noi gương, để cố gắng họa lại nơi bản thân, giãi sáng trong cuộc sống chân dung đích thực và thánh thiện của Chúa Kitô. Vì thế, mỗi vị đều có thể nói với chúng ta như Thánh Phaolô: "Anh chị em hãy bắt chước tôi, như tôi đã noi gương các nhân đức của Chúa Kitô" (I Cor 11:1). Các Thánh đều cố gắng sống theo các nhân đức của Chúa Kitô, nhưng mỗi vị lại trổi vượt về một hai nhân đức, chẳng hạn Thánh Phêrô lòng khiêm tốn; Thánh Vinh Sơn Phaolô lòng Bác Ái, Thánh Gioan Tồng Đồ lòng sốt sắng yêu mến Chúa... Tóm lại, mỗi vị đều phô diễn một vẻ mỹ diệu của bức chân dung diễm lệ của Chúa Kitô.

Chớ gì gương các Thánh luôn khuyến khích và chinh phục chúng ta noi theo các ngài; nhất là những vị có cùng ơn gọi, nếp sống, hoàn cảnh, chức vụ và địa vị như chúng ta... Thứ đến, các ngài lại cũng có những khuyết điểm, tội lỗi và sa ngã như chúng ta, để như Thánh Augustinô, chúng ta cũng hãy tự hỏi mình: "Ông nọ bà kia nên Thánh được, tại sao tôi lại không nên Thánh được?"

II. THIÊN THẦN TRONG ĐỜI SỐNG SIÊU NHIÊN

Thiên Thần là những Vị Trung Thần hằng hầu cận bên ngai tòa Chúa Ba Ngôi, để tung hô, ngợi khen, chiêm ngưỡng và thực thi các huấn lệnh của Ngài. Các Thiên Thần là những vị thần thiêng, thông minh, uy quyền và nhân từ; mỗi vị đều là biểu hiệu phản chiếu ưu phẩm của Đấng Vô Biên Vĩnh Cửu, mỗi vị đều mô phỏng vẻ huy hoàng kiều diễm của Đấng Tối Cao.

Các Thiên Thần được tạo dựng trong cấp bậc siêu phàm; được tham dự sự sống thần linh của Thiên Chúa. Các ngài đã chiến thắng trong thử  thách, nên đã được ân thưởng Phúc Hưởng Kiến Thiên Chúa trong Hạnh Phúc Vĩnh Cửu như lời Chúa Kitô: "Các Thiên Thần của các chúng hằng chiêm ngưỡng Thánh Nhan Cha trên trời" (Mt 18:10).

III. THIÊN THẦN BẢN MẠNH

Với đặc ân là con cái Chúa, là Hoàng Tử và Công Chúa Vua Trời, chúng ta được Chúa đặc phái các Thiên Thần làm Đấng Bản Mạnh luôn ở bên chúng ta trong cả cuộc sống. Ngài như Vị Sứ Giả luôn tỏ cho chúng ta biết thánh ý Chúa, giúp chúng ta thực thi, để làm vui lòng Chúa, sống xứng đáng với danh nghĩa là Vị Thiên Tử của Đấng Thiên Hoàng.

Thiên Thần Bản Mạnh coi sứ mạng Chúa ủy thác là một vinh dự, vì được phụng sự Chúa nơi các Hoàng Tử và Công Chúa của Ngài. Vinh dự cho chúng ta biết bao khi được Đấng Bảo Trợ thần thế, uy quyền luôn ở bên cạnh để tỏ cho chúng ta biết thánh ý Vua Cha.

Vì vậy, chúng ta hãy hết lòng tôn kính, yêu mến và ngoan ngoãn vâng theo ơn các ngài chỉ dẫn; luôn tỏ lòng biết ơn, năng tưởng nhớ đến các ngài, xin các ngài giúp đỡ; nhất là noi gương khiêm nhượng ẩn dật, thầm lặng tuyệt đối, vì các ngài hằng làm ơn lành cho chúng ta, mà không hề làm cho chúng ta biết đến các ngài.

Chương 6

NHÂN LOẠI

TRONG ĐỜI SỐNG SIÊU NHIÊN


Theo giáo huấn của Giáo Hội: "Khi mạc khải mầu nhiệm của Chúa Cha và tình yêu của Ngài, Chúa Kitô đã bày tỏ cho con người biết đầy đủ về bản thân nó, và đã vạch cho con người thấy sự cao siêu của ơn gọi của nó. Trong Chúa Kitô, "hình ảnh của Thiên Chúa vô hình", con người đã được sáng tạo "giống hình ảnh" của Đấng Tạo Hóa. Cũng chính Chúa Kitô, Đấng Cứu Chuộc và Cứu Độ, mà hình ảnh Thiên Chúa bị tội lỗi làm hư hỏng trong con người, đã được phục hồi trong vẻ đẹp nguyên thủy và được ban thêm vinh dự của ân sủng Thiên Chúa" (Catechismus  # 1701).


"Hình ảnh Thiên Chúa hiện diện nơi mỗi người. Hình ảnh này tỏa sáng trong sự hiệp thông giữa người ta với nhau, giống như sự hiệp nhất của Ba Ngôi Thiên Chúa với nhau" (Catechismus # 1702).


"Được phú cho "Một linh hồn thiêng liêng và bất tử", con người là "Tạo vật duy nhất trên trái đất mà Thiên Chúa đã muốn vì chính con người". Ngay từ lúc thụ thai, con người đã được dành cho hiển phúc vĩnh cửu" (Catechismus # 1703).


Để đạt mục đích Thiên Chúa an bài khi tạo dựng con người, Ngài đã phú bẩm nơi chúng ta lòng khát khao hạnh phúc, như giáo huấn của Giáo hội: "Các phúc thật đáp ứng sự ước ao tự nhiên của con người đối với hạnh phúc. Sự ao ước này có nguồn gốc thần linh: Thiên Chúa đã đặt sự ao ước này trong trái tim con người, hầu lôi kéo con người lại với Ngài, bởi vì chỉ một mình Ngài có thể thỏa mãn ước vọng này của con người". 


Thánh Augustinô quả quyết: "Chắc chắn tất cả chúng ta đều muốn sống hạnh phúc, và trong loài người không một ai mà không ưng thuận mệnh đề này, ngay cả trước khi được phát biểu đầy đủ". Do đó, Ngài đã sốt sắng dâng lên Chúa lời nguyện này: "Làm sao con lại tìm kiếm Ngài, lạy Chúa? Thưa là vì khi tìm kiếm Ngài, lạy Chúa của con, con tìm kiếm đời sống hạnh phúc. Xin Ngài cho con tìm kiếm Ngài để linh hồn con được sống, bởi vì thân xác con sống bởi linh hồn con và linh hồn con sống bởi Ngài". Thánh Toma kết luận: "Chỉ một mình Thiên Chúa làm cho nó no thoả" (Catechismus  # 1718).

Chúng ta chỉ có thể đạt tới cùng đích Chúa an bài là chiếm hữu được Thiên Chúa, Đấng là hạnh phúc chân thật và trường tồn, khi chúng ta tự tình nguyện trở nên thánh thiện giống như Ngài. Nhưng trong việc thánh hóa chúng ta, Chúa giữ phần chính yếu, còn chúng ta chỉ giữ phần tùy phụ, nhưng cũng rất cần thiết, không thể thiếu được.

Để thánh hóa chúng ta, Chúa đòi chúng ta cộng tác với Ngài, vì theo lời Thánh Augustinô: "Chúa dựng nên chúng ta, không cần có chúng ta; nhưng Chúa không làm cho chúng ta nên Thánh, nếu không có chúng ta cộng tác".

Phần cộng tác của chúng ta là tiếp nhận, duy trì và làm tăng trưởng đến mức sung mãn bằng những phương thế Chúa ban.

1. Tiếp Nhận:  Chúa dựng nên chúng ta để chúng ta có khả năng tiếp nhận; nhưng điều kiện cần thiết là chúng ta phải sẵn sàng ngoan ngoãn, để Chúa được tự do hành động và thánh hóa chúng ta.

2. Duy Trì:  Chúng ta cần phải giao tranh với ba kẻ thù nguy hại là xác thể, thế gian và ma quỉ, đạt tới chỗ toàn thắng để duy trì được những ơn Chúa ban.

3. Tăng Trưởng: Chúng ta cần phải lập công phúc, nhất là lãnh thụ các Nhiệm Tích Thánh là nguồn tăng trưởng sinh lực siêu nhiên.

Vì thế, chương này được trình bày trong 3 tiết:


TI'T 1: CHIẾN THẮNG BA THÙ


TI'T 2: LẬP CÔNG PHÚC

 

TI'T 3: LÃNH CÁC NHIỆM TÍCH

Tiết Một

CHIẾN THẮNG BA THÙ

Để duy trì sự sống siêu nhiên, chúng ta cần dùng những phương thế hữu hiệu để chiến thắng ba kẻ thù độc hại là: Tình dục, thế tục, ma quỉ.

I. CHIẾN THẮNG TÌNH DỤC

Tình dục là kẻ nội thù, là nguyên nhân phá hủy đời sống siêu nhiên hơn cả, vì nó ở ngay trong bản thân chúng ta. Thân xác chúng ta là một kỳ công do Chúa tạo dựng, bạn thiết của linh hồn, thành phần quan trọng của con người, tự nó không xấu; nhưng vì nhiễm lây nguyên tội, tình dục hư hèn đã phát sinh nơi thân xác, khiến con người luôn có những khuynh hướng hư hoại: Mê khoái lạc, ham tiền của, thích kiêu căng.

1. M' KHOÁI LẠC

Hưởng thụ những vui sướng chính đáng không phải là xấu, nhưng quá ham mê khoái lạc cách bất chính trở thành bất hợp pháp, vượt mục đích Chúa đã ấn định, là điều xấu xa tội lỗi.

Ăn uống thấy ngon là điều tốt, nhưng quá ham mê ăn uống đến coi cái bụng như chủ tể, chỉ lo thỏa mãn giác quan, khi đó trở thành đam mê xấu xa. Trong việc ăn uống để giữ sự sống hợp với định luật Chúa an bài, chúng ta cần nhớ nguyên tắc: "Aần uống để sống, không phải sống để ăn uống". Chúng ta còn cần phải tiến cao hơn nữa theo giáo huấn Chúa Kitô đã dạy: "Người ta sống không nguyên bởi cơm bánh, nhưng còn bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán dạy" (Mt 4:4). Tính xấu này còn làm phát sinh nhiều tật xấu khác nữa như tính mê chơi, lười biếng, bê trễ bổn phận.

PHƯƠNG THẾ CHIẾN THẮNG M' KHOÁI LẠC

Theo Luân Lý Thần Học, lạc thú tội lỗi phải khước từ vì luật buộc; lạc thú nguy hiểm phải xa tránh, vì là dịp đưa tới tội lỗi; lạc thú hợp pháp cũng phải điều độ, vì nếu không dùng ý chí kìm hãm những mơn trớn giác quan sẽ làm chúng  vượt quá giới hạn. Vậy để chiến thắng tính mê khoái lạc, chúng ta cần luôn nhớ và thực thi hai điều sau đây:

1. Trị Dẹp Thú Tính: Tự kềm chế những khoái cảm bất chính, những khuynh chiều lố lăng của bản tính tự nhiên, tức là sống theo giáo huấn của Thánh Phaolô: "Những ai thuộc về Chúa Kitô, phải tự đóng đanh xác thể cùng với các tính mê nết xấu mình vào thập giá" (Gal 5:24).

2. Tôn Trọng Lời Thề: Do lời tuyên thệ ngày lãnh Nhiệm Tích Thánh Tẩy, chúng ta đã tự nguyện chết cho tội lỗi để sống cho Chúa Kitô; từ bỏ con người cũ, để mặc lấy con người mới và sống trong ơn nghĩa Chúa.

2. HAM TI"N CỦA

Tiền của là ân huệ Chúa ban để sinh sống; vì thế, có tiền để tiêu dùng là điều tốt; nhưng ham mê đến hà tiện, không dám tiêu dùng, chỉ bo bo giữ của, hoặc lo chiếm hữu đến coi thường cả Đức Công Bằng; không giúp đỡ người túng thiếu khi họ cần; vui chơi thỏa mãn trước người nghèo khó. Đó là điều trái với mục đích Chúa đã an bài.

PHƯƠNG THẾ CHIẾN THẮNG HAM TI"N CỦA

Để chiến thắng tính ham tiền của, chúng ta cần thâm tín và thực thi bốn nguyên tắc sau đây:

1. Tiền Của Là Phương Tiện Tốt: Chúa ban tiền của như phương tiện tốt để giúp chúng ta sinh sống, không phải như mục đích để chúng ta chiếm đoạt.

2. Chúng Ta Là Người Quản Lý: Chúa là Chủ trao tiền của cho chúng ta; chúng ta là người quản lý nên phải sử dụng tiền của thế nào cho hợp thánh ý Chúa.

3. Tiền Của Là Tôi Tớ Tốt: Tiền của là người tôi tớ tốt, nhưng lại là ông chủ xấu; nếu biết sử dụng xứng hợp, nó sẽ phục vụ chúng ta; nếu không biết sử dụng, nó sẽ trở thành ông chủ độc ác sai khiến chúng ta.

4. Phương Tiện Làm Việc Bác Ái: Chúa ban tiền của dư dật, để chúng ta làm việc từ thiện bác ái. Do đó, người giầu có phải trợ giúp kẻ nghèo nàn, người dư giả phải chia sẻ cho kẻ túng thiếu. Biết làm việc từ thiện bác ái, mới là người biết sử dụng tiền của để mua Hạnh Phúc Vĩnh Cửu đời sau.

3. THÍCH KIÊU CĂNG

Người kiêu căng muốn chiếm chủ quyền của Chúa, không chân nhận những tài năng, thông giỏi, sức khỏe, danh vọng, chức quyền nơi mình là do ân huệ Chúa ban, vì họ đã quên cái nguồn gốc hư vô và tội lỗi của mình. Tính kiêu căng làm cản trở Ơn Cứu Độ và Đường Tiến Đức, vì nó phá hủy Đức Khiêm Nhu, một Nhân Đức như phương thế cần thiết để duy trì Sự Thánh Thiện, bởi nó ngăn cản ơn Chúa ban, vì: "Chúa chống lại kẻ kiêu căng và ban ơn cho người khiêm hạ" (Jac 4:6).

PHƯƠNG THẾ CHIẾN THẮNG THÍCH KIÊU CĂNG

Để chiến thắng tính kiêu căng, chúng ta cần thâm tín và thực thi ba nguyên tắc sau đây:

1. Chúa Là Nguyên Nhân Mọi Thiện Hảo:  Vì thế, phải qui hướng tất cả mọi sự tốt lành về một mình Chúa. Thánh Phaolô đã nhắc nhở chúng ta: "Bạn có gì mà không phải do Chúa ban, vậy tại sao bạn lại tự phụ như là của riêng mình" (I Cor 4:7).

2. Mọi Vinh Dự Đều Ở Nơi Chúa: Chúng ta đừng tìm hư danh, nhưng hãy tìm vinh dự chân thật nơi một mình Chúa, như Thánh Phaolô đã dạy: "Ai tìm vinh dự thì hãy tìm trong Chúa. Vì chẳng phải kẻ tự khen mình là đáng khen, chỉ có kẻ được Chúa ban khen mới đáng ca ngợi" (II Cor 10:17-18).

3. Thâm Tín Thân Phận Thụ Tạo Mình:  Chúng ta hãy năng suy ngắm để thâm tín đúng thân phận thụ tạo của mình, chỉ là hư vô và tội lỗi, để luôn sống khiêm nhu hơn.

II. CHIẾN THẮNG THẾ TỤC

Thế tục nói đây là thói hư, nết xấu hằng phô diễn khắp đó đây, đến nỗi Chúa đã phải chúc dữ: "Vô phúc cho thế gian vì các gương xấu" (Mt 18:7). Vì thế, chúng ta phải cẩn phòng để khỏi nhiễm lây các thói xấu, các quyến rũ hào nhoáng giả tạo, phục sức diêm dúa, sách báo, phim ảnh, đĩa hát tình tứ, nhất là các tà thuyết lầm lạc phản lại tinh thần Chúa và giáo huấn của Giáo Hội.

PHƯƠNG THẾ CHIẾN THẮNG THẾ TỤC

Để chiến thắng thế tục, chúng ta cần thực thi ba quyết định sau đây:

1. Khai Trừ Tinh Thần Thế Tục: Hướng đi của thế tục thường đối nghịch với tinh thần Chúa và Giáo Hội; với thái độ quyết liệt, chúng ta hãy dứt khoát khai trừ tất cả những gì làm cho chúng ta xa lìa chân lý Thánh Kinh.

2. Sống Theo Châm Ngôn Thánh Kinh: Luôn dùng châm ngôn Thánh Kinh, chân lý Đức Tin Kính làm lẽ sống, làm khuôn vàng thước ngọc cho cuộc đời chúng ta.

3. Sống Đời Thánh Thiện Gương Mẫu: Cố gắng sống đời thánh thiện gương mẫu, để trở nên chứng nhân cho Chúa: "Để mọi người thấy các việc thiện các con làm mà ngợi khen Cha các con trên trời" (Mt 5:16).

II. CHIẾN THẮNG MA QUỈ

Ma quỉ hằng rình rập để sát hại chúng ta như lời Thánh Phêrô nhắc bảo: "Ma quỉ là thù địch anh chị em, chúng hằng quyện quanh, gầm thét như sư tử tìm cách sát hại anh chị em" (I Pet 5:8). Vì chúng là loài thần thiêng, hằng mang mối hận thù và ghen tương loài người được Chúa yêu thương; nên chúng luôn bày mọi mưu mô nham hiểm, lôi cuốn chúng ta sa vòng tội lỗi, để phải trầm đọa như chúng cho hả giận.

Ma quỉ có thể trực tiếp hoạt động trên thân xác, ảnh hưởng tới ngũ quan, tài năng linh hồn, cảm tình, dục vọng để hướng chúng ta về đàng tội; nhưng theo Thánh Toma: "Ý chí chúng ta vốn còn tự do, phản kháng hay ưng thuận là tùy ở chúng ta". Chúng không thể trực tiếp xâm nhập, điều khiển trí khôn và ý muốn chúng ta được; vì Thiên Chúa toàn quyền chiếm hữu điều khiển hướng dẫn chúng ta.

PHƯƠNG THẾ CHIẾN THẮNG MA QUỈ

Để chiến thắng ma quỉ, chúng ta cần dùng bốn phương thế sau đây:

1. Khinh Bỉ Ma Quỉ: Không sợ, nhưng hãy khinh bỉ chúng, phớt lờ đi, không thèm cãi lý với chúng; coi chúng như loài chó, chỉ sủa mà không thể làm gì được chúng ta, trừ khi chúng ta liều mình để nó cắn.

2. Khiêm Tốn Cầu Nguyện:  Năng cầu nguyện với lòng khiêm nhu sâu thẳm, hoàn toàn cậy trông tín thác vào ơn phù trợ nâng đỡ của Chúa và Đức Mẹ.

3. Năng Lãnh Nhiệm Tích:  Năng lãnh các Nhiệm Tích Thánh, nhất là Nhiệm Tích Xá Giải và Thánh Thể là hai khí giới rất linh nghiệm để tiêu diệt mưu chước quỉ dữ.

4. Đơn Thành Tỏ Bày: Đơn sơ tỏ bày với Cha Linh Hướng tất cả mọi cảm nghĩ cách chân thành, để được hướng dẫn biết rõ thánh ý Chúa hay mưu mô quỉ dữ. Làm như thế, các quỉ kế dù thâm độc tới đâu cũng sẽ bị bại lộ, khiến chúng phải hổ thẹn tẩu thoát.

Tiết Hai

LẬP CÔNG PHÚC

Sự sống siêu nhiên không những phải duy trì mà còn cần phải làm tăng triển luôn mãi bằng cách lập thêm công phúc.

Để việc làm của chúng ta lập nên công phúc đáng Chúa ân thưởng, trước hết chúng ta cần phải hiểu thế nào là hành vi nhân linh; thứ đến, công việc đó phải được thực hiện trong sự tự do chân thật không bị ép buộc; sau cùng, lại phải được thực hiện với một lương tâm chân chính. 

1. Hành Vi Nhân Linh: Theo giáo huấn của Giáo Hội: "Sự tự do làm cho con người trở thành một chủ thể luân lý. Khi hành động một cách suy nghĩ, thì có thể nói con người là cha đẻ của các hành vi của mình. Các hành vi nhân linh, nghĩa là những hành vi được chọn sau một phán đoán của lương tâm, thì có tính luân lý: Chúng tốt hoặc xấu" (Catechismus # 1749). 

Cũng theo giáo huấn của Giáo Hội: "Một ý hướng tốt (như giúp đỡ tha nhân) không làm cho một hành vi tự nó xấu (như nói dối, nói xấu) trở thành tốt hoặc công chính. Cùng đích không biện minh cho các phương tiện. Bởi vậy, không thể biện minh cho việc kết án một người vô tội, coi đó là phương tiện hợp pháp để cứu một dân tộc. Trái lại, một ý hướng xấu được thêm vào (như hư vinh) sẽ khiến cho một hành vi tự nó có thể tốt (làm phước bố thí) trở nên xấu" (Catechismus  # 1753).

2. Tự Do Chân Thật: Theo giáo huấn của Giáo Hội: "Thiên Chúa sáng tạo con người có lý trí và ban cho con người phẩm giá của một ngôi vị có sáng kiến và làm chủ các hành vi của mình. Thiên Chúa để cho con người tự quyết định lấy, để nó có thể tự mình tìm kiếm Đấng Tạo Hóa của nó và đạt tới sự hoàn hảo đầy đủ và diễm phúc" (Catechismus  # 1730).

3. Lương Tâm Chân Chính: Theo giáo huấn của Giáo Hội: "Nơi đáy lương tâm của mình, con người khám phá ra sự hiện diện của một luật mà con người đã không tự ban cho mình, và con người buộc phải vâng phục. Tiếng nói này không ngừng thúc giục con người hãy yêu mến và thực hiện điều thiện, và xa tránh điều ác. Tiếng nói này vẫn vang lên nơi sâu thẳm của tâm hồn con người vào những lúc cấp thời. Đó là luật được Thiên Chúa in sâu vào lòng con người. Lương tâm là trung tâm điểm sâu thẳm nhất và bí ẩn nhất của con người, đó là cung thánh nơi mà con người ở một mình với Thiên Chúa và là nơi con người nghe thấy tiếng của Ngài" (Catechismus # 1776).

I. GIÁ TRỊ VIỆC THIỆN

Mọi công việc chúng ta thực hiện với chủ ý siêu nhiên, làm cách tự do trong lúc linh hồn đang sống trong sủng trạng, đều được gọi là việc thiện. 

Mỗi việc thiện chúng ta thực hiện đều có ba giá trị công phúc sau đây:

1. Giá Trị Lập Công: Nhờ việc thiện đó, chúng ta được tăng thêm Ơn Thánh ở trần gian và tăng vinh phúc trên Thiên Quốc đời sau.

2. Giá Trị Đền Tội:  Nhờ việc thiện đó, Chúa được hài lòng, ban thêm Ơn Thánh, tha thứ tội lỗi, tha hết hoặc một phần các hình phạt chúng ta đáng chịu ở đời sau.

3. Giá Trị Cầu Khẩn: Nhờ việc thiện đó, Chúa ban thêm ơn phúc cho chúng ta và cho các linh hồn. Theo Thánh Toma, việc thiện chúng ta thực hiện có giá trị như lời cầu nguyện, vì: "Bao lâu chúng ta hướng tâm trí, lời nói, việc làm về Chúa, là bấy lâu chúng ta cầu nguyện".

II. ĐIỀU KIỆN TĂNG CÔNG PHÚC

1. CÔNG PHÚC LÀ GÌ

Theo phương diện tự nhiên, người làm một việc hữu ích cho xã hội thì có công; mà đã có công thì đáng được ân thưởng cân xứng. Do đó, công là quyền được ân thưởng.

Theo phương diện siêu nhiên, việc thiện được thực hiện với mục đích siêu nhiên, cũng đáng được ân thưởng bằng công phúc siêu nhiên là thêm Ơn Thánh và vinh phúc đời sau. Thực ra, chúng ta không đáng ân thưởng, nhưng vì lòng nhân từ Chúa hứa ban và nhờ công nghiệp Chúa Kitô.

Có hai thứ công phúc:

* Công Phúc Tương Đáng (De condigno):  Là khi có sự công bằng giữa việc thiện và phần thưởng, nghĩa là đã có công thì cũng đáng được ân thưởng cân xứng.

* Công Phúc Tương Xứng (De congruo): Là người lãnh phần thưởng có xứng đáng hay không; vì nếu người đó đang sống trong tình trạng tội lỗi, không có ơn nghĩa với Chúa, thì dù có làm việc thiện, cũng không đáng lãnh phần thưởng Chúa ban.

2. ĐIỀU KIỆN LẬP CÔNG PHÚC

Một việc thiện đáng công phúc phải hội đủ năm điều kiện sau đây:

1. Phải là việc làm hoàn toàn tự do.

2. Phải là việc làm vì lý do siêu nhiên.

3. Phải đang sống trong sủng trạng.

4. Phải đang sống ở trần gian.

5. Phải được Chúa hứa ban.

III. PHƯƠNG THẾ TĂNG CÔNG PHÚC

Để tăng thêm công phúc, cần các điều kiện sau đây:

1. ĐIỀU KIỆN CHỦ QUAN

Xét về phía chủ thể, cần bốn điều kiện:

* Mức Độ Ơn Thánh Trong Linh Hồn: Để lập công, linh hồn phải đang sống trong sủng trạng. Mức độ Ơn Thánh càng cao, càng được Chúa hài lòng và đáng Ngài ân thưởng.

* Mức Độ Kết Hợp Với Chúa Giêsu: Chúa Giêsu là nguồn mọi ơn siêu nhiên, càng gần nguồn càng dễ lãnh nhận dồi dào. Chúa đã dùng dụ ngôn cây nho để dạy chúng ta chân lý này: "Thầy là thân cây nho, các con là cành. Ai ở trong Thầy, Thầy ở trong kẻ ấy, tất nhiên sẽ sinh nhiều hoa trái" (Jn 15:5).

* Chủ Ý Trong Sạch Khi Làm Việc:  Chủ ý trong sạch là phần quan trọng nhất trong các việc chúng ta làm. Một việc thiện được làm lúc đang sống trong sủng trạng, tất nhiên được công phúc; nhưng nếu thêm chủ ý về nhân đức nào, nhất là vì lòng yêu mến Chúa và càng nhắc lại chủ đích ấy càng được thêm nhiều công phúc.

   * Tâm Tình Sốt Sắng Khi Làm Việc: Cũng một việc thiện, nhưng làm với lòng sốt sắng hăng hái, chăm chỉ hơn, sẽ đáng được Chúa ban nhiều công phúc hơn.

2. ĐIỀU KIỆN KHÁCH QUAN

Ngoài điều kiện người làm, còn cần xét tới bốn điều kiện của việc làm như sau:

* Phẩm Chất: Việc thiện hướng về chủ đích cao hơn thì công phúc nhiều hơn, đặc biệt là vì lòng yêu mến Chúa.

* Số Lượng: Bố thí nhiều thì có công phúc hơn bố thí ít; nhưng tùy hoàn cảnh, như truyện góa phụ nghèo nàn trong Tin Mừng.

* Thời Giờ: Việc hy sinh mất nhiều thời giờ hơn, chịu khổ cực dai dẳng hơn, tất nhiên được nhiều công phúc hơn.

* Vất Vả: Việc làm khó khăn vất vả hơn, đòi hy sinh quảng đại hơn, nhất là nhiệt độ lòng yêu mến Chúa cao hơn, sẽ được công phúc nhiều hơn.

Tiết Ba

LÃNH NHẬN NHIỆM TÍCH

Lãnh nhận các Nhiệm Tích Thánh cách sốt sắng xứng đáng, sẽ làm cho chúng ta được tăng thêm Ơn Thánh; vì ngoài ơn chung, chúng ta còn được các ơn riêng do công hiệu đặc biệt của mỗi Nhiệm Tích.

1. Nhiệm Tích Thánh Tẩy:  Tái sinh con người khỏi án chết bởi tội lỗi, giải phóng khỏi ách nô lệ Satan, phục hồi cho chúng ta quyền làm con Thiên Chúa.

2. Nhiệm Tích Thêm Sức: Củng cố con người thêm kiên cường trong đặc ân làm con Thiên Chúa, bằng chính Thánh Linh và Hồng Ân của Ngài.

3. Nhiệm Tích Thánh Thể:  Qua Nhiệm Tích Cực Thánh này, Chúa Kitô ban cho chúng ta chính Mình Máu Thánh Người là nguồn mọi Ơn Phúc và Tình Yêu Thương.

4. Nhiệm Tích Hòa Giải: Cứu con người thoát khỏi tình trạng tội lỗi, giao hòa với Thiên Chúa và anh chị em, nhận lại ơn đã mất do án tội, thêm sức chiến thắng tội lỗi và mưu chước Satan quỉ dữ.

5. Nhiệm Tích Xức Dầu: Tĩnh dưỡng con người sau cơn bệnh tội lỗi đã được Nhiệm Tích Hòa Giải chữa khỏi; an ủi, nâng đỡ linh hồn trong cơn giao chiến cuối cùng, giúp  vững lòng trông cậy và chuẩn bị lãnh Hạnh Phúc Vĩnh Cửu đời sau.

6. Nhiệm Tích Truyền Chức: Cho con người được diễm phúc tham dự Chức Tư Tế Vĩnh Cửu của Chúa Kitô, cử hành Hiến Lễ Cực Thánh để tôn thờ, cám ơn, đền tạ và xin ơn; làm trung gian giao hòa giữa Thiên Chúa và nhân loại. Được quyền cử hành các Nhiệm Tích Thánh, thông ban các Ơn Thánh cho các linh hồn và truyền bá Tin Mừng Ơn Cứu Độ cho nhân loại.

7. Nhiệm Tích Hôn Phối: Thánh hóa bậc Hôn Nhân, ban cho đôi bạn Ơn Thánh, giúp họ chu toàn nghĩa vụ vợ chồng, thương yêu, trung tín với nhau và sinh thành dưỡng dục con cái theo tinh thần Chúa và Giáo Hội.

I. ĐIỀU KIỆN CẦN THIẾT

Chúa nhân từ sẵn sàng ban các ơn phúc khi thiết lập các Nhiệm Tích Thánh; nhưng để lãnh nhận các Nhiệm Tích Thánh cách xứng đáng và phát sinh nhiều hiệu quả tốt lành, chúng ta cần chuẩn bị bằng năm điều kiện sau đây:

1. Lời Cầu Nguyện: Chúa nhân từ quảng đại, luôn sẵn sàng ban mọi ơn phúc cho chúng ta, nhưng Chúa muốn chúng ta cầu xin Ngài: "Hãy xin sẽ được, hãy tìm sẽ gặp, hãy gõ cửa sẽ mở cho" (Mt 7:7). Khi lãnh các Nhiệm Tích Thánh, chúng ta hãy cầu xin Chúa với lòng khiêm nhu, sốt sắng, tin tưởng, chắc chắn sẽ được toại nguyện.

2. Lòng Trong Sạch: Khi lãnh các Nhiệm Tích kẻ sống như Thêm Sức, Thánh Thể, Xức Dầu, Truyền Chức, Hôn Phối đòi chúng ta phải có tâm hồn trong sạch không vướng mắc tội trọng với chủ ý ngay lành. Khi lãnh các Nhiệm Tích kẻ chết như Thánh Tẩy và Hòa Giải, đòi chúng ta phải có lòng thống hối cải thiện đời sống, nếu chúng ta đã biết dùng trí khôn.

3. Lòng Khao Khát: Chính Chúa đã phán dạy: "Phúc cho những ai đói khát sự công chính, họ sẽ được no thỏa" (Mt 5:6). Chúng ta càng khao khát lãnh các Nhiệm Tích Thánh, nhất là Nhiệm Tích Thánh Thể Chúa, chúng ta càng được Chúa ban nhiều ơn phúc.

4. Lòng Sốt Sắng: Dọn lòng sốt sắng, quảng đại hy sinh điều Chúa mong muốn, để lãnh Nhiệm Tích Thánh cách xứng đáng, Chúa sẽ rộng lượng ban dư tràn ơn phúc.

5. Nhờ Mẹ Maria: Để việc lãnh nhận các Nhiệm Tích Thánh đạt được nhiều thành quả tốt đẹp chắc chắn, điều quan trọng hơn hết là chúng ta hãy nhờ Mẹ Maria, đặt tin tưởng hoàn toàn nơi Mẹ; Mẹ sẽ giúp chúng ta xứng đáng lãnh nhận các ơn phúc Chúa ban qua các Nhiệm Tích và còn giúp chúng ta được trung thành với các ơn Chúa ban nữa.

II. ĐỂ LÃNH NHIỆM TÍCH HÒA GIẢI

Để lãnh Nhiệm Tích Hòa Giải, cần hai điều kiện sau:

1. THỐNG HỐI CHÂN THÀNH

Lòng thống hối chân thành rất cần để được ơn tha tội, nếu thiếu sự quyết tâm cải thiện hay chỉ làm theo hình thức, tội không được tha mà còn gây thêm họa.

Những linh hồn sống trong Bậc Thánh Hiến, đang tiến trên Đường Thánh Thiện, rất cần lòng thống hối chân thành bằng tất cả ý chí, đừng chỉ làm vì thói quen.

Đối với Chúa, dù tội nhẹ cũng là phạm đến Đấng Cao Cả, chống lại thánh ý Ngài. Đối với chính mình, tội nhẹ làm suy giảm nghị lực, tăng thêm khuynh hướng xấu, mở đường đưa tới tội trọng.

Để tỏ lòng thống hối chân thành, chúng ta nên thống hối lại tất cả các tội cũ, nhất là tội trọng; cố gắng tránh làm theo thói quen, theo hình thức như máy móc.

2. XƯNG THÚ THÀNH THỰC

* Các Thứ Tội Trọng: Linh hồn đang tiến trên Đường Thánh Thiện, thường không dễ phạm các thứ tội trọng; nhưng lỡ vì yếu đuối sa ngã, thì hãy đi xưng thú ngay cách chân thành minh bạch, cả các nguyên nhân và hoàn cảnh gây ra. Rất cần phải tránh các căn cớ, hoàn cảnh nguy hiểm dẫn tới tội trọng. Tội trọng là chất liệu cần của Nhiệm Tích Hòa Giải; vì tội trọng phải xưng thú mới được tha thứ, trừ trường hợp khẩn cấp và nguy tử.

* Tội Nhẹ Cố Tình: Là khi chủ ý lỗi phạm điều đã biết là làm phiền lòng Chúa. Thứ tội này dù là nhẹ cũng cản bước tiến trên Đường Thánh Thiện, giảm bớt ơn Chúa. Vì thế, cần phải quyết chí tránh mọi tội nhẹ cố tình, cả các nguyên nhân và hoàn cảnh gây ra.

* Tội Nhẹ Yếu Đuối:  Khi vì yếu đuối, nhát gan, thiếu cẩn phòng, đưa chúng ta đến sa phạm các điều nhỏ mọn. Tuy không thể tránh hết các khiếm khuyết nhỏ mọn; chúng ta cũng cần thiện chí cố gắng tránh bớt bao nhiêu có thể, để khỏi làm phiền lòng Chúa và tìm ra những nguyên cớ để giảm bớt dần dần.

Tội nhẹ là chất liệu đủ của Nhiệm Tích Hòa Giải; nghĩa là để lãnh ơn phúc do Nhiệm Tích Hòa Giải thông ban, thì chỉ cần tội nhẹ cũng đủ. Tội nhẹ không buộc phải xưng thú, thực lòng thống hối đã được Chúa tha thứ, nhưng xưng thú để được lãnh ơn do Nhiệm Tích Chúa ban.

III. ĐỂ LÃNH NHIỆM TÍCH THÁNH THỂ

          1. THÁNH LỄ, PHƯƠNG THẾ HOÀN THIỆN

Theo giáo huấn của Giáo Hội: "Thánh Thể là "nguồn mạch và đỉnh cao của sinh hoạt Giáo Hội". "Các Nhiệm Tích khác cũng như tất cả các thừa tác vụ trong Giáo Hội và các tác vụ tông đồ đều liên kết và qui hướng về Thánh Thể. Bởi vì Thánh Thể chứa đựng tất cả kho báu thiêng liêng của Giáo Hội, tức là bản thân Chúa Kitô, lễ Vượt Qua của chúng ta" (Catechismus  # 1324). 

Giáo Hội còn nêu lên sự cao cả và cần thiết của Nhiệm Tích Cực Thánh này khi viết: "Thánh Thể nói lên và thực hiện sự hiệp thông vào sự sống của Thiên Chúa và sự hiệp nhất của Dân Thiên Chúa: Nhờ hai điều này mà Giáo Hội là Giáo Hội. Nơi Thánh Thể chúng ta thấy đỉnh cao của hành động mà Thiên Chúa dùng để thánh hóa thế gian trong Chúa Kitô, và cũng là đỉnh cao của việc phượng tự mà loài người dâng lên Chúa Kitô trong Chúa Thánh Thần, và qua Chúa Kitô mà dâng lên Chúa Cha" (Catechismus  # 1325).

Thánh Lễ Misa và Nhiệm Tích Thánh Thể là một. Đó là Lễ Hy Sinh của Chúa Kitô, nhờ Linh Mục, Thừa Tác Viên của Người, hiến dâng chính Mình Máu Thánh Người lên Thiên Chúa Cha để tôn thờ, cám ơn, đền tạ, có giá trị tuyệt đối và xứng đáng vô cùng, như chính Thánh Lễ Chúa Kitô dâng trên Thánh Giá xưa. Thánh Lễ còn là lời cầu khẩn có thế lực vô song đáng Chúa chấp nhận, ban cho chúng ta muôn ơn phúc, nhất là ơn được tiến bước trên Đường Thánh Thiện.

Vậy để việc dâng và tham dự Thánh Lễ đạt được thành quả mĩ mãn, chúng ta cần thực thi với tất cả tâm hồn sốt sắng. Đồng thời, hiến dâng chính bản thân và cả cuộc sống kết hiệp với Hiến Lễ Mình và Máu Thánh Chúa Giêsu dâng trên bàn thờ, nỗ lực sống thánh thiện để biến cuộc đời mình thành một Thánh Lễ kéo dài làm hài lòng Chúa.

2. HIỆP Lo, PHƯƠNG THẾ THÁNH HÓA

Là Thần Lương, Thánh Thể nuôi dưỡng gia tăng Ơn Thánh Hóa, làm cho linh hồn được khăng khít kết hợp với Chúa trong tình yêu; giúp chúng ta mau tiến trên Đường Thánh Thiện, biến đổi chúng ta mỗi ngày nên giống Chúa Giêsu hơn. Hiệp Lễ xứng đáng đem lại nhiều hiệu quả thiêng liêng, nhưng chúng ta chỉ đề cập tới vài hiệu quả chính sau đây:


* Kết Hợp Nên Một Với Chúa: Theo giáo huấn của Giáo Hội: "Sự rước lễ gia tăng sự kết hợp của chúng ta với Chúa Kitô. Nhận lấy Mình Thánh Chúa trong khi hiệp lễ sẽ mang lại hiệu quả chính yếu là sự kết hợp thân mật với Chúa Giêsu Kitô. Bởi vì chính Chúa đã dạy: "Ai ăn Thịt Thầy và uống Máu Thầy, thì ở trong Thầy và Thầy ở trong người đó" (Catechismus  # 1391). 

* Giúp Ta Xa Tránh Tội Lỗi: Giáo Hội còn nêu lên một hiệu quả khác khi viết: "Sự rước lễ sẽ giữ chúng ta tránh xa tội lỗi. Mình Thánh Chúa Kitô mà chúng ta nhận lấy khi hiệp lễ "đã bị nộp vì chúng ta" và Máu Thánh mà chúng ta uống "đã đổ ra để chuộc tội cho muôn người". Bởi vậy, Thánh Thể không thể kết hợp chúng ta với Chúa Kitô mà lại không đồng thời thanh tẩy chúng ta khỏi các tội đã phạm, và giữ chúng ta khỏi phạm tội về sau. Mỗi lần chúng ta nhận lấy Chúa, chúng ta loan báo cái chết của Ngài". Nếu chúng ta loan báo cái chết của Chúa, là chúng ta loan báo ơn tha thứ tội lỗi. Nếu mỗi lần Máu của Ngài đổ ra, đều đổ ra để ban ơn tha tội, thì tôi phải nhận lấy Máu Thánh đó, để luôn luôn Máu Thánh Ngài tha thứ các tội lỗi tôi. Tôi là con người luôn phạm tội, tôi phải luôn có một phương thuốc" (Catechismus  # 1393).

* Tăng Cường Hiệp Nhất Giáo Hội:  Ngoài ra, sự hiệp lễ còn đem lại nhiều hiệu quả khác cho chung Giáo Hội như giáo huấn của Giáo Hội dạy: "Sự hiệp nhất của Nhiệm Thể: Thánh Thể làm nên Giáo Hội. Những người rước Mình Thánh Chúa sẽ kết hiệp mật thiết hơn với Chúa Kitô, nhờ đó Chúa Kitô sẽ hiệp nhất họ với tất cả các Tín Hữu, thành một thân thể duy nhất là Giáo Hội" (Catechismus # 1396). "Thánh Thể dấn thân với người nghèo. Để nhận lấy Mình và Máu Thánh Chúa Kitô đã bị nộp vì chúng ta cách chính đáng, chúng ta phải nhìn nhận Chúa Kitô nơi những người nghèo khổ nhất, đó là anh chị em Ngài" (Catechismus #1397). "Thánh Thể và sự hiệp nhất các Kitô Hữu". Đứng trước sự cao cả của Mầu Nhiệm này, Thánh Augustinô đã kêu lên: "Ôi Bí Tích của lòng Thương Yêu! Ôi Dấu Hiệu của sự Hợp Nhất! Ôi Sợi Dây ràng buộc của Đức Bác Ái!" (Catechismus # 1398).

 Để Hiệp Lễ xứng đáng, đạt được hiệu quả phong phú, chúng ta hãy tuân theo lời giáo huấn của Thánh Phaolô: "Anh chị em hãy tự vấn lương tâm trước khi ăn Bánh và uống Chén này. Ai ăn uống cách bất xứng, chẳng phân biệt Thánh Thể Chúa, người ấy ăn và uống án phạt cho mình" (I Cor 11:28-29). Do đó, chúng ta cần: Dọn mình xứng đáng, cám ơn sốt sắng.

* Dọn Mình Xứng Đáng: Hồi tâm thống hối mọi tội lỗi và quyết chí cải thiện đời sống, thanh tẩy tâm hồn nên trong sạch xứng đáng; nhất là nhờ Mẹ Maria, mặc lấy tâm tình, lòng sốt mến, trái tim trong sạch, linh hồn khiêm nhu sâu thẳm của Mẹ, để đón rước Chúa và cám ơn Người, như chính Mẹ đã làm xưa, khi đón nhận Ngôi Lời Nhập Thể trong cung lòng trinh khiết của Mẹ.

* Cám Ơn Sốt Sắng:  Tác giả sách Gương Chúa Giêsu căn dặn: "Dọn mình sốt sắng trước khi Rước Chúa chưa đủ; còn phải giữ sự sốt sắng ấy cả sau khi Rước Chúa. Phải cẩn thủ để cám ơn cũng như phải sốt sắng để dọn mình. Cẩn thủ khi cám ơn là cách dọn mình tốt nhất để được ơn trọng đại hơn" (Imit 4:12).

Cách cám ơn sốt sắng và đem lại nhiều lợi ích hơn hết, cũng chính là nhờ Mẹ Maria để yêu mến, tôn thờ, cám ơn, đền tạ và xin ơn Chúa. Nhờ Mẹ tận hiến toàn thân và trót cuộc sống cho Chúa, chu toàn mọi bổn phận to nhỏ với lòng yêu mến lớn lao, để cảm tạ Chúa vì ơn đã được Chúa ngự vào tâm hồn. Các Thánh quả quyết: Dù chúng ta để cả đời để dọn lòng và cám ơn vì một lần Rước Chúa cũng chưa xứng đáng. Vì thế, các Thánh thường quen dùng nửa ngày hôm trước để dọn lòng rước Chúa và nửa ngày hôm sau để cám ơn Chúa.

PHẦN   BA

BẢN CHẤT SỰ THÁNH THIỆN

Thánh Thiện là sự viên mãn của đời sống Công Giáo, sự hoàn bị của đời sống siêu nhiên. Chúa Kitô truyền dạy mọi Tín Hữu phải đạt tới sự viên mãn đó khi Người phán: "Các con hãy nên Thánh như Cha các con trên trời là Đấng Thánh" (Mt 5:48).

Nên Thánh là nên giống Chúa, vì Chúa là Thánh. Lệnh truyền đó, chúng ta có thể thực hiện được, vì chính Ngôi Hai Thiên Chúa đã nhập thể làm Người để nên mẫu gương cho chúng ta noi theo.

Chúa Giêsu là tấm gương duy nhất và tuyệt hảo của Lý Tưởng Thánh Thiện. Trở nên giống Chúa Giêsu là sống theo các nhân đức của Người, mà Đức Ái là Nhân Đức trổi vượt hơn các nhân đức, hồn sống của mọi nhân đức, tuyệt đỉnh và bao gồm mọi nhân đức.

Theo Thánh Toma: Bản chất sự Thánh Thiện là Đức Ái: Kính Mến Chúa và Thương Yêu tha nhân.

Phần này được trình bày trong 4 chương sau đây:

   I. ĐỨC ÁI, BẢN CHẤT SỰ THÁNH THIỆN

   II. HY SINH, THƯỚC ĐO ĐỨC ÁI

   III. PHƯƠNG THẾ ĐẠT ĐỨC ÁI

   IV. ĐỨC ÁI, LÝ TƯỞNG THÁNH THIỆN

Chương 1

ĐỨC ÁI

BẢN CHẤT SỰ THÁNH THIỆN

Đức Ái là một Thần Đức được Chúa phú vào ý muốn; nhờ đó, chúng ta kính mến Chúa trên hết mọi sự, và yêu thương tha nhân vì Chúa.

Theo giáo huấn của Giáo Hội: "Sự thực hành đời sống luân lý với sức thúc đẩy của Đức Kính Mến sẽ mang lại cho người Kitô Hữu sự tự do tinh thần của con cái Thiên Chúa. Người này không còn đứng trước nhan Thiên Chúa như một tên nô lệ với thái độ kính sợ của kẻ tôi đòi, cũng không như một người làm thuê để mong được trả công, nhưng như một người con đáp lại tình thương của Đấng đã yêu thương chúng ta trước". Như lời Thánh Basiliô: "Hoặc là chúng ta tránh điều ác vì sợ hình phạt, và chúng ta ở trong tâm trạng của người nô lệ. Hoặc là chúng ta theo đuổi vẻ hấp dẫn của phần thưởng, và chúng ta giống như người làm công. Hoặc là chỉ vì điều thiện, và vì lòng yêu mến Đấng dạy chúng ta vâng phục, và khi đó chúng ta có tâm trạng của những người con" (Catechismus # 1828).

Đức Ái quí trọng hơn mọi nhân đức, vì nó là bản chất Sự Thánh Thiện, là hồn sống của mọi nhân đức, nó tồn tại khi các nhân đức khác đã tiêu tan (xem I Cor 13:8).

Đức Ái phát sinh: "Những hoa quả là: Niềm vui, sự bình an và lòng từ bi. Đức Ái đòi phải có lòng từ thiện và anh chị em sửa lỗi cho nhau. Đức Ái thì nhân hậu, nó khơi dậy sự tương thân tương ái, luôn tỏ ra vô vị lợi và quảng đại. Đức Ái là thân tình và hiệp thông". Như lời Thánh Augustinô: "Yêu thương là sự hoàn thành của mọi công việc. Đó là cùng đích; chúng ta có thể đạt được cùng đích này, chúng ta chạy tới đó, chúng ta sẽ an nghỉ trong yêu thương" (Catechismus  # 1829).

Đức Ái có hai đối tượng: Thiên Chúa và tha nhân; nhưng ở đây, chúng ta chỉ đề cập đến đối tượng thứ nhất là Thiên Chúa.

I. CHỨNG THÁNH KINH

Toàn bộ Thánh Kinh Tân Cựu Ước đều đặt Đức Ái trên hết, vì coi đó là toát lược Luật Chúa. Chính Chúa Kitô đã truyền dạy: "Con hãy kính mến Thiên Chúa là Chúa con hết lòng, hết sức, hết trí khôn, hết linh hồn con và hãy thương yêu tha nhân như chính mình con. Tất cả lề luật và các lời tiên tri đều đặt căn bản trên hai giới luật đó" (Mt 22:37-40).

Thánh Phaolô phụ họa: "Đức Ái là chu toàn mọi lề luật" (Rom 13:10). Mà lề luật là thánh ý Chúa. Thánh  ý Chúa là Sự Thánh Thiện. Vậy Đức Ái là bản chất Sự Thánh Thiện.

Theo Thánh Phaolô, Đức Ái phát sinh các nhân đức: "Đức Ái thường kiên nhẫn, nhân từ; Đức Ái không ghen tị, không làm tàng, không lên mặt, không tham lam, không tìm tư lợi, không bẳn gắt, không nghĩ bậy; chẳng mừng vì gian ác, nhưng chung vui trong lẽ phải, nhịn nhục mọi sự, tin mọi sự, hy vọng mọi sự, chịu đựng mọi sự" (I Cor 13:4-7). Và: "Hiện nay, còn cả ba: Đức Tin Kính, Đức Trông Cậy, Đức Kính Mến, mà Đức Kính Mến là trọng hơn cả" (I Cor 13:13).

Còn theo Thánh Gioan: "Thiên Chúa là Tình Yêu". Người được Thiên Chúa tuyển chọn cũng phải nên giống Ngài trong Tình Yêu, vì: "Thiên Chúa là Tình Yêu, ai ở trong Tình Yêu, người ấy ở trong Thiên Chúa, và Thiên Chúa ngự trong người ấy" (I Jn 4:16). 

II. CHỨNG LÝ TR-

Tại trần gian, chúng ta càng kết hợp với Chúa bao nhiêu, chúng ta càng nên thánh thiện bấy nhiêu; mà trong các nhân đức chỉ duy có Đức Ái kết hợp chúng ta với Chúa; còn các nhân đức khác chỉ là phương thế giúp chúng ta tăng triển Đức Ái.

Các Nhân Đức Luân Lý như Khôn Ngoan, Công Bằng, Đại Đảm, Tiết Độ, giúp chúng ta cất các chướng ngại, còn hai Nhân Đức Đối Thần như Đức Tin Kính, Đức Trông Cậy cũng chỉ đưa chúng ta tới gần Chúa. Duy có Đức Kính Mến mới liên kết chúng ta với Chúa cách hoàn toàn; Đức  Kính Mến làm cho chúng ta nên như một trái tim, một ý muốn, một linh hồn với Chúa, biến hóa và tan hòa chúng ta trong Chúa.

Chính Chúa đã truyền dạy: "Con hãy dâng trái tim con cho Cha"(Prv 23:26). Người muốn một trái tim luôn bừng cháy lửa yêu mến Chúa: "Cha đem lửa xuống trần gian, Cha khát mong cho lửa ấy cháy luôn mãi" (Lc 12:49). Trong Cựu Ước, sách Lêvi đã ghi lệnh Chúa truyền: "Phải có lửa mến cháy luôn trên bàn thờ Ta" (Lv 6:5-6). Chúa Kitô còn phán với bà Matha: "Duy có một sự cần mà thôi, Maria đã chọn phần tốt nhất" (Lc 10:42). Phần tốt nhất, đó là lòng yêu mến Thiên Chúa.

Chương 2

HY SINH

THƯỚC ĐO ĐỨC ÁI 

Trên Thiên Đàng, Đức Ái được mãn nguyện, không cần hy sinh nữa; nhưng tại trần gian, không có hy sinh, không thể có Đức Ái đích thực; nghĩa là không có hy sinh, đau khổ, chịu đựng không thể chứng minh được Tình Yêu.

Chúa Giêsu phán với Chị Bêninha Consolata: "Sự hãm mình là viên đá thử sự thánh thiện: Lòng yêu sự dễ chịu thì làm cho sự thánh thiện phải điêu tàn. Linh hồn nào hãm mình sẽ sinh nhiều hoa trái sự sống đời đời. Hỡi bạn tình Cha, con phải hết sức yêu mến hãm mình, đến nỗi con phải coi giây phút không bị đau khổ cách này cách nọ là hư phí. Hy sinh là con đường ngắn nhất để gặp gỡ Giêsu. Chúa Giêsu đưa các linh hồn phó thác cho tình yêu đi lối tắt để dẫn họ tới trọn lành mau chóng hơn" (sách: "Tình Dịu Dàng Chúa Giêsu" tr. 102).

I. CHỨNG THÁNH KINH

Chúa Kitô đã tuyên bố: "Không có tình yêu nào lớn lao hơn tình yêu của Đấng đã hiến mạng sống mình vì người mình yêu" (Jn 15:13). Vì yêu thương chúng ta, Chúa đã hiến dâng mạng sống mình chịu chết để cứu chuộc chúng ta. Chúa cũng đặt điều kiện cho những ai muốn làm môn đệ Chúa: "Ai  muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo Thầy" (Mt 16:24).

Từ bỏ mình là khước từ các khuynh hướng lố lăng và ham muốn đê hèn như lạc thú, tiền của, danh vọng, kiêu căng. Vác thập giá mình hằng ngày là chấp nhận mọi khó khăn, thiếu thốn, bệnh tật, sỉ nhục, trái ý, nghịch cảnh... để nên giống Chúa và làm vui lòng Người.

Để chứng tỏ lòng yêu mến, tôn vinh và thuần phục thánh ý Chúa Cha, Chúa Kitô đã hy hiến tất cả cuộc sống. Vì yêu thương nhân loại tội lỗi, Chúa Kitô đã hy sinh chịu chết để cứu chuộc chúng ta. Các Thánh đã tóm kết tất cả tình yêu thương của Chúa bằng lời: "Trót cuộc đời Chúa Kitô là Thánh Giá và Tử Đạo liên lỷ".

Đáp lại tình Chúa yêu thương, chúng ta hãy trừng phạt bản thân, bắt nó thuần phục; từ khước con người hạ đẳng, mặc lấy tinh thần siêu thoát, theo giáo huấn Thánh Phaolô: "Ai thuộc về Chúa Kitô, phải tự đóng đanh bản thân cùng với các tính mê nết xấu vào thập giá" (Gal 5:24).

II. CHỨNG LÝ TR-

Trong bản thân chúng ta có những mầm mống hư trụy, di truyền bởi nguyên tội, khiến chúng ta luôn khuynh chiều về đàng tội lỗi, phản lại thánh ý Chúa, chống lại luật pháp và lương tri chân chính.

Vậy để chiếm được Đức Ái, duy trì, làm tăng triển tình yêu mến Chúa và lòng yêu thương tha nhân, chúng ta cần phải quyết liệt chiến thắng chính mình, như lời Chúa Kitô truyền dạy: "Nếu mắt con nên dịp tội cho con, hãy khoét nó đi". Và: "Nếu chân tay con nên cớ cho con phạm tội, hãy chặt chúng đi" (Mt 5:29-30).

Nếu chúng ta thực tình kính mến Chúa và yêu thương tha nhân, thì: "Yêu nhau trăm sự chẳng nề, sông sâu cũng lội, núi cao cũng trèo!" (Ca dao Việt Nam) Tóm lại, lửa mến chỉ có thể bốc cháy nhờ có củi hy sinh. Để có Đức Ái kính mến Chúa yêu thương tha nhân, cần phải chứng minh bằng hy sinh chính mình, vì hy sinh là thước đo Đức Ái.

Chúa Giêsu phán với Chị Bêninha Consolata: "Tại sao có ít linh hồn bước đi vững vàng trong đường tình yêu? Tại sao có ít linh hồn quảng đại đi vào con đường hy sinh? Linh hồn càng đi vào con đường hy sinh bao nhiêu, thì càng đi vào con đường tình yêu bấy nhiêu. Ngừng lại trong hy sinh là ngừng lại trong tình yêu. Xo dụi trong hy sinh, thì cũng xo dụi trong tình yêu, và hình như không thấy mình tiến lên được nữa. Trái lại, linh hồn quảng đại vừa thoáng thấy phải bỏ mình, liền bắt đầu hoan hỷ vì vinh quang họ dâng lên Chúa, không phải đợi làm được một chút gì đắt giá mới tiến lên, nhưng vừa thoạt hân hoan là họ đã tiến lên rồi" (sách: "Tình Dịu Dàng Chúa Giêsu" tr. 102).

III. TƯƠNG QUAN GIA ĐỨC ÁI VÀ HY SINH

Đức Ái là mục đích chúng ta phải khao khát tìm kiếm; còn Hy Sinh là phương thế cần thiết để chiếm thủ, bảo tồn và làm phát triển Đức Ái.

Đức Ái còn tồn tại muôn đời trên Nơi Vĩnh Phúc, còn Hy Sinh chỉ có thời hạn nơi trần gian. Tuy nhiên, bao lâu còn sống trên trần gian, Đức Ái và Hy Sinh không thể lìa nhau. Không thể có Đức Ái nếu không có Hy Sinh, khi đã có Hy Sinh tất nhiên có Đức Ái.

Tóm lại, để chiếm được Đức Ái là bản chất Sự Thánh Thiện, cần thiết phải hy sinh, phải khước từ những đam mê tật xấu, những gì nghịch với tinh thần Chúa và ngay cả những thiệt thòi tới bản thân mình nữa.

Chương 3

PHƯƠNG THẾ ĐẠT ĐỨC ÁI

Bản tính Sự Thánh Thiện là Đức Ái, mọi Tín Hữu đều phải đạt Ơn Cứu Độ và tới Đích Thánh Thiện, tức là chiếm hữu được Đức Ái là chính Thiên Chúa, với mức độ khác nhau tùy theo ơn gọi của mỗi bậc sống.

Chính Chúa Cứu Thế đã dạy: "Nếu con muốn được sống đời đời, con hãy tuân giữ các Giới Luật. Nếu con muốn nên thánh thiện, con hãy về bán hết tài sản con có và phân phát cho những người nghèo khó" (Mt 19:21).

Theo ý kiến Thánh Toma thì: "Sự Thánh Thiện cốt yếu hệ tại tuân giữ các Giới Luật, mà Giới Luật cao cả và chính yếu là Đức Ái. Còn tự tình nguyện sống theo các Lời Khuyên của Tin Mừng, là hủy bỏ các chướng ngại làm cản trở đường tiến tới Đức Ái Trọn Hảo".

Theo giáo huấn của Đức Piô XII: "Việc quan trọng đầu tiên của Linh Mục là phải nung nấu tâm hồn mình bừng cháy lòng ao ước kết hợp mật thiết với Chúa Cứu Thế, để khiến nó luôn luôn sẵn sàng và hết sức thành thực nhìn nhận các nguyên tắc lý thuyết Công Giáo và can đảm rộng rãi đưa ra áp dụng thực tế vào mọi cảnh đời, khiến cho Đức Tin Kính Công Giáo biến thành ngọn đèn sáng soi mọi hoạt động đời mình. Nói ngược lại, đời sống Linh Mục phải chiếu sáng trong ánh sáng Đức Tin Kính của mình" (Huấn Dụ "Menti Nostrae").

1. Bậc Giáo Sĩ:  Thánh Chức đòi Linh Mục phải tuyên khấn giữ Đức Trinh Khiết với đời sống độc thân, lại phải tuyên hứa tuân phục vị Đại Điện Chúa trong những phạm vi luật dạy, cũng phải sống đời khó nghèo theo gương Chúa Kitô. Vì sứ mạng quan trọng và cao cả của các ngài là Đại Diện Chúa Kitô, là Thầy Dạy chân lý, là vị lãnh đạo cộng đồng Dân Chúa, hướng dẫn các linh hồn đến cùng đích của cuộc sống và hạnh phúc vĩnh cửu đời sau. Chính các ngài phải trở nên mẫu gương sự thánh thiện cho mọi người noi theo bắt chước.

2. Bậc Thánh Hiến: Là Bậc Tìm Cầu Đức Ái Trọn Hảo, Tu Sĩ không những phải tuân giữ các giới luật, lại còn  tự tình nguyện tuyên khấn sống theo ba lời khuyên chính yếu trong Tin Mừng là Tuân Phục, Khiết Tịnh và Khó Nghèo.  Ngoài ra, còn phải giữ hiến lệ, tinh thần và đường hướng các tổ chức theo đúng linh đạo của Hội Dòng mình đã gia nhập, như phương thế cần thiết giúp đạt tới Đích Thánh Thiện.

3. Bậc Giáo Dân: Giáo Dân tuy không tuyên khấn, nhưng cũng cần giữ tinh thần của ba lời khuyên: Giữ Đức Trinh Khiết bậc phu phụ trong sự tiết hạnh; giữ Đức Thanh Bần theo luật công bằng và tiêu dùng của cải hợp thánh ý Chúa; giữ Đức Tuân Phục trong sự vâng giữ mệnh lệnh của các quyền bính chính đáng trong tôn giáo cũng như ngoài xã hội, luật pháp và sự chỉ dẫn của tiếng lương tâm chân chính.

Chương 4

 ĐỨC ÁI

LÝ TƯỞNG THÁNH THIỆN

I. BẬC THÁNH THIỆN

Để đạt tới Lý Tưởng Thánh Thiện, tức là chiếm hữu được Thiên Chúa là Đức Ái Trọn Hảo, linh hồn cần có thiện chí và nỗ lực tiến dần từng cấp bậc của Đường Thánh Thiện; trừ khi Chúa ban cho ai đặc ân đạt Đích Thánh Thiện mau chóng khác thường hoặc được phú bẩm bản năng thánh thiện ngay lúc còn trong lòng mẹ.

1. BẬC KHỞI SINH

Bậc Khởi Sinh cũng được gọi là Đường Thanh Tẩy, linh hồn khởi sự tiến vào Đường Thánh Thiện phải được thanh tẩy khỏi mọi tội lỗi, nhất là tội trọng; đồng thời, phải khử trừ các căn nguyên phát sinh tội lỗi là các đam mê bất chính.

2. BẬC TIẾN SINH

Bậc Tiến Sinh cũng được gọi là Đường Quang Minh, sau khi được thanh tẩy khỏi tội lỗi và các đam mê bất chính; linh hồn cần thiết phải thực tập, làm tăng triển và chiếu sáng các nhân đức theo mẫu gương đời sống Chúa Kitô.

3. BẬC HIỆP SINH

Bậc Hiệp Sinh cũng được gọi là Đường Kết Hiệp, sau khi được thanh tẩy và thử luyện trong gian khổ, linh hồn vốn còn can đảm, trung kiên tiến bước theo Chúa; Chúa ban cho linh hồn đạt tới ơn kết hiệp, duy nhất với Chúa trong tình yêu mến ngọt ngào tha thiết. Tới Bậc Kết Hiệp này, linh hồn có thể nói được như Thánh Phaolô: "Tôi sống nhưng không phải tôi sống, mà chính Chúa Kitô sinh động trong tôi" (Gal 2:20).

II. GIỚI HẠN THÁNH THIỆN

Thiên Chúa, Đấng Thánh Thiện vô cùng, còn chúng ta là loài hữu hạn không thể vượt khỏi giới hạn của mình, chỉ có thể đạt mức độ tương đối, nhất là khi còn đang sống trên trần gian.

1.
Không Thể Yêu Chúa Như Chúa Đáng Yêu, 

      Dù Khi Đã Được Hưởng Hạnh Phúc Vĩnh Cửu Đời Sau.

Vì Chúa đáng yêu mến vô cùng, mà chúng ta lại nhỏ bé hữu hạn. Cần thiết chúng ta phải có thiện chí khao khát lớn lao như Thánh Terexa Hài Đồng Giêsu: "Yếu mến Chúa như chưa từng có ai yêu mến Chúa bằng". Và như lời Thánh Benadô: "Mức độ chúng ta phải yêu mến Chúa là yêu mến Chúa không mức độ".

Chính vì thế mà Chúa chỉ truyền: "Con hãy yêu mến Chúa hết lòng, hết sức, hết trí khôn, hết linh hồn con" (Mt 22:37). Nghĩa là Chúa ban cho chúng ta bao nhiêu, chúng ta phải dâng lại cho Chúa bấy nhiêu, để chúng ta nói được như Thánh Phaolô: "Tôi không làm uổng phí ơn Chúa đã ban cho tôi" (I Cor 15:10).

2.
Không Thể Yêu Chúa Đến Không Bao Giờ 

      Có Thể Xúc Phạm Đến Chúa Được Nữa.

Vì bao lâu còn sống trong thân xác, chúng ta còn phải sợ làm phiền lòng Chúa. Dù được đặc ân Chúa ban, có thể tránh hết được các tội trọng, tội nhẹ cố tình, nhưng chúng ta vốn không thể tránh hết các tội nhẹ yếu đuối. Chúa dung như thế, để chúng ta không thể cậy mình được. Cần thiết, chúng ta phải thực tình khiêm tốn, quyết tâm dứt khoát từ bỏ các tội trọng, tội nhẹ cố tình; gắng giảm bớt các lỗi phạm vì yếu đuối và hoàn toàn tín thác nơi Chúa và Mẹ.

3.
Không Thể Yêu Chúa Hoàn Toàn Vô Vị Lợi

                  Đến Không Mong Ước Hạnh Phúc Vĩnh Cửu Đời Sau.

Vì Hạnh Phúc Thiên Đàng là chính Chúa, chiếm hữu Chúa và tận hưởng Ngài. Đôi khi có thể yêu mến Chúa cách vô vị lợi vì Chúa đáng yêu mến; không hy vọng được các ơn phúc chúng ta đang cầu xin.

PHẦN  BỐN

NGHĨA VỤ PHẢI NÊN THÁNH

Thiên Chúa là cùng đích tối thượng và tối hậu của mọi thụ tạo; nhưng con người được Chúa tạo dựng giống hình ảnh Ngài, trổi vượt trên vạn vật, được Ngài đặc biệt ưu ái và tuyển chọn làm con, cho tham dự vào sự sống thần linh của Ngài và đời sau được hưởng gia nghiệp Chúa hứa ban, được vui thỏa hưởng kiến Ngài trong Hạnh Phúc Vĩnh Cửu.

Do đó, Thiên Chúa đòi con người phải nên giống Ngài trong Sự Thánh Thiện, vì Ngài là Thánh. Phải nên Thánh, đó là nghĩa vụ buộc mọi người phải chu toàn, tùy theo mỗi Ơn Gọi của mỗi Bậc Sống và Chức Vụ trong Giáo Hội.

Phần này trình bày nghĩa vụ đó trong ba chương, tương xứng với ba bậc sống:



I. BẬC GIÁO DÂN 

                        BUỘC PHẢI NÊN THÁNH



II. BẬC THÁNH HI'N 

                        ĐẶC BI-T PHẢI NÊN THÁNH



III. BẬC GIÁO SĨ 


            RẤT ĐẶC BI-T PHẢI NÊN THÁNH

Chương 1

BẬC GIÁO DÂN

BUỘC PHẢI NÊN THÁNH

Mọi Tín Hữu có nghĩa vụ phải nên Thánh. Đó là lệnh Chúa truyền đã được Thánh Kinh, Thánh Truyền và giáo huấn Giáo Hội minh chứng; đồng thời, lý trí tự nhiên cũng xác nhận nghĩa vụ đó là khẩn thiết; nếu không, con người không thể đạt tới cùng đích của đời mình như Chúa đã an bài.

I. THÁNH KINH TRUY"N DẠY

Toàn bộ Thánh Kinh, cả Tân Cựu Ước, nhiều nơi đã ghi rõ lệnh Chúa truyền phải nên Thánh là một nghĩa vụ khẩn thiết.

* Trong sách Lêvi, Chúa truyền và nêu rõ lý do phải nên Thánh: "Vì Ta là Thiên Chúa, Chúa các con: Ta là Thánh nên các con cũng phải nên Thánh" (Lv 11:44, 45 và Lv 19:2).

* Chính Chúa Kitô, nhiều lần truyền dạy và nêu cho chúng ta mẫu gương phải họa theo để nên Thánh: "Các con hãy nên thánh thiện như Cha các con trên trời là Đấng Thánh Thiện" (Mt 5:48).

* Thánh Phaolô cũng tỏ cho chúng ta biết: "Thánh ý Chúa là muốn cho anh chị em nên Thánh" (I Thess 4:3).

* Thánh Gioan nhắc lại lời Chúa truyền buộc mọi Bậc Thánh Thiện phải thăng tiến không ngừng: "Người hoàn hảo phải nên hoàn hảo hơn; kẻ thánh thiện phải nên thánh thiện hơn nữa" (Apoc 22:11).

II. THÁNH TRUY"N QUẢ QUY'T

Các Giáo Phụ đều đồng ý với Thánh Augustinô quả quyết: "Trên Đường Cứu Rỗi, đường tiến tới Thiên Chúa, không tiến tức là lùi, không thể chỉ đứng yên một chỗ". Thánh Benadô còn quả quyết hơn nữa: "Người ta bắt buộc phải tiến hoặc lùi; muốn dừng lại thì nhất định sa ngã".

III. GIÁO HUẤN GIÁO HỘI

Các Đức Thánh Cha và các Công Đồng Chung đã dùng quyền giáo huấn Chúa trao, hằng khuyên nhủ và truyền buộc con cái Giáo Hội phải lưu tâm thực thi huấn lệnh Chúa truyền phải nên Thánh.

Đức Piô XII tuyên bố: "Hết mọi Tín Hữu đều phải cố gắng nên Thánh, không trừ bất cứ một ai".

Công Đồng Vaticanô II xác quyết: "Mọi Kitô Hữu đều được mời gọi và buộc phải nên thánh thiện theo bậc sống của mình" (Lumen Gentium # 42). Công Đồng còn nhấn mạnh hơn nữa: "Mọi người đều thấy rõ rằng, tất cả các Kitô Hữu, bất cứ bậc sống hay địa vị nào, đều được kêu gọi tiến đến sự viên mãn của đời sống Kitô Giáo và đến sự hoàn thiện của Đức Ái" (Lumen Gentium # 40).

IV. LÝ TR- XÁC NHẬN

Lý trí cũng xác nhận sự khẩn thiết phải cố gắng, con người mới có thể đạt tới cùng đích của mình là Thiên Chúa, Đấng Thánh Thiện vô cùng.

Đường Cứu Rỗi như dòng nước chảy mạnh, linh hồn  như con thuyền ngược chiều; vì thế, phải lao nhọc lắm mới có thể cập tới bến bình an; nếu không gắng sức, chẳng những không thể tới đích, lại còn phải lùi bước và bị tiêu diệt.

Các tính mê, tật xấu của bản năng tự nhiên, các mưu chước quỉ dữ, các quyến rũ trần gian, tất cả đều là những nguyên cớ làm cản trở Đường Thánh Thiện của chúng ta. Nếu không luôn tỉnh thức cẩn phòng và chiến đấu không ngừng, thì để đạt được Ơn Cứu Độ cũng đã khó, đạt tới Đích Thánh Thiện càng khó hơn biết bao.

V. PHƯƠNG THẾ NÊN THÁNH

Để thực thi thánh lệnh Chúa truyền: "Các con hãy nên Thánh, như Cha các con trên trời là Đấng Thánh" (Mt 5:48), Chúa ban cho chúng ta một phương thế vừa đơn sơ vừa dễ dàng, ai cũng có thể thực hiện được. Đó là trở nên Con Trẻ của Tin Mừng. Đây chúng ta hãy lắng nghe giáo huấn Chúa dạy các môn đệ, nhân câu hỏi về địa vị cao thấp các ông nêu ra. Chúa đã gọi một em nhỏ đến, đặt giữa các ông và nói: "Thầy nói thật với các con, nếu các con không hoán cải nên như con trẻ, các con sẽ chẳng được vào Nước Trời. Ai khiêm tốn như trẻ nhỏ này, sẽ là người cao trọng trên Nước Trời" (Mt 18:3-4). 

Hơn nữa, Chúa còn đồng hóa chính mình Ngài với một trẻ nhỏ khi nói với các ông: "Ai đón nhận trẻ nhỏ này vì danh Thầy, tức là tiếp nhận Thầy" (Mt 18:5). Thế rồi một hôm, các bà mẹ đem các em nhỏ đến để được Chúa âu yếm chúng; các môn đệ tỏ ra khó chịu và khiển trách họ. Thấy thế, Chúa không bằng lòng, nên phán với các ông: "Hãy cứ để các trẻ nhỏ đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì Nước Trời thuộc về những kẻ giống như chúng". Chúa còn quả quyết: "Thầy bảo thật: Ai không tiếp nhận Nước Thiên Chúa với tinh thần trẻ thơ, tất nhiên sẽ không được vào Nước đó". Sau đó, "Ngài âu yếm ôm các trẻ nhỏ vào lòng, đặt tay trên đầu và chúc lành cho chúng" (Mc 10:13-16). 

VI. ĐƯỜNG THƠ ẤU THIÊNG LI'NG

Trở nên Con Trẻ của Tin Mừng, đó là phương thế nên thánh tuyệt hảo Chúa đã truyền dạy chúng ta trong Tin Mừng, tức là sống theo tinh thần Con Đường Thơ Ấu Thiêng Liêng: Đơn sơ, bé nhỏ, khiêm nhu, tin tưởng, chân thành, tuyệt đối tín thác nơi tình yêu thương lòng nhân từ của Thiên Chúa, hoàn toàn rập theo Mẫu Gương Tận Hiến siêu việt của Chúa Kitô, Ngôi Lời Nhập Thể đã sung sướng sống hoàn toàn lệ thuộc trong cung lòng Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Ngài, và trót đời thuần phục Mẹ như một người Con rất ngoan thảo.

Để tinh thần Con Đường Thơ Ấu Thiêng Liêng được phổ biến sâu rộng tới mọi tầng lớp con cái Giáo Hội, Chúa ban cho thời đại chúng ta một vị Sứ Giả là Thánh Nữ Têrêxa Hài Đồng Giêsu, một Chị Dòng bé mọn, đã nêu mẫu gương Đời Tận Hiến, bằng cách trung thành tỉ mỉ thánh hóa mọi công việc nhỏ mọn hằng ngày, trong sự đơn sơ khiêm tốn với lòng yêu mến Chúa thật tha thiết lớn lao cao cả.

Trong một phiên họp hội đồng để quyết định về việc phong Thánh cho Chị Têrêxa, một thành viên quan trọng trong Giáo Triều Rôma đã phủ quyết khi phát biểu tư tưởng sau: "Đời sống Chị Dòng Têrêxa không có gì lạ lùng cả, chỉ toàn là những công việc tầm thường hằng ngày thôi".

  1. Việc Thường Cách Khác Thường: Đức Piô XI đã đáp lại khi quả quyết rằng: "Chúng tôi chấp nhận phong Thánh cho Chị Dòng Têrêxa, vì Chị đã làm những việc tầm thường một cách hết sức khác thường!" Đó là tất cả bí quyết nên Thánh của tinh thần Đường Thơ Ấu Thiêng Liêng: "Làm mọi việc tầm thường một cách phi thường".

2. Một Diệu Kế Khẩn Yếu:  Đức Bênêdictô XV trong sắc lệnh tuyên dương các nhân đức anh hùng của Chị Thánh Têrêxa đã viết: "Đây là bí quyết nên Thánh phù hợp với mọi Tín Hữu khắp thế giới. Cha nguyện ước đừng có ai trong con cái Cha không ý thức về bí quyết đó. Thầy Chí Thánh đã nhấn mạnh, truyền cho các môn đệ Ngài phải lấy Đường Thơ Ấu Thiêng Liêng như một diệu kế khẩn yếu để đạt tới hạnh phúc vĩnh cửu". Ngài còn hối thúc: "Mọi Tín Hữu hãy mau mắn bước vào con đường này, chính là con đường mà Chị Thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu đã đạt tới bậc anh hùng".

3. Sống Tư Cách Con Thật: Đức Piô XII, nhân dịp Đại Hội Têrêxa toàn nước Pháp, đã gởi thư tán dương Thánh Nhỏ Têrêxa: "Con Đường Thơ Ấu này thật cao cả, song lại là con đường thích hợp cho mọi tầng lớp con cái Chúa bất cứ ở địa vị nào. Đối với chúng ta điều quan trọng là mọi người, bé nhỏ, khôn lớn, thông minh hay vô học, hết thảy hãy theo gương Thánh Nữ Dòng Carmelô, một vị Thánh đã muốn và biết sống theo tư cách con thật của Cha Trên Trời cách hoàn bị" (Thư ngày 7 thánh 8 năm 1947). Trong một bức thư khác gởi Mẹ Đáng Kính Agnès de Jésus, là chị ruột của Thánh Terexa, Đức Thánh Cha Piô XII còn viết: "Sứ mệnh của Thánh Terexa Hài Đồng không những trên đất Pháp mà lại trên khắp thế giới còn lâu mới hoàn tất. Sứ mệnh đó cần phát huy một sức bành trướng mới mẻ, bằng một việc siêu phàm mà ngày nay phải đem lại cho những xứ bị tàn phá cả về tinh thần lẫn vật chất, một kỷ nguyên hòa bình thịnh vượng trong nền trật tự Công Giáo" (Thư ngày 10 tháng 9 năm 1945).

4. Nhờ Hồn Nhiên Trong Sạch: Đức Piô XI, trong dịp tôn phong Chị Têrêxa lên Bậc Hiển Thánh ngày 17 tháng 5 năm 1925, đã bày giãi lòng khát khao của ngài với toàn thể con cái Giáo Hội: "Cha ôm ấp một hoài bão là được thấy phát động trong tâm hồn các Tín Hữu, sự thi đua lành thánh, muốn thực hiện Tinh Thần Thơ Ấu của Tin Mừng, mà yếu tố căn bản hệ tại cảm nghĩ và hành động trong lãnh vực nhân đức, y như một em bé cảm nghĩ và hành động trong lãnh vực tự nhiên". Ngài còn quả quyết thêm rằng: "Thiên Chúa thích làm cho mọi người trên thế giới biết cách thực thi hoàn hảo Tinh Thần Thơ Ấu Thiêng Liêng của Thánh Têrêxa; nơi đó, nhờ hồn nhiên và trong sạch, Chị đã tỏ ra là một Vị Tôn Sư". 

5. Nguồn Mạch Cuộc Sống Mới: Đức Gioan Phaolô II, ngày 19.10.1997 trong bài giảng lễ tôn phong Thánh Nữ Terexa Hài Đồng Giêsu lên bậc Tiến Sĩ Hội Thánh, đã phát biểu: "Đứng trước sự trống rỗng của bao nhiêu lời nói, Thánh Nữ Terexa trình bày một giải pháp khác, Lời duy nhất cứu độ khi được hiểu và sống trong thinh lặng, sẽ trở thành một nguồn mạch cuộc sống được đổi mới. Đứng trước một thứ văn hóa duy lý và quá nhiều khi bị chủ thuyết duy vật thực hành tràn ngập, Thánh Nữ đơn sơ trình bày 'Con Đường Nhỏ', nói lên cốt yếu của cuộc sống, dẫn tới bí quyết của cuộc đời: Tình yêu Chúa bao trùm và thấm nhập toàn thể cuộc phiêu lưu của con người. Trong thời đại như thời đại chúng ta, thường bị ảnh hưởng một thứ văn hóa phù du và duy khoái lạc, vị Tiến Sĩ mới tỏ ra đặc biệt hữu hiệu trong việc soi sáng tâm trí những người khao khát sự thật và tình thương". 

6. Thích Hợp Cho Mọi Người: Sau cùng, Đức Gioan Phaolô II khẳng định rằng: "Thánh Nữ Terexa đã đề ra một con đường nên Thánh dành cho tất cả mọi người. Đường nên Thánh không phải hệ tại thi hành những công trình vĩ đại, nhưng là con đường tín thác cho ơn thánh Chúa. Con đường đơn sơ đó không thiếu những đòi hỏi, vì Tin Mừng đề ra nhiều yêu sách; nhưng lòng tin tưởng phó thác nơi lòng từ bi của Chúa khiến cho những cam go thử thách thành êm ái dịu dàng" (N. S. T. T. Đ. M.  số 313 tr. 8).

Chương 2

BẬC THÁNH HI'N

ĐẶC BI-T PHẢI NÊN THÁNH

Các Tu Sĩ là những linh hồn được ưu tuyển giữa muôn người để dành riêng cho Thiên Chúa, sống trong Bậc Thánh Hiến chuyên lo phụng sự và yêu mến Chúa; đồng thời, được Giáo Hội ủy thác Sứ Mạng Tông Đồ, làm vinh danh Chúa và mưu phần rỗi các linh hồn.

          I. BẬC SỐNG THÁNH THIỆN

1. Lối Sống Theo Sát Chúa Kitô: Do Ơn Gọi cao cả đó, các Tu Sĩ đặc biệt buộc phải nên Thánh như chính Giáo Luật đã truyền: "Đời Sống Thánh Hiến qua việc tuyên giữ các lời khuyên của Tin Mừng là một lối sống bền vững, nhờ đó Tín Hữu theo sát Chúa Kitô, dưới tác động của Thánh Linh, tự hiến hoàn toàn cho Thiên Chúa như Đấng đáng yêu mến tột bậc, ngõ hầu một khi đã hiến thân với một danh nghĩa mới và đặc biệt, cho việc tôn vinh Thiên Chúa, cho việc kiến thiết Giáo Hội, và cho phần rỗi thế giới, họ nhắm tới Đức Ái Hoàn Thiện trong việc phục vụ Vương Quốc Thiên Chúa, và trở thành dấu chỉ rực rỡ trong Giáo Hội tiên báo vinh quang trên trời" (Can 573,1). Đức Ái Hoàn Thiện chính là Đích Thánh Thiện, sự viên mãn của Ơn Gọi Bậc Thánh Hiến.

2. Hồng Ân Đặc Biệt Của Chúa: Đức Phaolô VI đã nhấn mạnh đến địa vị cao cả và mục đích siêu đẳng của Bậc Thánh Hiến làm lý do nhắn nhủ các Tu Sĩ phải nên Thánh: "Bậc Tu Trì biểu dương trước mọi người địa vị thượng đẳng của tình yêu Thiên Chúa" (Evangelica Testificatio # 1). Ngài còn dạy: "Công Đồng đã nhìn nhận đời sống Tu Trì là một hồng ân đặc biệt của Thiên Chúa và có một chỗ đứng cũng đặc biệt trong đời sống của Giáo Hội" (Evangelica Testificatio # 2).

3. Bày Tỏ Con Chúa Làm Người: Đức Gioan Phaolô II dạy: "Đời Thánh Hiến có nhiệm vụ bày tỏ Con Thiên Chúa làm người như kết cục cánh chung mà tất cả đều phải hướng tới, như ánh sáng rực rỡ làm nhạt nhòa mọi ánh sáng khác, như sự tốt lành tuyệt vời lấp đầy trái tim nhân loại. Trong Đời Thánh Hiến, không chỉ có vấn đề tiếp bước theo Chúa Kitô với cả tâm hồn, bằng cách yêu mến Người "hơn yêu cha hay yêu mẹ, hơn yêu con trai hay con gái", như đòi buộc đối với từng môn đệ, mà còn phải sống và bày tỏ điều đó bằng một sự gắn bó, là sự biến đổi trọn vẹn cuộc sống, với Chúa Kitô trong chiều hướng triệt để dự phần trước vào sự trọn lành cánh chung, tùy theo các đặc sủng khác nhau, và để chừng nào có thể, đạt đến sự trọn lành đó trong thời gian" (Vita Consecrata # 16).

Bậc Thánh Hiến được Giáo Hội công nhận là Bậc Hoàn Thiện, Bậc Tìm Cầu Đức Ái Trọn Hảo. Bậc Hoàn Thiện nói đây, không có nghĩa là mọi Tu Sĩ đã thánh thiện, nhưng là mọi Tu Sĩ phải gắng sức để đạt tới Đích Thánh Thiện. Theo giáo lý Thánh Alphongsô, thì Tu Sĩ có nghĩa vụ buộc phải nên Thánh; nếu Tu Sĩ nào quyết định, không gắng sức nên Thánh, hoặc không chuyên cần gì tới việc nên Thánh, thì mắc tội trọng.

Nghĩa vụ đòi buộc Tu Sĩ phải nên Thánh phát sinh do hai nguyên nhân: Lời Tuyên Khấn và Hiến Lệ Hội Dòng.

II. LỜI TUY'N KHẤN BUỘC NÊN THÁNH

Theo giáo lý Công Đông Vaticanô II thì Bậc Thánh Hiến là: "Bậc sống được thiết lập trên việc tuyên khấn giữ các Lời Khuyên của Tin Mừng, tuy không liên quan đến cơ cấu Phẩm Trật Giáo Hội, nhưng dĩ nhiên cũng gắn chặt với đời sống và Sự Thánh Thiện của Giáo Hội" (Lumen Gentium # 44).

Đức Gioan Phaolô II dạy: "Qua việc khấn giữ các Lời Khuyên của Tin Mừng, người được thánh hiến không chỉ hài lòng nhận lấy Chúa Kitô làm ý nghĩa cho đời mình, mà còn tìm cách tái lập trong chính mình, chừng nào có thể, nếp sống của Con Thiên Chúa đã nhận khi Người xuống thế" (Vita Consecrata # 16).

Giáo Hội đã quả quyết: "Bậc Tu Sĩ là một trong những cách thánh hiến "sâu xa hơn", bắt nguồn nơi Phép Rửa Tội và dâng hiến trọn vẹn cho Thiên Chúa. Trong cuộc sống thánh hiến, dưới sự thúc đẩy của Chúa Thánh Thần, các Tín Hữu Chúa Kitô quyết tâm đi theo Chúa Kitô cách gần cận hơn, hiến thân cho Thiên Chúa là Đấng mình yêu mến trên hết mọi sự, và cố gắng đạt tới sự trọn lành của Đức Ái để phục vụ Nước Chúa, nói lên và loan báo vinh quang của thế giới mai hậu, trong Giáo Hội của Chúa Kitô" (Catechismus # 916).

Do đó, việc tự nguyện tuyên khấn giữ Ba Lời Khuyên của Tin Mừng, buộc Tu Sĩ phải tiến tới Đích Thánh Thiện:

1. LỜI KHẤN THANH BẦN

Nhờ Lời Khấn Thanh Bần, Tu Sĩ thắng lướt được các chướng ngại rất lớn lao trên Đường Thánh Thiện; đó là lòng ham mê tài sản vật chất và những lo lắng trần thế. Nhờ đó, Tu Sĩ luyện tập được các nhân đức, tăng thêm huân nghiệp do sự chịu thiếu thốn, hy sinh để theo gương khó nghèo của Chúa Giêsu và Mẹ Thánh Người, đúng như lời Đức Gioan Phaolô II dạy: "Bắt chước Đức Khó Nghèo của Chúa, người được thánh hiến nhận biết Chúa Kitô như Người Con lãnh nhận mọi sự nơi Chúa Cha vì tình yêu" (Vita Consecrata # 16).

2. LỜI KHẤN KHI'T TỊNH

Nhờ Lời Khấn Khiết Tịnh, Tu Sĩ dễ chiến thắng được những bản năng thú tính tự nhiên nơi bản thân và thoát khỏi những bận tâm của đời sống hôn nhân, như Thánh Phaolô viết: "Người sống đời hôn nhân bị ràng buộc bởi những việc trần thế và lo làm hài lòng bạn mình" (I Cor 7:33). Trái lại, Lời Khấn Khiết Tịnh lại giúp Tu Sĩ thoát khỏi mọi ràng buộc đó, khiến họ được siêu thăng tâm hồn, để chỉ chuyên lo những sự trên trời và làm hài lòng Chúa Giêsu, Bạn Tâm Phúc của họ; vì theo lời Thánh Phaolô: "Ai sống Bậc Trinh Khiết thì lo những việc thuộc về Chúa để làm hài lòng Người" (I Cor 7:32). Chính Đức Gioan Phaolô II cũng dạy: "Khấn Đức Khiết Tịnh, người được thánh hiến chọn cho mình tình yêu tinh tuyền của Chúa Kitô và minh chứng với thế gian Người là Con Duy Nhất, là một với Chúa Cha" (Vita Consecrata # 16). 

3. LỜI KHẤN TUÂN PHỤC

Nhờ Lời Khấn Tuân Phục, Tu Sĩ chắc chắn sống theo thánh ý Chúa; vì Đức Tin Kính dạy họ nhìn nhận mọi quyền bính đều bởi Chúa; và do đó thánh ý Chúa được biểu thị qua Bề Trên, qua Hiến Lệ, qua mọi tinh thần và các tổ chức thánh thiện của Hội Dòng họ đã tuyên khấn. Hơn nữa, theo Đức Gioan Phaolô II: "Gắn bó với mầu nhiệm của Đức Tuân Phục đầy tình con thảo bằng hy sinh sự tự do, người được thánh hiến nhận biết Chúa Kitô đáng được yêu và đáng yêu vô cùng, như là Người chỉ vui thích thi hành ý muốn của Chúa Cha, Đấng mà Người kết hợp mật thiết với và hoàn toàn lệ thuộc vào" (Vita Consecrata # 16).

Để nhấn mạnh tới sự cao cả của Bậc Thánh Hiến, Đức Gioan Phaolô II còn dạy: "Bằng việc đồng hóa và "Biến Hình" với mầu nhiệm Chúa Kitô, Đời Thánh Hiến thi hành trong một tư cách đặc biệt việc tuyên xưng Thiên Chúa Ba Ngôi là đặc tính của mọi đời sống Kitô Giáo, nhận biết với lòng kính phục vẻ đẹp tuyệt vời của Thiên Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, cùng hoan hỷ làm chứng cho mọi người về sự siêu việt đáng yêu của Thiên Chúa" (Vita Consecrata # 16).

Tóm lại, Tu Sĩ trung thành thực hiện các nhân đức do ba Lời Tuyên Khấn là chắc chắn họ sẽ đạt tới Lý Tưởng Thánh Thiện như ơn Chúa đã tuyển chọn họ.

III. HI'N L- DÒNG BUỘC NÊN THÁNH

Tự tình nguyện tận hiến cho Chúa trong Bậc Thánh Hiến là Tu Sĩ đã tự nguyện tuân giữ Hiến Lệ Hội Dòng, với niềm tin vững chắc rằng: Sống theo Hiến Lệ Hội Dòng là sống theo thánh ý Chúa được tỏ ra nơi đây hơn cả. Hiến Lệ Hội Dòng là cuốn sách, đã được các Vị Sáng Lập thảo ra do ơn Chúa hướng dẫn, với mục đích làm vinh danh Chúa và thánh hóa các phần tử, lại đã được thẩm quyền Giáo Hội, Đại Diện Chúa phê chuẩn.

1. DO ƠN CHÚA HƯỚNG DẪN

Thiên Chúa là chính tác giả của Hiến Lệ Hội Dòng, còn các Vị Sáng Lập chỉ là dụng cụ Chúa dùng, để viết ra những điều Thiên Chúa muốn. Do đó, Hiến Lệ Hội Dòng là nơi chứa đựng thánh ý Chúa. Vì thế, Thánh Benedictô và Thánh Benadô đã có lý khi tôn xưng Luật Dòng là "Thánh Luật". Thánh Benadô còn quả quyết mạnh mẽ hơn nữa: "Không có gì thánh hơn Luật Dòng". Tư tưởng này cũng đã được Đức Piô XI chuẩn nhận trong Công Báo Tòa Thánh: "Luật Dòng Là Cuốn Sách Thánh" (A. A. S. 1924, P. 142).

Thánh Alphongsô cũng đã xác quyết với các Tu Sĩ, con cái thuộc Hội Dòng ngài: "Dòng đây không phải là của tôi, nhưng là công trình của Thiên Chúa".

2. VỚI MỤC ĐÍCH CAO CẢ

Đức Gioan Phaolô II khi nói về mục đích và sứ mạng tông đồ của các Tu Sĩ đã dạy: "Theo gương Chúa Giêsu, Người Con Yêu Dấu mà Chúa Cha đã thánh hiến và sai đến trần gian, những ai được Thiên Chúa mời gọi tiếp bước theo Chúa Giêsu, cũng là những người được thánh hiến và sai đến trần gian để noi gương Người và tiếp tục sứ mạng của Người. Điều đó ứng dụng cho tất cả các môn đệ. Thế nhưng, điều đó ứng dụng cách riêng cho những ai được mời gọi theo sát Chúa Kitô hơn, trong hình thức đặc trưng của Đời Thánh Hiến và lấy Người làm "Tất Cả" cho đời mình" (Vita Consecrata # 72).

Hiến Lệ Hội Dòng chứa đựng những phương thế giúp Tu Sĩ thánh hóa bản thân, để đạt tới Lý Tưởng Thánh Thiện, đúng với mục đích Chúa có chủ ý tuyển chọn họ.

Thứ đến, do Ơn Gọi thánh thiện đó, họ thực thi Sứ Mạng Tông Đồ được Giáo Hội ủy thác là làm vinh danh Chúa, bằng đời sống chứng nhân thánh thiện và các hoạt động tông đồ mục vụ tùy theo chủ trương của mỗi Hội Dòng, để chinh phục các linh hồn về cho Chúa .

Vì Hiến Lệ Hội Dòng chỉ có mục đích chính yếu là giúp các Tu Sĩ phương tiện làm vinh danh Chúa và thánh hóa bản thân.

3. ĐƯC GIÁO HỘI PH' CHUẨN

Hiến Lệ Hội Dòng cần phải được Giáo Hội, Đại Diện Chúa phê chuẩn mới có giá trị pháp lý. Cũng chỉ được Giáo Hội phê chuẩn khi Hiến Lệ đó có Mục Đích Thánh Thiện, là làm vinh danh Chúa và thánh hóa các phần tử. Chính ấn tín này đủ làm cho chúng ta tin vững mạnh thánh ý Chúa được biểu lộ trong Hiến Lệ Hội Dòng. Do đó, sống theo những điều Hiến Lệ Hội Dòng dạy, là chắc chắn chúng ta thực thi đúng thánh ý Chúa, chu toàn thánh ý Chúa làm cho chúng ta nên Thánh.

4. BUỘC TRUNG THÀNH TUÂN GI

Mỗi Hội Dòng đều có Hiến Lệ, tinh thần, các tổ chức và sắc thái riêng biệt; điều đó nói lên đoàn sủng và linh đạo riêng của mỗi Vị Sáng Lập, đã được Chúa tuyển chọn để khởi xướng lên một Lý Tưởng, với những phương thế cần thiết giúp các phần tử đạt tới Đích Thánh Thiện theo Ơn Gọi riêng của mình.

Đức Phaolô VI viết: "Công Đồng Vaticanô II cũng có lý, khi nhấn mạnh về nghĩa vụ các Tu Sĩ nam nữ phải trung thành với tinh thần của các Vị Sáng Lập, trung thành với những định hướng của Tin Mừng và gương thánh thiện của các ngài" (Evangelica Testificatio # 11). Để huấn lệnh trên được vững mạnh hơn, Đức Thánh Cha viết tiếp: "Đoàn Sủng của đời sống Dòng Tu thật ra không phải là một thúc đẩy sinh ra bởi huyết nhục hoặc phát xuất do một tâm trạng hòa theo thế giới hiện tại, nhưng là kết quả của Chúa Thánh Linh luôn luôn hoạt động trong Giáo Hội" (Evangelica Testificatio # 11).

Để đạt tới Đích Thánh Thiện của mỗi ơn gọi Đời Thánh Hiến, Giáo Hội đã truyền buộc các Tu Sĩ  phải trung thành với Đoàn Sủng của mỗi Vị Sáng Lập: "Trong Giáo Hội có rất nhiều Hội Dòng Tận Hiến với những linh ân khác nhau tùy theo ơn sủng được ban cho họ: Thực vậy, họ theo sát Đức Kitô hoặc khi Người cầu nguyện, hoặc khi Người loan báo Nước Thiên Chúa, hoặc khi Người thi ân cho nhân loại, hoặc sống giữa người đời, nhưng luôn luôn làm theo thánh ý Chúa Cha" (Can # 577). 

Giáo Luật còn viết tiếp: "Tất cả mọi người phải trung thành duy trì chủ tâm và ý định của các Vị Sáng Lập đã được nhà chức trách có thẩm quyền của Giáo Hội châu phê, về bản chất, mục đích, tinh thần và đặc tính riêng của mỗi Hội Dòng, cũng như về những truyền thống lành mạnh và tất cả những gì cấu tạo nên gia sản của Hội Dòng" (Can # 578).

Chương 3

BẬC GIÁO SĨ

RẤT ĐẶC BI-T PHẢI NÊN THÁNH

Các Giáo Sĩ tuy không thuộc Bậc Thánh Thiện, nhưng Địa Vị cao trọng, Thiên Chức rất Thánh đòi các ngài phải nên Thánh; vì chỉ có đời sống thánh thiện, các Giáo Sĩ mới xứng đáng làm Thầy Dạy Chân Lý, Thừa Tác Viên ban phát các Mầu Nhiệm Thánh và Gương Mẫu cho mọi người.

Giáo Luật năm 1917 truyền: "Hàng Giáo Sĩ phải có đời sống nội tâm và ngoại diện thánh thiện hơn Giáo Dân, nêu gương mọi nhân đức, việc phúc thiện cho họ" (Can # 123). Còn Thánh Toma dạy: "Giáo Sĩ nhờ Nhiệm Tích Truyền Chức Thánh, được đặc cử làm những việc rất cao trọng là phụng sự Chúa Kitô trong Nhiệm Tích Thánh Thể, nên buộc ngài phải thánh thiện hơn Tu Sĩ và Giáo Dân".

Thánh Giáo Hoàng Piô X quả quyết: "Chỉ có Sự Thánh Thiện làm cho chúng ta xứng với Ơn Gọi, nghĩa là chúng ta phải là người khổ hạnh thoát trần, là người sống đời nhân đức và chỉ mong được Báu Tàng Trên Trời, và hết sức hoạt động làm cho nhân loại được Hạnh Phúc" (Huấn Dụ ngày 4 tháng 8 năm 1908).

Thánh Phaolô truyền: "Giám Mục, Linh Mục phải thánh thiện, để không ai có thể bắt bẻ được, mới xứng đáng là Người Quản Gia Thiên Chúa; không kiêu căng, nóng giận, say sưa, đánh đập, tham lợi;  nhưng hiếu  khách,  nhân từ,  tiết  độ, công bình, thánh thiện, thanh khiết, hiền hòa, nhịn nhục, đạo đức và đầy lòng tin kính, cậy trông, mến yêu" (Tit 1:7-9; I Tim 6:11).

I. ĐỊA VỊ CAO TRỌNG

 ĐÒi LINH MỤC NÊN THÁNH

Thiên Chúa cao cả, nhân loại thấp hèn, để nối liền hai cực đoan đó, Chúa Cha đã sai Con Ngài là Đức Giêsu Kitô làm Đấng Trung Gian giao hòa giữa Thiên Chúa và nhân loại. Trong Bữa Tiệc Ly, Chúa Kitô đã thiết lập Chức Linh Mục và trao quyền cho Linh Mục tiếp nối Sứ Mạng Trung Gian của Chúa tới ngày tận thế.

Do đó, Linh Mục được tôn xưng là Chúa Kitô Đệ Nhị (Alter Christus). Cũng như Chúa Kitô, Linh Mục là Cầu Giao Hòa giữa Thiên Quốc và trần gian, để Thiên Chúa xuống với nhân loại và nhân loại lên với Thiên Chúa.

Địa vị thật cao trọng, vì tuy là loài người, nhưng Linh Mục vượt trên loài người; trổi cao vượt trên các Thần Thánh, đúng như lời Thánh Gioan Maria Vianney ca ngợi: "Ngài được tôn lên gần Thiên Chúa, được đại diện Thiên Chúa và được Thiên Chúa trao ban mọi quyền bính".

Với sứ mạng là Vị Trung Gian, Linh Mục là đại diện nhân loại trước tôn nhan Thiên Chúa và là đại diện Thiên Chúa trước mặt nhân loại; giúp nhân loại tôn vinh Thiên Chúa và giúp Thiên Chúa cứu độ nhân loại.

1. LINH MỤC LÀ CHÚA KITÔ THỨ HAI

Chúa Kitô đã tuyển chọn Linh Mục làm Đại Diện Người: "Cha Thầy sai Thầy thế nào, Thầy cũng sai các con như thế" (Jn 20:21). "Ai vâng phục các con là vâng phục Thầy; ai khinh dể các con là vô phép với Thầy" (Lc 10:16)). Thánh Phaolô cũng quả quyết: "Chúng tôi là Đặc Sứ của Chúa Kitô" (II Cor 5:20).

Chúa Kitô là Đấng Thánh của Thiên Chúa (Mc 1:24), là Linh Mục Thượng Phẩm "Thánh Thiện, Trong Sạch, Vô Tội, tách biệt khỏi tội nhân và trổi vượt hơn các tầng trời" (Heb 7:26).

Vậy Linh Mục phải Thánh Thiện mới xứng đáng là Đại Diện, là Hiện Thân, là Chúa Kitô Thứ Hai.

2. LINH MỤC LÀ ĐẠI DIỆN NHÂN LOẠI

      TRƯỚC THIÊN CHÚA

Là Chúa Kitô Đệ Nhị, Linh Mục đại diện nhân loại trước tôn nhan Thiên Chúa, ngài là Vị Đặc Sứ lui tới ân tình bên ngai Chúa hơn các Thiên Thần, để thay thế nhân loại tôn thờ Thiên Chúa. Vậy các Linh Mục phải thánh thiện thế nào để tương xứng với đặc ân cao cả đó?

Kinh Thánh đã căn dặn: "Các Linh Mục lui tới bên ngai tòa Thiên Chúa, phải thật trong sạch, thánh thiện, kẻo bị Chúa trừng phạt" (Exd 19:22).

3. LINH MỤC LÀ ĐẠI DIỆN THIÊN CHÚA  

      TRƯỚC NHÂN LOẠI

Linh Mục là Người của Thiên Chúa (Homo Dei), nhưng là Thiên Chúa giữa trần gian (Deus Terrenus).

* Linh Mục Là Hiện Thân Của Đấng Vô Hình: Thiên Chúa là Đấng Vô Hình đã đặc tuyển Linh Mục làm Đại Diện hữu hình bên cạnh nhân loại, để thay thế Ngài săn sóc con cái Chúa. Miệng Linh Mục rao giảng giáo lý của Chúa, tay Linh Mục ban phát các hồng ân của Ngài. Nhân loại nhận biết Đấng Linh Thiêng nơi Linh Mục, Đại Diện hữu hình của Ngài.

* Linh Mục Là Hiện Thân Sự Thánh Thiện: Thiên Chúa Thánh Thiện, Linh Mục phải là hiện thân của Sự Thánh Thiện, như Chúa đã truyền: "Các con phải nên Thánh vì Ta là Đấng Thánh" (Lv 11:44). Thiên Chúa là Cha Rất Thánh, Linh Mục phải nên Thánh như Ngài: "Các con hãy nên Thánh như Cha các con trên trời là Đấng Rất Thánh" (Mt 5:48).

Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II khẳng định: "Kinh nghiệm lâu dài của tôi bây giờ, giữa bao hoàn cảnh khác nhau, đã quyết đáp niềm xác tín của tôi rằng: Chỉ mình Linh Mục thánh thiện mới là thửa đất mầu mỡ có thể nuôi dưỡng một hoạt động mục vụ hiệu năng, một hình thức "Phục Vụ các Linh Hồn" đích thực. Bí quyết trung thực nhất cho một thành công mục vụ đích thực không dựa nơi các phương tiện vật chất, huống hồ nơi các chương trình phù vinh giả tạo. Những kết quả lâu dài của những hăng say mục vụ phát sinh từ nơi Linh Mục thánh thiện" (Hồng Ân và Huyền Nhiệm tr. 74).

* Linh Mục Là Ánh Sáng Giữa Trần Gian: Linh Mục phải soi sáng trần gian bằng các giáo huấn của Chúa, bằng gương mẫu đời sống thánh thiện, như Chúa truyền: "Sự sáng của các con phải chiếu giãi trước mọi người, để họ nhận biết việc thiện các con làm mà ngợi khen Cha các con trên trời" (Mt 5:16). Sứ mạng là Ánh Sáng trần gian còn được minh nhiên hơn nữa qua lời Chúa phán với Thánh Phaolô: "Ta đặt con làm Ánh Sáng muôn dân, để con đem Ơn Cứu Độ của Ta đến tận cùng trái đất" (Acts  13:47).

* Linh Mục Là Muối Ướp Địa Cầu: Linh Mục phải là muối ướp nhân loại khỏi hư thối bằng Tinh Thần, Ơn Thánh Chúa và bằng Gương Mẫu đời sống thánh thiện của mình; để củng cố người công chính, cải thiện kẻ khô khan, chinh phục tội nhân. Nhưng: "Nếu muối ra lạt, sẽ trở thành vô dụng, chỉ đáng quẳng ra đường cho mọi người chà đạp" (Mt 5:13).

Vậy, để xứng đáng là Đại Diện của Thiên Chúa trước mặt nhân loại, Linh Mục phải rất thánh thiện như mệnh lệnh Chúa truyền buộc. 

II. THIÊN CHỨC RẤT THÁNH

BUỘC LINH MỤC PHẢI NÊN THÁNH

Linh Mục được diễm phúc tham dự Thiên Chức Linh Mục Thượng Phẩm của Chúa Kitô, để cử hành Thánh Lễ và tôn vinh Thiên Chúa; được chia sẻ Chức Vụ Tiên Tri của Chúa để giáo huấn muôn dân; thông phần Chức Vụ Thủ Lãnh của Chúa để lãnh đạo và phục vụ Dân Chúa và trở nên mẫu gương các nhân đức cho mọi người; lại là Người Quản Lý trung thành của Chúa để ban phát các Mầu Nhiệm Thánh và là Vị Trung Gian cầu bầu cho nhân loại trước tôn nhan Thiên Chúa.

1. ĐỐI VỚI THIÊN CHÚA

Thiên Chức Rất Thánh của Linh Mục là Tế Lễ Thiên Chúa, dâng lời chúc tụng ngợi khen, cảm tạ, cầu khẩn thay cho Dân Chúa.

*Cử Hành Thánh Lễ: Linh Mục thay thế ngôi vị Chúa Kitô, hằng ngày hiện tại hóa Hy Lễ Cực Thánh thượng tiến Cha Hằng Hữu, đền tạ tội lỗi muôn dân. Miệng Linh Mục đọc lời truyền toàn năng đã biến đổi bánh rượu trở nên Mình và Máu Thánh Chúa Giêsu Kitô. Tay Linh Mục trao ban Chúa cho nhân loại. Lòng Linh Mục lãnh nhận Chúa Giêsu, Vua muôn vua, Chúa trên các chúa.

Ai thấu hiểu được Thiên Chức Rất Thánh của Linh Mục, ai diễn tả được quyền năng cao cả của ngài? Cảm nghiệm điều đó, Đức Piô XII khuyên nhủ các Linh Mục: "Các con hãy nên Thánh, vì  các con quá biết Thiên Chức của các con là Thánh" (Huấn dụ: "Menti Nostrae").

    *Phụng Vụ Giờ Kinh: Linh Mục Đại Diện Chúa Kitô, hằng ngày dâng lời ngợi khen cảm tạ Thiên Chúa thay cho nhân loại. Phụng Vụ Giờ Kinh là kinh nguyện chính thức Linh Mục nhân danh Giáo Hội cử hành hằng ngày, có giá trị hơn hết các kinh nguyện khác. Do đó, Đức Piô XII dạy: "Phụng Vụ Giờ Kinh là chính lời ngợi khen của Chúa Kitô dùng miệng Linh Mục mà ngợi khen Cha Người. Vậy khi dâng lời ngợi khen Chúa trong Phụng Vụ Giờ Kinh, Linh Mục phải có tâm tình như Chúa Kitô" (Huấn dụ: "Menti Nostrae").

Đức Gioan Phaolô II dạy: "Cầu nguyện tạo nên Linh Mục và Linh Mục tự đào tạo mình nhờ cầu nguyện"- "Trước tất cả mọi chuyện, Linh Mục phải thực sự trở thành con 'Người Cầu Nguyện', xác tín rằng thời giờ cống hiến cho những lần gặp gỡ tư riêng với Chúa luôn luôn phải được tận dụng tối đa, vì không những điều đó đem lại ơn ích cho chính Linh Mục, nhưng còn đem lại lợi ích cho công việc tông đồ của mình nữa" (Hồng Ân và Huyền Nhiệm tr. 73).

2. ĐỐI VỚI NHÂN LOẠI

Linh Mục là Sứ Giả của Chúa Kitô, đem Ơn Cứu Độ đến cho nhân loại, để thánh hóa các linh hồn bằng việc rao giảng Lời Chúa, lãnh đạo Dân Chúa bằng gương mẫu đời sống phục vụ thánh thiện; phân phát các Mầu Nhiệm Thánh và Trung Gian chuyển cầu các ơn phúc của Chúa.

Vì, theo giáo huấn của Giáo Hội: "Nhiệm Tích Truyền Chức Thánh làm người ta nên giống hình ảnh Chúa Kitô nhờ một ân sủng đặc biệt của Chúa Thánh Thần, để Chúa Kitô dùng như một dụng cụ để phục vụ Giáo Hội Ngài. Nhờ được truyền Chức Thánh, người ta trở nên có khả năng hành động như người đại diện Chúa Kitô, Đầu của Giáo Hội, trong ba chức năng của Ngài là Tư Tế, Ngôn Sứ và Quân Vương" (Catechismus # 1581).

Giáo Hội còn dạy thêm: "Vì lý do chính đáng, một người đã được thụ phong cách thành hiệu, có thể cởi bỏ những nghĩa vụ và chức vụ liên hệ đến việc Truyền Chức Thánh, hoặc bị vạ cấm không được thi hành các chức vụ này, nhưng người ấy không thể trở lại bậc Giáo Dân theo nghĩa chặt, vì dấu ấn của việc Truyền Chức Thánh vẫn còn mãi. Ơn Gọi và Sứ Mạng đã nhận lãnh ngày Chịu Chức Thánh, sẽ ghi dấu người đó cách trường tồn" (Catechismus # 1583).

Tại sao? "Bởi vì thực ra chính Chúa Kitô hành động và tác động Ơn Cứu Độ thông qua thừa tác viên có Chức Thánh, cho nên sự bất xứng của thừa tác viên không ngăn cản Chúa Kitô hành động". Nhưng thật đáng lo sợ khi nghe lời Thánh Augustinô mạnh mẽ khẳng định rằng: "Thừa tác viên kêu ngạo sẽ bị xếp vào hàng ma quỉ" (Catechismus # 1584).

* Rao Giảng Lời Chúa: Linh Mục có nhiệm vụ giáo huấn, truyền bá chân lý, chuyển đạt thánh ý Chúa cho nhân loại theo lệnh Chúa truyền: "Các con hãy đi rao giảng Tin Mừng cho muôn dân, dạy họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho các con" (Mt 28:19-20). Nhưng để lời rao giảng đem lại nhiều thành quả tốt đẹp, Linh Mục hãy nhớ lời Đấng Đại Diện Chúa dạy trong Nghi Lễ Truyền Chức: "Con hãy nhận lấy Sách Tin Mừng Chúa Kitô, hãy tin điều con đọc; hãy rao giảng điều con tin và hãy thực hành điều con rao giảng".

Đức Gioan Phaolô II đã quả quyết: "Để trở thành một vị hướng dẫn các linh hồn chính danh trong cộng đồng và người quản gia đích thực của các huyền nhiệm Thiên Chúa, Linh Mục còn được gọi là 'Người Của Lời Thiên Chúa' một người rao giảng Tin Mừng quảng đại và không biết mệt mỏi" (Hồng Ân và Huyền Nhiệm tr. 75).

* Gương Mẫu Đời Sống:  Trong khi phục vụ Dân Chúa, Linh Mục phải nêu gương đời sống thánh thiện cho Đoàn Chiên, Mục Tử đi trước, chiên theo sau, như Thánh Phaolô dạy: "Trong mọi sự, con hãy đặt mình làm mẫu gương mọi việc phúc thiện" (Tit 2:7). Công Đồng Tridentinô truyền: "Linh Mục phải là mẫu mực cho mọi người, biết tội phải tránh, nết xấu phải chừa bỏ, nhân đức phải thực tập". Tác giả sách Gương Chúa Giêsu lại tóm kết: "Linh Mục phải có mọi nhân đức và làm gương mẫu đời sống tinh tuyền cho mọi người" (Imit 4:5).

* Phân Phát Ơn Thánh: Linh Mục được Chúa trao phó tất cả kho tàng Ơn Thánh qua quyền cử hành các Nhiệm Tích Thánh, để tùy quyền ngài ban phát cho ai bao nhiêu, khi nào tùy ý mình. Trước quyền chức trọng đại đó, Thánh Carolô Baromeô đã sung sướng kêu lên: "Thiên Chúa đặt vào tay tôi Con Một Chúa, là Đấng đồng hằng hữu, cùng cao cả như Ngài, thì còn gì Ngài chẳng trao ban cho tôi nữa! Ngài đã đặt vào tay tôi kho tàng các Nhiệm Tích là Nguồn Ơn Phúc của Ngài! Ngài đã đặt vào tay tôi các linh hồn là Báu Vật Ngài yêu quí nhất, yêu quí hơn chính bản thân Ngài, vì Ngài đã lấy Bửu Huyết Mình mà cứu chuộc! Ngài đặt vào tay tôi Nước Thiên Đàng, để tôi có quyền đóng hay mở cho các linh hồn".

* Trung Gian Chuyển Cầu: Linh Mục đại diện nhân loại trước tôn nhan Chúa, để dâng lên Chúa lời ngợi khen, khẩn cầu, xin ơn tha thứ tội lỗi cho chính mình và cho các linh hồn. Như tiên tri Joel đã nói: "Giữa tiền đường và bàn thờ, các Linh Mục than khóc: Xin tha thứ, lạy Chúa, xin tha thứ cho Dân Chúa, xin đừng thịnh nộ với  họ cho đến muôn đời" (Joel 2:17). Thánh Homidas Giáo Hoàng quả quyết: "Chính nhiệm vụ Linh Mục là cầu bầu cho tội nhân trước ngai Thiên Chúa, nên phải nhân đức và thánh thiện hơn tha nhân muôn phần".

Để hiểu rõ nghĩa vụ khẩn thiết đòi buộc Linh Mục phải nên Thánh, chúng ta cần nhắc lại ở đây lời khuyên nhủ đầy yêu thương của Đức Piô XII: "Hỡi các con yêu dấu, ngày các con được cất lên chức Linh Mục, Đức Giám Mục đã nhân danh Thiên Chúa trịnh trọng vạch rõ nhiệm vụ nền tảng của các con: Các con hãy hiểu rõ những điều mình vừa lãnh nhận; trong suốt cuộc sống sau này, hãy năng hồi tưởng lại những điều mình vừa làm trên Bàn Thờ, để các con nhớ rằng mỗi lần dâng Của Lễ Thánh, nhắc lại sự chết của Chúa, thì các con phải hãm dẹp chi thể, bắt nó bóc lột dần dần các thói xấu và các ham mê vô lý. Hãy làm cho chủ thuyết của các con thành phương thuốc thần diệu cho muôn dân thiên hạ, hãy tỏa mùi hương thơm nhân đức ra bao phủ cả Hội Thánh Chúa, để nhờ lời giảng khuyên và việc lành, các con có thể kiến thiết một ngôi nhà xứng đáng làm Đại Gia Đình Thiên Chúa" (Huấn dụ: "Menti Nostrae").

3. ĐÔI VỚI BẢN THÂN

Vì ý thức được sự khẩn thiết phải thánh hóa bản thân, Thánh Grêgoriô Nazianzênô đã kêu lên: "Phải bắt đầu thanh tẩy mình, trước khi thanh tẩy người khác; phải có học vấn để giáo huấn người ta; phải trở nên ánh sáng để soi sáng; phải tới gần Thiên Chúa để kéo người ta lại gần Ngài; phải thánh thiện để thánh hóa người khác, cầm tay dẫn dắt họ và khuyên răn họ một cách hiểu biết" (Catechismus # 1589).

Đức Gioan Phaolô II xác tín nghĩa vụ khẩn thiết đó nên ngài đã viết: "Chúa Kitô cần các Linh Mục sống thánh thiện! Thế giới ngày nay đòi hỏi các Linh Mục sống thánh thiện! Chỉ có Linh Mục sống thánh thiện, trong một thế giới mỗi ngày mỗi tục hóa, mới làm chứng tá hùng hồn cho Chúa Kitô và Tin Mừng của Ngài. Và chỉ như vậy Linh Mục mới có thể trở thành người hướng đạo cho các Tín Hữu nam nữ và là thầy dạy thánh thiện. Mọi người, nhất là người trẻ đang đi kiếm tìm những hướng đạo viên như thế. Một Linh Mục chỉ có thể làm linh hướng và là thầy dạy tùy theo mức độ Linh Mục đó trở thành một chứng tá chính danh, đích thực!... Nhưng bí quyết đích thực luôn luôn vẫn là Linh Mục phải sống thánh thiện được thể hiện bằng cầu nguyện, suy niệm, sống tinh thần hy sinh và nhiệt thành truyền giáo".

Đức Thánh Cha còn xác quyết: "Khi tôi hồi tưởng lại những năm thi hành mục vụ như một Linh Mục và Giám Mục, tôi càng ngày càng xác quyết hơn rằng đó là chân lý và là nền tảng" (Hồng Ân và Huyền Nhiệm tr. 73-75).  

Tóm lại, Linh Mục là Chúa Kitô Đệ Nhị, là Trung Gian Giao Hòa giữa Thiên Chúa và nhân loại. Vì thế, Chúa Kitô phải là Lý Tưởng, là Mẫu Gương Thánh Thiện siêu việt Linh Mục phải họa theo bắt chước. Phải biến hóa nên Chúa Giêsu, phải Kitô Hóa bản thân, phải sống thánh thiện như Người, Linh Mục mới có thể chu toàn được Ơn Gọi cao cả và Sứ Mạng trọng đại của bậc mình.

PHẦN   NĂM

CÁC PHƯƠNG THẾ NÊN THÁNH

Để đạt tới Lý Tưởng Thánh Thiện, các Thánh đề ra nhiều phương thế, có loại dành riêng cho các linh hồn ưu tuyển hợp với Chức Vụ và Ơn Gọi của họ, nhưng cũng có loại phổ thông cho hết mọi linh hồn trong mọi bậc sống.

Phần này trình bày trong 8 chương: Thánh Hóa Nội Phương 4 chương và Thánh Hóa Ngoại Phương 4 chương:

I. THÁNH HÓA NỘI PHƯƠNG

      I. LÒNG  KHAO KHÁT SỰ THÁNH THIỆN

      II. BI'T CHÚA VÀ BI'T MÌNH

      III. TUÂN PHỤC THÁNH Ý CHÚA

      IV. VIỆC CẦU NGUYỆN

II. THÁNH HÓA NGOẠI PHƯƠNG

      V. VIỆC LINH HƯỚNG

      VI. CHƯƠNG TRÌNH SỐNG

      VII. LỜI HUẤN DỤ, SÁCH ĐẠO ĐỨC

      VIII. THÁNH HÓA GIAO T'

Chương 1

LÒNG KHAO KHÁT SỰ THÁNH THIỆN

I. LÒNG KHAO KHÁT CẦN THIẾT

Để tiến tới Lý Tưởng Thánh Thiện, điều kiện cần là phải khao khát, càng khao khát bao nhiêu, ý chí càng có mãnh lực kích thích, thúc đẩy chúng ta hăng hái tìm kiếm và vận dụng mọi khả năng thực hiện để đạt tới Lý Tưởng bấy nhiêu.

Cùng đích của Lý Tưởng Thánh Thiện là Thiên Chúa; linh hồn khao khát Sự Thánh Thiện là khát mong chiếm hữu được Thiên Chúa.

Lời Thánh Vịnh: "Hồn con khát Chúa chứa chan như nai khát nước suối ngàn Chúa ơi!" (Ps 42:1-2). Chính Chúa Kitô cũng chúc phúc: "Phúc cho những ai khao khát Sự Thánh Thiện thì họ sẽ được mãn nguyện" (Mt 5:6). Ngạn ngữ Pháp cũng có câu: "Muốn là có thể" (Voloir c'est pouvoir).

Lòng khao khát là điều kiện tối cần để đạt tới Lý Tưởng Thánh Thiện. Người xưa thường nói: "Hữu chí cánh thành". Có chí chắc chắn sẽ thành công. Khi đã có lòng khao khát ao ước thúc đẩy, tất nhiên chúng ta sẽ hăng hái vận dụng mọi khả năng để thực hiện điều chúng ta mong ước.

II. ĐẶC TÍNH CỦA LÒNG KHAO KHÁT 

Lòng khao khát nên Thánh cần có các đặc tính sau:

* Siêu Nhiên: Lòng khao khát đó phải phát xuất bởi lý do siêu nhiên được Đức Tin Kính hướng dẫn, tác động do Ơn Thánh thúc dục và được kiện toàn do Đức Kính Mến.

*Ưu Tiên: Phải được ưu tiên trên hết mọi ước nguyện, vì Sự ThánhThiện là một Báu Tàng bất diệt và Hạnh Phúc vô biên đáng chúng ta khao khát tìm kiếm.

* Kiên Trì: Phải kiên trì tập luyện trong gian lao thử thách mới hy vọng đạt tới mục đích, vì theo Thánh Kinh: "Lửa thử vàng, gian nan thử người công chính" (Prov 17:3).

* Trung Tín: Phải trung tín trong mọi sự, dù rất nhỏ mọn, vì theo lời Chúa: "Ai trung tín trong những việc nhỏ mọn, cũng sẽ tín trung trong những việc lớn lao" (Lc 16:10).

  III. PHƯƠNG THẾ TĂNG LÒNG KHAO KHÁT

Để tăng triển lòng khao khát nên Thánh, chúng ta cần thực thi các phương thế sau:

* Suy Ngắm và Cầu Nguyện: Năng suy ngắm các chân lý vĩnh cửu, chiêm ngắm mẫu gương đời sống thánh thiện của Chúa, Mẹ Maria và các Thánh. Tha thiết cầu xin Chúa, Mẹ tăng thêm lòng khao khát và nghị lực, sống theo các chân lý của Tin Mừng và gương mẫu đời sống thánh thiện của Chúa, Mẹ và các Thánh.


*Các Cơ Hội Thuận Tiện: Lợi dụng các cơ hội thuận tiện như ngày kỷ niệm lãnh Nhiệm Tích Thánh Tẩy, Tận Hiến, Tuyên Khấn, Thụ Phong, Tuần Tĩnh Tâm... hồi tưởng lại các ơn Chúa ban, để kích thích lòng sốt sắng và nghị lực tiến bước trên Đường Thánh Thiện.


* Các Việc Đạo Đức Khác: Có nhiều việc đạo đức khích lệ chí hướng nên Thánh, chúng ta đề cần cập đến ba việc sau:


+ Hồi Tâm Kiểm Điểm:  Tỉ mỉ hồi tâm kiểm điểm sau mỗi việc, ngày, tuần, tháng, năm với thiện chí sửa chữa các khiếm khuyết, để cải thiện và canh tân đời sống, giúp tăng thêm nghị lực hăng hái tiến bước trên Đường Thánh Thiện.


+ Tâm Sự Đạo Đức: Đây là việc quan trọng và cần thiết để chúng ta khuyến khích nâng đỡ nhau, sửa chữa lẫn cho nhau, giúp nhau thăng tiến trong tình Bác Ái Huynh Đệ cao cả thánh thiện (T. L. # 154).


+ Thống Hối Hòa Giải: Thành tâm thống hối, xưng thú mọi tội lỗi, xin ơn tha thứ, quyết tâm cải thiện đời sống, để luôn có tâm hồn trong sạch sống trong ơn nghĩa Chúa.

Chương 2

BI'T CHÚA VÀ BI'T MÌNH

Thánh Augustinô đã dâng lên Chúa lời khẩn nguyện: "Lạy Chúa, xin cho con biết Chúa và biết mình con; biết Chúa để con kính mến Chúa, biết mình con để con tự khinh chê chính mình con".

Sự Thánh Thiện hệ tại mức độ linh hồn kết hợp với Chúa; vì thế, cần phải nhận biết Chúa để kính mến Chúa; nhận biết chính mình, biết thực chất khốn nạn, thiếu thốn của mình để tự bất tín và đặt trót niềm tin tưởng vào một mình Chúa, vì chỉ duy có Chúa mới làm thỏa mãn được mọi khát vọng của chúng ta.

A. BIẾT CHÚA ĐỂ KÍNH MẾN CHÚA

Cần phải học biết Chúa, vì có hiểu biết Chúa mới kính mến Chúa được. Nhưng Chúa là Đấng nào? Thánh Kinh đã trả lời tóm lược: "Thiên Chúa là Tình Yêu" (I  Jn 4:16). Tình Yêu sung mãn, vĩnh cửu. Là Đấng Toàn Thiện, Toàn Mỹ, Toàn Ái, là Hạnh Phúc trường tồn.

Theo giáo huấn của Giáo Hội: "Qua dòng lịch sử của mình, dân Israel đã khám phá ra rằng Thiên Chúa chỉ có một lý do để mặc khải bản thân Ngài cho dân đó, và tuyển chọn nó trong muôn dân để làm Dân Riêng của Ngài, đó là tình thương nhưng không của Ngài. Và nhờ các tiên tri, dân Israel cũng hiểu được rằng: Cũng chính vì yêu mà Thiên Chúa đã không ngừng cứu vớt nó, tha thứ cho nó sự bất trung và các tội lỗi của nó" (Catechismus # 218).

I. CÁC CHÂN LÝ VỀ CHÚA

Các chân lý về Chúa, dù là những chân lý trừu tượng cũng có mãnh lực kích động và nuôi dưỡng lòng đạo đức của chúng ta. Các chân lý đó được trình bày theo hai nguồn Triết Học và Thần Học.

1. CHÂN LÝ TRIẾT HỌC

A. Xét Về Sự Hiện Hữu Của Chúa, 

chúng ta thấy có các chân lý sau đây:

* Chúa Là Chủ Động Đệ Nhất, tức là nguyên khởi mọi hoạt động. Đã là nguyên khởi, tất nhiên Ngài là cùng đích mọi hoạt động của chúng ta, như Ngài đã phán: "Ta là Nguyên Thủy và là Cùng Đích" (Apoc 1:8).

* Chúa Là Nguyên Nhân Đệ Nhất, phát sinh mọi thiện hảo. Do đó, mọi thiện hảo nơi chúng ta đều do Chúa ban. Vậy mọi thiện hảo phải qui hướng về một mình Ngài.

* Chúa Là Đấng Tất Hữu, Đấng cần thiết phải có, như Ngài đã phán: "Ta là Đấng Tự Hữu" (Exod 3:14). Còn thụ tạo là bất tất, có hay không cũng được. Vì thế, Chúa là Báu Tàng chúng ta phải chiếm thủ; ngoài Chúa ra, "Tất cả chỉ là phù vân" (Ec 1:2).

* Chúa Là Đấng Trọn Hảo, vạn vật chỉ là phản ảnh mờ nhạt vẻ mỹ diệu của Ngài. Vì thế, Ngài là Lý Tưởng Tuyệt Hảo chúng ta phải đạt tới, như Ngài đã truyền: "Các con hãy nên Thánh như Cha các con trên trời là Đấng Thánh" (Mt 5:48).

B. Xét Về Bản Tính Của Chúa,

chúng ta có một chân lý sau đây:

* Chúa Là Đấng Tự Hữu, là hữu thể sung mãn, vạn vật đều từ Ngài mà được hiện hữu. Vậy chúng ta được tạo dựng bởi Chúa, được tồn tại do Ngài, hoàn toàn tùy thuộc Ngài, như Chúa đã phán với Thánh Nữ Catharina Sienna: "Con là hư vô, Cha là Đấng Tự Hữu".

C. Xét Về Ưu Phẩm Của Chúa,

chúng ta có các chân lý sau đây:

* Chúa Là Đấng Vô Biên, Ngài hiện diện khắp mọi nơi. Đây là một chân lý nền tảng cho sự tưởng nhớ Chúa, một việc đạo đức hết sức hữu ích cho các linh hồn muốn mau tiến đức trên Đường Thánh Thiện.

* Chúa Là Đấng Vĩnh Cửu, còn thụ tạo là mau qua. Vì thế, chúng ta cần coi thường tất cả, để chỉ tha thiết khao khát tìm kiếm Chúa và những Báu Tàng vĩnh cửu trên trời.

* Chúa Là Đấng Toàn Thiện, khiến chúng ta dứt bỏ mọi tội lỗi, giữ tâm hồn trong sạch để đáng kết hợp với Ngài. 

* Chúa Là Đấng Chân Thật, Ngài không hề lừa dối ai; chính Ngài tỏ mình cho chúng ta. Chân lý này là nền tảng Đức Tin Kính của chúng ta.

* Chúa Là Đấng Toàn Ái, khiến chúng ta say mê, tha thiết yêu mến, khao khát chiếm đoạt và no thỏa hạnh phúc nơi một mình Ngài.

Tóm lại, càng chiêm ngắm các ưu phẩm của Chúa, lòng chúng ta càng cảm thấy say sưa yêu mến Chúa và gắng sức hấp thụ phần nào vẻ mỹ diệu của Ngài, tức là chúng ta đã nên giống Ngài trong Sự Thánh Thiện.

2. CHÂN LÝ THẦN HỌC

* Nguồn Sống Siêu Nhiên: Chúa Ba Ngôi là Nguồn Sống siêu nhiên, là Thiên Chúa Thuần Khiết. Sinh Lực của Ngài: Ngôi Lời và Tình Yêu, tức là Ngôi Hai và Thánh Linh. Chúa Ba Ngôi Cực Thánh hoàn toàn hạnh phúc trong đời sống tự tại kỳ diệu đó.


Theo giáo huấn của Giáo Hội: "Thánh Gioan đi xa hơn khi ngài chứng thực rằng: "Thiên Chúa là Tình Yêu": Chính bản chất của Thiên Chúa là Tình Yêu. Khi thời gian đã viên mãn, Ngài đã sai Con Một Ngài và sai Thánh Thần của Tình Yêu, thì Ngài cũng bày tỏ bí mật sâu xa nhất của mình một cách vĩnh viễn, bản thân Ngài là một trao đổi Tình Yêu: Cha, Con và Thánh Thần, và Ngài muốn chúng ta thông phần vào Tình Yêu này" (Catechismus # 221).

* Thiện Hảo Tuyệt Đối: Chúa là Đấng Thiện Hảo tuyệt đối, mà bản tính sự thiện là thông mình ra. Vậy Ba Ngôi tự thông mình ra cho nhau và tự thỏa mãn sự thiện hảo tự tại đó theo bản tính. Vì tình yêu thương bao la dư tràn, Chúa cũng thông sự thiện hảo của Ngài cho các thụ tạo, nhất là con người. Vì thế, sự thiện hảo cao cả nhất Chúa thông ban cho chúng ta, là cho chúng ta được tham dự vào chính sự sống thần linh của Ngài.

Theo giáo huấn của Giáo Hội: "Tình yêu của Chúa thì "vĩnh cửu": "Vì núi non có thể đổi dời, các đồi có thể xê dịch, nhưng tình yêu của Ta đối với ngươi sẽ không bao giờ tàn phai". "Ta đã yêu ngươi bằng một tình yêu vĩnh cửu, cho nên Ta vẫn dành cho ngươi sự sủng ái của Ta" (Catechismus # 220).

* Hồng Ân Cứu Chuộc: Sự sống thần linh được phục hồi do Ơn Cứu Chuộc của Chúa Kitô, Đấng là Ngôi Hai nhập thể, tự hiến thân chịu chết đền tội nhân loại, dẫn đưa nhân loại trở về làm con cái Chúa và được thừa hưởng Gia Nghiệp Vĩnh Cửu Thiên Quốc.

Theo giáo huấn của Giáo Hội: "Tình Yêu của Chúa dành cho Giáo Hội (Israel Mới) được ví như tình yêu của người cha đối với con mình. Tình yêu này mạnh hơn tình yêu của người mẹ đối với các con mình. Thiên Chúa yêu Dân của Ngài hơn là vị phu quân yêu ái thê của mình; và tình yêu này vượt tất cả những sự bất trung xấu xa nhất: "Thiên Chúa đã yêu thương thế gian đến mức đã ban Con Một Ngài" (Catechismus # 219).

*Dân Chúa Duy Nhất: Để tiếp tục Sứ Mạng Cứu Thế, Chúa Kitô đã thiết lập Giáo Hội, qui tụ con cái từ muôn phương làm thành một Dân Chúa Duy Nhất, đặt Phẩm Trật để lãnh đạo; lập các Nhiệm Tích Thánh như nguồn suối thông ban các Ơn Phúc cho chúng ta, nhất là Nhiệm Tích Thánh Thể làm Hy Lễ thượng tiến Thiên Chúa và nên Thần Lương nuôi dưỡng linh hồn chúng ta.

Vì thế, nhận biết để phụng sự và yêu mến Chúa, là một giáo lý căn bản lòng sùng mộ thánh thiện của chúng ta.

II. PHƯƠNG THẾ HỌC BIẾT CHÚA

Để hiểu biết, phụng sự và yêu mến Chúa, chúng ta cần dùng các phương thế sau đây:

1. HỌC GIÁO LÝ VỚI TÂM TÌNH SÙNG MỘ

 Để hiểu biết Chúa, học giáo lý là điều cần thiết, nhưng phải học với tâm tình sùng mộ mới đạt được kết quả tốt đẹp. Thánh Toma không chỉ nghiên cứu những điều cao siêu như các triết gia ngoại giáo, mà ngài còn nỗ lực tìm hiểu như một môn đệ nhiệt thành của Chúa, nên lòng sùng mộ của ngài trổi vượt trên cả sự thông thái.

2. SUY NGẮM VÀ CẦU NGUYỆN

Suy ngắm và cầu nguyện là phương thế tối hảo để học biết Chúa. Nhờ suy ngắm và cầu nguyện mà nhiều linh hồn đơn sơ, chất phác, quê mùa lại hiểu biết Chúa hơn cả các nhà thông thái. Thánh Toma đã phải thú nhận: "Tôi đã học biết nhiều điều khi quì dưới chân Thánh Giá Chúa hơn là tìm hiểu trong sách của các vị tiến sĩ". Trong giây phút linh thiêng đó, chính Chúa sẽ hướng dẫn linh hồn. Cảm nghiệm được điều đó, tác giả sách Gương Chúa Giêsu đã phải ca ngợi: "Phúc cho linh hồn nào được nghe tiếng Chúa phán trong lòng và nhận được những lời an ủi Chúa ban" (Imit 3:1).

3. NHẬN BI'T CHÚA QUA VẠN VẬT

Tất cả sự lạ lùng, xinh đẹp, bao la, hùng vĩ của vạn vật đều kêu mời chúng ta dâng lời chúc tụng quyền năng cao cả của Chúa. Nhất là loài người, một kỳ công kiệt tác được Chúa tạo dựng giống hình ảnh Ngài, được Chúa yêu thương cho tham dự bản tính Ngài; được Chúa đặt làm thủ lãnh điều khiển vạn vật Chúa đã tác thành. Tất cả những điều đó, chứng tỏ cho chúng ta thấy tình yêu thương bao la của Chúa.

Với ánh sáng Đức Tin Kính, các Thánh luôn nhận ra Chúa hiện diện nơi vạn vật, tàng ẩn trong các công trình sáng tạo của Ngài, nhất là nơi chính bản thân chúng ta với biết bao ơn lành Chúa ban.

III. TƯỞNG NHỚ CHÚA HIỆN DIỆN

Tạo vật không kéo ghì chúng ta xuống được, trái lại còn nâng tâm hồn chúng ta lên say sưa chiêm ngắm và yêu mến Chúa; vì tất cả đều giúp chúng ta nhận ra hình ảnh Chúa hằng hiện diện trước mặt. Sự hiện diện đó dựa trên những chân lý sau:

1. NHNG CHÂN LÝ CĂN BẢN

Chúa hiện diện khắp mọi nơi, thông biết mọi sự dù kín nhiệm nhất, thấu triệt tận đáy các vực thẳm và trên cõi cao xanh vô tận. Chúa hằng nhìn xem chúng ta và luôn lắng nghe mọi lời chúng ta kêu cầu Ngài, lại sung sướng ẩn ngự trong cung thánh linh hồn chúng ta.

*Chúa Hiện Diện Khắp Mọi Nơi, trong mọi thụ tạo trên trời, dưới thế và trong hỏa ngục bằng quyền năng sáng tạo và quan phòng khôn ngoan của Ngài.

*Chúa Hiện Diện Trong Chính Nhân, bằng Ơn Thánh, tức là những linh hồn trong sạch không mắc tội trọng, đang sống trong sủng trạng, có ơn nghĩa với Ngài.

*Chúa Hiện Diện Thực Tại Sống Động, khi chúng ta đón rước Chúa Giêsu Kitô ngự vào linh hồn chúng ta bởi lãnh Nhiệm Tích Thánh Thể.

Qua các chân lý trên, không những chúng ta cảm nghiệm được sự hiện diện của Chúa, mà còn được thông phần vào chính sự sống thần linh của Ngài.

2. THỰC HÀNH TRONG ĐỜI SỐNG

Mỗi thụ tạo đều tỏ cho chúng ta thấy tình yêu thương của Chúa đối với chúng ta, chúng như những bậc thang đưa chúng ta lên tới gần Chúa, nếu chúng ta biết lợi dụng. Như người con ngoan thảo, linh hồn thánh thiện luôn hướng lòng lên với Chúa, bàn hỏi tâm sự với Ngài. Họ luôn nhận được nơi Chúa niềm an ủi, lời chỉ dẫn khôn ngoan trong những công việc khó khăn, trách vụ trọng đại. Họ luôn được hưởng bình an hạnh phúc, sống trước sự hiện diện của Chúa là Cha Nhân Từ của họ, dù ngay cả trong những lúc gặp khó khăn, nghịch cảnh... Đúng như lời Chúa đã phán với tổ phụ Abraham: "Ta là Thiên Chúa toàn năng, con hãy thẳng tiến trước nhan Ta và con hãy trở nên thánh thiện" (Gen 17:1).

3. ÍCH LI DO VIỆC NHỚ CHÚA HIỆN DIỆN

* Giúp Chúng Ta Giữ Tâm Hồn Trong Sạch:  Nhớ Chúa hiện diện giúp chúng ta giữ tâm hồn trong sạch, không dám phạm tội, vì ai dám cố tình làm điều bất chính xúc phạm đến Chúa khi Ngài trông thấy mình. Chúa là Đấng Cực Thánh và Trong Sạch vô cùng, Ngài gớm ghét mọi tội lỗi. Chúa là Đấng Công Bằng sẽ thưởng phạt cân xứng với điều thiện hay điều ác chúng ta đã làm. Chúa là Đấng Tốt Lành vô cùng đáng chúng ta yêu mến hết lòng.

Thánh Kinh thuật truyện bà Putipha cám dỗ tổ phụ Giuse làm điều bất xứng, Giuse đã can đảm trả lời: "Sao tôi dám phạm tội, làm điều đồi bại xúc phạm đến Thiên Chúa của tôi" (Gen 39:9).

* Khích Lệ Chúng Ta Mau Tới Đích Thánh Thiện: Nhớ Chúa hiện diện, khuyến khích chúng ta hăng say tiến bước trên Đường Thánh Thiện. Với niềm tin đó, chúng ta sẽ sống hạnh phúc vì biết Chúa luôn ngự bên cạnh chúng ta, trong cung thánh linh hồn chúng ta. Do đó, chúng ta sẽ cố gắng sống kết hợp với Chúa và lợi dụng mọi công việc to nhỏ chúng ta làm, để chứng minh lòng chúng ta yêu mến Ngài.

B. BIẾT MÌNH ĐỂ TỰ BẤT TÍN

Hiểu biết Chúa để phụng thờ và yêu mến Chúa, vì Chúa cao cả và khả ái vô cùng; nhưng biết mình cũng giúp chúng ta yêu mến Chúa, tín thác vào Chúa hơn, vì: 

* Cần biết những ơn phúc Chúa ban để cảm tạ Ngài và nỗ lực sống xứng đáng với những ơn đã lãnh nhận. Đó là tất cả số vốn Chúa đã ký thác, nên chúng ta phải sinh lời như Chúa mong muốn.

* Cần biết nguồn gốc hư vô, tội lỗi, khuyết điểm của mình, để tự bất tín với chính mình và đặt trót niềm tin tưởng mọi sự nơi một mình Chúa.

I. NHNG ƠN PHÚC CHÚA BAN

* Ơn Tạo Dựng: Từ hư vô Chúa dựng nên chúng ta, do tình yêu thương nhưng không của Chúa, không do công lao  chúng ta đáng được.

* Ơn Đánh Động: Chúng ta được sinh động là do Chúa, Đấng Chuyển Động đệ nhất; nếu không chúng ta chỉ là vật trơ trơ bất động, vô tri vô giác.

* Ơn Bảo Tồn: Chúng ta được tồn tại là do ơn Chúa hằng bảo tồn, như sự tạo dựng liên tiếp; nếu không, chúng ta sẽ trở về hư vô ngay.

* Ơn Cứu Chuộc: Vì nguyên tội, chúng ta đã trở nên kẻ phản bội; nhưng nhờ Ơn Cứu Chuộc, chúng ta được phục hồi quyền làm con cái Chúa và đáng hưởng gia nghiệp Vĩnh Cửu Thiên Đàng với Chúa.

* Ơn Tuyển Chọn: Trong muôn người, Chúa chỉ tuyển chọn chúng ta làm Bạn Tâm Phúc của Chúa Kitô, sống Đời Thánh Hiến chuyên lo phụng sự, yêu mến và làm vui lòng Chúa, làm việc tông đồ chinh phục các linh hồn về cho Chúa.

II. NHNG KHUYẾT ĐIỂM CỦA MÌNH

Ai trong chúng ta cũng đều đã thực nghiệm được những sự thật sau đây về thân phận thụ tạo của mình:

* Bản Năng Hướng Hạ: Như Thánh Phaolô đã tự thú: "Trong tôi có cái gai xác thịt" (II Cor 12:7). Và: "Điều thiện tôi muốn, thì nó không làm; điều xấu xa tôi không muốn, thì nó lại làm" (Rom 7:15).

* Yếu Đuối Bất Lực: Chúa Kitô đã xác quyết: "Không có Thầy, các con không thể làm được việc gì" (Jn 15:5), nên chúng ta phải tự thú nhận: "Chúng ta chỉ là những tôi tớ vô dụng" (Lc 17:10).

* Hư Vô Và Tội Lỗi: Với Chị Dòng Bénigna, Chúa phán: "Con chỉ là hư vô, hèn kém hơn hư vô nữa, vì con chỉ là một thân tội khốn nạn". Và: "Con không đáng được ơn ban nào; vì thế, con không có quyền đòi hỏi điều gì".

III. PHƯƠNG THẾ ĐỂ BIẾT MÌNH

Một phương thế hữu hiệu nhất để biết mình là hồi tâm kiểm điểm. Vì hồi tâm kiểm điểm giúp chúng ta biết tự thắng, cải thiện và thăng tiến; tức là biết tự bất tín với chính mình và tín thác hoàn toàn nơi lòng nhân từ của Chúa.

* Kiểm Tâm Rất Cần Thiết: Trung thành hồi tâm kiểm điểm, chúng ta sẽ biết được thực trạng linh hồn mình, để canh tân cuộc sống, trau dồi nhân đức và thăng tiến trên Đường Thánh Thiện.

* Kiểm Tâm Chung Và Riêng: Kiểm điểm tổng quát về mọi sinh hoạt đạo đức của mình sau mỗi việc, mỗi ngày, mỗi tuần, mỗi tháng và mỗi năm; riêng về một nết xấu nào để sửa chữa, một nhân đức nào để vun trồng.

* Mục Đích Việc Kiểm Tâm: Kiểm điểm cuộc sống mình hằng ngày về hai phương diện:

+ Tiêu Cực: Nếu lỡ làm điều gì phiền lòng Chúa; hãy phàn nàn thống hối, xin ơn tha thứ và quyết tâm cải thiện.

+ Tích Cực: Nếu không phạm đến Chúa điều gì nặng, nhưng chưa tích cực hăng say yêu mến cân xứng với những ơn phúc Chúa ban, hãy cảm tạ Chúa và Mẹ, xin ơn trợ giúp để sống đẹp lòng Chúa và Mẹ hơn. Nhưng: "Phần chính yếu và quan trọng hơn hết là kiểm điểm lòng yêu Chúa mến Mẹ, sự hăng hái nhiệt thành, lòng ham ước nên Thánh, sự bình tĩnh bằng an tâm hồn, đã suy giảm cách nào? Nếu thấy sa sút hay cầm chừng; hãy dùng một hai giờ cầu nguyện tha thiết, thực tình thống hối và xin ơn sức mạnh để gắng tiến" (T. L. # 125).

Chương 3

TUÂN PHỤC THÁNH Ý CHÚA

Tuân phục thánh ý Chúa làm cho chúng ta nên một với Ngài. Lòng muốn là chủ mọi tài năng, khi lòng muốn đã hoàn toàn thuận theo thánh ý Chúa, thì toàn thân chúng ta đều phụng sự và làm hài lòng Ngài. Vì thế, có thể nói: Tuân phục thánh ý Chúa là thước đo Sự Thánh Thiện.

I. TUÂN PHỤC THÁNH Ý CHÚA LÀ GÌ

Theo Thánh Alphongsô, Sự Thánh Thiện hệ tại lòng yêu mến Chúa, mà Đức Kính Mến hoàn hảo hệ tại sự kết hợp ý muốn của chúng ta với thánh ý Chúa: Chỉ muốn điều Chúa muốn, làm điều Chúa muốn và sẵn sàng đón nhận mọi rủi ro, bất trắc, khó khăn, nghịch cảnh vì lòng yêu mến Ngài. Thánh ý Chúa được biểu lộ cách minh nhiên hay mặc nhiên được trình bày sau đây:

          1. THÁNH Ý BIỂU LỘ CÁCH MINH NHIÊN

Theo giáo huấn của Giáo Hội: "Được gọi hưởng hạnh phúc, nhưng bị tội lỗi đả thương, con người cần đến Ơn Cứu Độ của Thiên Chúa. Sự cứu giúp của Thiên Chúa đến với con người trong Chúa Kitô, nhờ lề luật hướng dẫn và nhờ ân sủng nâng đỡ: "Anh em hãy kính sợ và run sợ mà lo thực hiện Ơn Cứu Độ của mình, bởi vì chính Thiên Chúa đang ở đó để tác động cả ý muốn lẫn hành động trong anh chị em theo những ý định nhân hậu của Ngài" (Catechismus # 1949).

Giáo Hội còn dạy: "Luật pháp được lý trí thiết lập và được tuyên bố là một sự dự phần vào sự quan phòng của Thiên Chúa sáng tạo và cứu chuộc mọi người. "Sự qui định đó của lý trí được người ta gọi là "pháp luật": Con người là  loài duy nhất trong các sinh vật có thể tự hào đã đáng nhận được từ Thiên Chúa một lề luật: Là động vật có lý trí, con người có khả năng hiểu biết và nhận xét, nó sẽ điều hành cách sống của mình bằng cách sử dụng sự tự do và lý trí của mình, trong sự suy phục Đấng đã ban mọi sự cho nó" (Catechismus # 1951). 

Thánh Phanxicô Salesiô nói: "Giáo Hội dạy các chân lý Chúa muốn chúng ta tin; các điều tốt lành Chúa muốn chúng ta nhìn nhận; các khổ hình Chúa muốn chúng ta lo sợ; các sự hoàn thiện Chúa muốn chúng ta yêu quí; các giới luật Chúa muốn chúng ta tuân giữ... Đó là thánh ý Chúa biểu lộ cách minh nhiên". Vậy thánh ý Chúa được biểu lộ cách minh nhiên trong 5 nguồn sau đây:

* Các Luật Pháp: Thiên Chúa là Chủ Tể tối cao, Ngài có toàn quyền ra luật cho chúng ta, nhưng Chúa nhân từ khôn ngoan, không truyền điều gì mà không vừa làm vinh danh Chúa vừa mưu hạnh phúc cho chúng ta. Vì thế, chúng ta cần nhìn nhận thánh ý Chúa nơi các Luật Pháp và ngoan ngoãn tuân giữ vì lòng yêu mến Ngài.

+ Thiên Luật: Được công bố cho nhân loại bằng Ơn Mạc Khải để giúp chúng ta hướng tới đích siêu nhiên. Đó là Thập Giới Chúa truyền qua Maisen trong Cựu Ước và các Giới Luật Chúa Giêsu truyền trong Tân Ước.

+ Nhiên Luật: Được công bố nơi loài người, nhờ lý trí tự nhiên, không cần có ánh sáng Đức Tin Kính hay giáo huấn nhân loại. Đó là tiếng lương tâm chân chính truyền làm điều thiện tránh điều ác, thảo hiếu cha mẹ, tin có Thượng Đế và tôn thờ phụng sự Ngài (Rom 2:14).

+ Nhân Luật: Được công bố do quyền bính hợp pháp của Giáo Hội hay của Chính Phủ, để thánh hóa và cai quản Dân Chúa hay mưu công ích Quốc Gia. Do đó, Giáo Luật hay Dân Luật nếu là công bằng, hợp lẽ phải đều buộc chúng ta tuân giữ, vì như giáo huấn Thánh Phaolô đã dạy: "Mọi quyền bính hợp pháp đều do Thiên Chúa; ai chống lại quyền bính là phản lại Thiên Chúa; ai tuân phục quyền bính là thuần phục Thiên Chúa" (Rom 13:1-2).

* Lời Khuyên Của Tin Mừng: Các lời khuyên của Tin Mừng như Tuân Phục, Thanh Bần và Trinh Khiết, tự nó không buộc thành tội, chỉ buộc những ai tự nguyện tuyên khấn. Tuy nhiên, tất cả những ai muốn tiến bước trên Đường Thánh Thiện ở bất cứ Ơn Gọi hay Bậc Sống nào cũng cần tuân giữ, tùy theo mức độ của địa vị mình, vì đó là thánh ý Chúa.

* Ơn Soi Động Tâm Hồn: Các linh hồn thành tâm tìm kiếm Chúa luôn được Chúa soi dẫn; vì thế, chúng ta cần ngoan ngoãn, quảng đại đáp lại tiếng Chúa, theo gương Chúa Giêsu: "Hằng làm hài lòng Chúa Cha" (Jn  8:29).

* Tiếng Lương Tâm Chân Chính: Tiếng lương tâm chân chính chỉ dạy cũng được gọi là tiếng Chúa nhắn nhủ trong tâm hồn. Nhưng để được gọi là tiếng Chúa, phải là lương tâm chân thật, vì theo luân lý thần học: "Lương tâm chân thật là mẫu mực duy nhất cho mọi hành vi nhân linh. Vậy, khi lương tâm truyền làm điều này, cấm điều kia, buộc phải tuân theo". Vì Thánh Linh đã phán: "Ta sẽ đặt các luật của Ta trong tư duy của họ, Ta sẽ ghi tạc luật của Ta trong trái tim họ, Ta sẽ là Thiên Chúa của họ và họ sẽ Dân của Ta" (Heb 8:10).

* Hiến Lệ Của Hội Dòng: Các Tu Sĩ còn phải tuân phục thánh ý Chúa qua việc tuân giữ Hiến Lệ, Tinh Thần Hội Dòng và tích cực tham gia các tổ chức để làm vinh danh Chúa và xây dựng công ích, vì đó là thánh ý Chúa.

* Mệnh Lệnh Các Bề Trên: Các Bề Trên hợp pháp ban bố một mệnh lệnh hay truyền dạy điều gì, để mưu công ích cho Hội Dòng theo quyền hạn của các ngài, cũng đều buộc Tu Sĩ phải tuân giữ và nhìn nhận đó là thánh ý Chúa.

2. THÁNH Ý CHÚA BIỂU LỘ CÁCH MẶC NHIÊN

Các Thánh Giáo Phụ và Tiến Sĩ  Hội Thánh đều đồng thanh quả quyết: "Trong cả cuộc đời chúng ta, không có sự gì xảy ra do tình cờ; nhưng trong mọi việc, ở khắp mọi nơi, qua mọi thời đại đều có Chúa can thiệp". Thánh Kinh đã xác nhận: "Sự lành, sự dữ, sống chết, giầu nghèo đều do Chúa an bài định liệu" (Sir 11:14). Chính Chúa Kitô cũng xác quyết: "Dù một sợi tóc trên đầu các con cũng đã được an bài, không một sợi nào rụng xuống ngoài thánh ý Cha các con, Đấng ngự trên trời" (Lc 21:18).

Tất cả mọi biến cố to nhỏ dù may hay rủi, xuôi thuận hay bất trắc, dễ dàng hay khó khăn, giầu sang hay nghèo nàn... đều do Chúa an bài định liệu với mục đích mưu Phần Rỗi và giúp chúng ta đạt tới Đích Thánh Thiện, nếu chúng ta biết lợi dụng, để tăng thêm lòng yêu mến Chúa trong sự thuần phục thánh ý Ngài.

II. PHƯƠNG THẾ TUÂN PHỤC THÁNH Ý CHÚA

1. NOI GƯƠNG CHÚA KITÔ

Chúa Kitô là gương mẫu trọn hảo nhất giúp chúng ta dễ dàng tuân phục thánh ý Chúa. Khi đến trần gian, Chúa Kitô đã dâng lên Chúa Cha lời nguyện thuần phục: "Lạy Cha, này Con xin đến để thi hành thánh ý Cha" (Heb 10:7). Thánh ý Chúa Cha đã trở thành lẽ sống của Người: "Con không tự mình làm điều gì, chỉ làm những điều Cha muốn" (Jn 5:19). Chúa còn quả quyết với các môn đệ: "Lương thực của Thầy là làm theo ý Đấng đã sai Thầy" (Jn 4:34). Thánh Phaolô đã kết tóm tất cả cuộc đời Chúa Kitô bằng lời: "Người đã tuân phục cho đến chết và chết trên Thập Giá" (Phil 2:8).

2. VUI LÒNG LÃNH NHẬN 

Trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống, nhất là trong những lúc gặp trái ý nghịch cảnh, chúng ta hãy vui lòng đón nhận mọi sự do Chúa gởi đến, vì lòng yêu mến và thuần phục thánh ý Ngài, với niềm tin tưởng rằng:

* Đau khổ là dịp lập công đền tội, giúp chúng ta nên giống Chúa Kitô, vì theo giáo huấn của Thánh Phaolô: "Một chút đau khổ chóng qua mang tới cho chúng ta hào quang vĩnh cửu" (II Cor 4:17).

* Sẵn sàng lãnh nhận mọi điều trái ý xảy đến còn là cơ hội quí báu, cho chúng ta được chia sẻ với những đau thương trong Cuộc Tử Nạn của Chúa Kitô, mưu cầu Ơn Cứu Độ cho chúng ta và cho các linh hồn, nếu chúng ta biết lợi dụng.

III. LI ÍCH CỦA TUÂN PHỤC THÁNH Ý CHÚA

1. GIÚP CHÚNG TA THÁNH HÓA BẢN THÂN

Theo Cha Rodriguez: "Nhân đức cao siêu và hoàn hảo nhất là Đức Kính Mến; nhưng việc sâu nhiệm, sướng khoái nhất trong lòng mến là triệt để tuân phục thánh ý Chúa và trong mọi sự chỉ thuần phục thánh ý Chúa mà thôi". Thánh Geronimô quả quyết: "Kết quả chính yếu của tình yêu là kết hợp tâm hồn với người mình yêu, khiến họ chỉ có một tâm hồn, một ý muốn mà thôi. Vì vậy, chúng ta càng thuần phục thánh ý Chúa, chúng ta càng mau tiến bước trên Đường Thánh Thiện".

2. THƯỞNG NẾM HẠNH PHÚC THIÊN ĐÀNG

Ý muốn của chúng ta nên một với thánh ý Chúa, không những giúp chúng ta tiến mau trên Đường Thánh Thiện, mà còn cho chúng ta được thưởng nếm Hạnh Phúc Thiên Đàng ngay khi chúng ta còn sống trên trần gian. An Phong Đại Đế đã trả lời cho người tới thỉnh ý vua cho biết ai là người sung sướng nhất trần gian. Vua đáp trả khi quả quyết rằng: "Đó là người hoàn toàn khước từ ý riêng để thuần phục thánh ý Chúa, người đó lãnh nhận mọi hên xui xảy đến bởi tay nhân từ Chúa". Ông Eliphaz, một trong ba người bạn nói với tổ phụ Gióp: "Ông hãy thuần phục thánh ý Chúa, ông sẽ được bình an... Đấng Toàn Năng sẽ tuyên chiến với kẻ thù của ông và sẽ cho tâm hồn ông được tràn đầy hoan lạc" (Job 22:21-26).

Chính Chúa đã xác nhận giáo thuyết đó khi phán: "Nếu các con lưu tâm tuân giữ các điều Ta truyền dạy, các con sẽ được tràn đầy vui sướng bình an" (Is  48:18).

IV.THỰC TẬP TUÂN PHỤC THÁNH Ý CHÚA

Để thực tập tuân phục thánh ý Chúa, chúng ta hãy gắng tiến dần theo ba Bậc Thánh Thiện sau đây:

1. BẬC KHỞI SINH

* Nhẫn nại lãnh nhận mọi đau khổ, thử thách, trái ý, nghịch cảnh như thánh ý Chúa đã an bài để đền tội và lập công, không bao giờ dám phàn nàn hay kêu trách.

* Chu toàn mọi bổn phận to nhỏ Chúa trao phó vì lòng yêu mến Ngài.

2. BẬC TIẾN SINH

* Nhìn nhận thánh ý Chúa qua mọi biến cố lớn nhỏ xảy ra cho mình cũng như cho mọi người, lợi dụng chúng như dịp may để tỏ lòng yêu mến thuần phục Chúa.

* Bằng lòng đón nhận mọi thử thách đau thương trong cuộc sống để nên giống Chúa Kitô.

3. BẬC HIỆP SINH

* Hăng hái đón nhận mọi đau thương Chúa gởi tới như phương thế giúp chúng ta nên Thánh và có dịp làm vui lòng Chúa.

* Khao khát, tìm kiếm nhiều hy sinh, trái ý trong cuộc sống để được nên giống Chúa Kitô Đau Khổ, tỏ lòng yêu mến Chúa và cộng tác với Chúa để cứu rỗi các linh hồn.

Thánh Gioan Thánh Giá được Chúa hiện ra hỏi: "Con muốn Cha ân thưởng con điều gì vì các việc con đã làm vinh danh Cha?" Ngài cung kính thưa: "Xin cho con được chịu đau khổ, bị khinh chê vì yêu mến Chúa".

Linh hồn thánh thiện hằng thuần phục thánh ý Chúa, hòa hợp, đồng nhất với thánh ý Chúa, sẽ làm cho Chúa được hài lòng ban khen như đã ca ngợi Vua Đavid: "Ta đã tìm được Đavid, người vừa lòng Ta và sẽ thi hành mọi điều Ta ước muốn" (Acts 13:22).

Chương 4

VIỆC CẦU NGUYỆN

Cầu nguyện là nhiệm vụ quan trọng và cần thiết trong đời sống siêu nhiên, nhất là nơi những linh hồn đang tiến bước trên Đường Thánh Thiện và thực thi sứ vụ tông đồ.

I. CẦU NGUYỆN LÀ GÌ

Cầu nguyện là hướng tâm hồn lên Chúa để yêu mến, tôn thờ, cảm ơn, đền tạ và xin ơn. Như vậy, bất cứ ở đâu và lúc nào cũng có thể cầu nguyện được. Chỉ một ánh nhìn yêu đương, một nhịp rung động trìu mến của trái tim, một cử chỉ khiêm nhu tôn thờ, một lời ngợi khen cảm tạ, một việc thống hối đền tạ, một lời khẩn cầu tha thiết dâng lên Chúa; đó là cầu nguyện.

Chính vì cầu nguyện đơn sơ, dễ dàng như thế, nên Chúa mới truyền dạy chúng ta phải cầu nguyện luôn không ngừng. Có thể nói: Cầu nguyện phải là hơi thở, là sự sống thiêng liêng của linh hồn thánh thiện.

II. BA CÁCH CẦU NGUYỆN
Lời cầu nguyện phát ra từ môi miệng, rung động trong tâm tình, chứng minh qua đời sống.

1. KHẨU NGUYỆN
Ngay từ hồi Giáo Hội sơ khai, các Tín Hữu đã có thói quen họp nhau dâng lời ngợi khen, cảm tạ và cầu xin Chúa qua lời kinh, tiếng hát, khi cộng đồng lúc riêng tư. Đó là công nguyện và tư nguyện.

Theo giáo huấn của Giáo Hội: "Cầu nguyện lên tiếng là một dữ kiện không thể thiếu trong đời sống Kitô Giáo. Các môn đệ đã chăm chú theo dõi việc cầu nguyện im lặng của Thầy mình, nhưng Ngài dạy họ một kinh để đọc lên: Kinh Lậy Cha. Chúa Giêsu đã không chỉ cầu nguyện bằng các lời kinh phụng vụ của hội đường Do Thái, vì các Tin Mừng cho chúng ta thấy Ngài đã cất tiếng cầu nguyện theo phát biểu riêng của Ngài, từ lời hân hoan chúc tụng Chúa Cha cho đến lúc gian nan tại Vườn Cây Dầu" (Catechismus  # 2701).

* Công Nguyện: Lời nguyện có tính cách cộng đồng bao giờ cũng có giá trị hơn, đáng Chúa thương nhận hơn, như lời Chúa dạy: "Ở đâu có hai ba người họp nhau cầu nguyện nhân danh Thầy, Thầy ngự giữa họ" (Mt 18:20). Cộng Đồng tập hợp để cử hành Thánh Lễ, suy tôn Lời Chúa, tôn thờ Thánh Thể, cử hành các Nhiệm Tích, Phụng Vụ Giờ Kinh là việc Phụng Vụ chính thức của Giáo Hội, bao giờ cũng có giá trị đặc biệt tôn thờ Chúa cách xứng đáng hơn hết, vì là việc làm nhân danh Chúa Kitô và đại diện cho toàn thể Giáo Hội. 

Theo giáo huấn của Giáo Hội: "Vì là lời cầu nguyện bên ngoài và mang tính con người cách đầy đủ, cho nên sự cầu nguyện lên tiếng là việc cầu nguyện tuyệt hảo nhất của những đoàn người. Những lời cầu nguyện nội tâm nhất cũng không thể bỏ qua việc cầu nguyện lên tiếng: Lời cầu nguyện trở thành nội tâm theo mức chúng ta ý thức "Chúng ta đang thân thưa với Đấng nào". Như vậy, cầu nguyện lên tiếng là hình thức thứ nhất của việc cầu nguyện" (Catechismus  # 2704). 


* Tư Nguyện: Ngoài kinh nguyện công, mỗi người còn cần cầu nguyện tư tùy mỗi tâm hồn, hoặc do luật buộc hoặc do tự tình. Chúa Kitô cũng truyền dạy: "Mỗi khi các con cầu nguyện hãy vào phòng, đóng cửa lại mà cầu xin cùng Cha các con trên trời; Ngài thấu tỏ mọi nơi bí ẩn, sẽ ban cho các con những ơn cần thiết" (Mt 6:6).

2. TÂM NGUYỆN
Tâm nguyện chính là bản chất và hồn sống của việc cầu nguyện, vì nếu miệng đọc mà trí khôn không suy tưởng, trái tim không rung động hòa nhịp; lời kinh tiếng hát không phát sinh do lòng yêu mến thì lời cầu nguyện đó chỉ như xác vô hồn. Chúa Kitô đã khiển trách người Pharisiêu: "Dân này thờ kính Ta ngoài môi miệng, còn lòng chúng xa cách Ta" (Mt 15:8). Người cũng phán với thiếu phụ Samaria: "Đã đến lúc người ta phải tôn thờ Thiên Chúa bằng tinh thần và chân lý" (Jn 4:23). Bằng tinh thần là với lòng yêu mến, bằng chân lý là thú nhận thân phận thụ tạo bất lực của mình, nên khiêm tốn đặt niềm tin tưởng cầu xin Chúa ban ơn trợ giúp.

Theo giáo huấn của Giáo Hội: "Thiên Chúa tìm kiếm những kẻ tôn thờ Ngài trong Tinh Thần và Chân Lý, và như vậy Ngài muốn có lời cầu nguyện xuất phát từ những chỗ sâu thẳm nhất của con người, với đầy sức sống động.Chúa cũng muốn thân xác chúng ta phụ họa với lời cầu nguyện nội tâm, vì cầu nguyện đầy đủ như thế mang lại cho Thiên Chúa sự kính tôn toàn hảo mà Ngài có quyền đòi hỏi chúng ta" (Catechismus # 2703).

3. HÀNH NGUYỆN
Hành nguyện là sống theo tinh thần của việc cầu nguyện, vì nếu việc làm không song hành với lời cầu xin; nếu đời sống không hòa nhịp với lời chúc tụng; nếu các hành động không thấm nhuần tinh thần Chúa, không phát xuất do tâm tình yêu mến tràn đầy, thì cũng chưa mang lại cho linh hồn thành quả tốt đẹp nào.

Linh hồn có tinh thần cầu nguyện luôn kết hợp với Chúa bằng tình con ngoan thảo với Cha Nhân Từ. Họ luôn lấy việc làm, chứng minh lòng yêu mến Chúa; luôn ý hiệp tâm đồng với Chúa, đến nỗi chỉ muốn điều Chúa muốn, làm điều Chúa muốn. Đó là tột đỉnh của việc cầu nguyện.

III. CẦU NGUYỆN CẦN THIẾT
Muốn được cứu độ, được giải thoát khỏi mưu quỉ dữ, nhất là để mau tiến bước trên Đường Thánh Thiện, điều cần thiết là phải cầu nguyện. Đó là lệnh Chúa truyền, vì thân phận con người cần có ơn Chúa trợ giúp, mới có thể đạt được Ơn Cứu Độ và tới Đích Thánh Thiện.

1. LỆNH CHÚA TRUYỀN CẦU NGUYỆN
Trong Thánh Kinh nhiều nơi Chúa truyền phải cầu nguyện: "Con hãy đến, Cha sẽ cứu con; con hãy kêu cầu, Cha sẽ nhậm lời con" (Jer 33:3). "Con hãy tỉnh thức và cầu nguyện, kẻo sa chước cám dỗ" (Mt 26:41). "Con hãy xin sẽ được, hãy tìm sẽ gặp, hãy gõ cửa sẽ mở cho" (Mt 7:7). "Các con hãy cầu nguyện luôn, không được nhàm chán"(Lc 21:36). Thánh Phaolô cũng truyền dạy: "Anh chị em hãy cầu nguyện luôn không ngừng" (I Thess 5:17). 

Thánh Toma và các thần học gia quả quyết: "Cầu nguyện là lệnh Chúa truyền, không phải là lời khuyên, nên ai không tuân giữ thì mắc tội trọng, nhất là trong ba trường hợp: Đang trong tình trạng tội lỗi; lúc nguy tử; khi gặp nguy hiểm có thể phạm tội trọng lỗi luật Chúa". Các ngài còn thêm: "Ai bỏ cầu nguyện một tháng, tối đa là ba tháng thì mắc tội trọng; vì chỉ có lời cầu nguyện là phương thế được các ơn cần thiết để lo Phần Rỗi và Sự Thánh Thiện".

2. CON NGƯỜI CẦN ƠN TRỢ GIÚP

Con người yếu đuối bất lực, nhiều đam mê, tội lỗi, lắm kẻ thù, nhiều cạm bẫy, không thể tự mình đạt Ơn Cứu Độ và tới Đích Thánh Thiện nếu không có ơn Chúa trợ giúp. Vì thế, Thánh Alphongsô đã tha thiết nhắn nhủ: "Tôi vẫn nhắc và sẽ nhắc đi nhắc lại cả đời tôi rằng: Phần Rỗi chúng ta hệ tại lời cầu nguyện; phải, chúng ta hãy cầu nguyện, đừng nhàm chán bao giờ, vì nhờ cầu nguyện, chắc chắn chúng ta sẽ được cứu rỗi, không cầu nguyện sẽ phải hư đi; vì cầu nguyện mà nay các Thánh đang được hưởng Hạnh Phúc trên Thiên Đàng; vì bỏ cầu nguyện mà nay tội nhân đang bị trầm đọa trong hỏa ngục".

     
3. PHƯƠNG THẾ NÊN THÁNH THẦN DIỆU

Cầu nguyện còn là phương thế thần diệu giúp chúng ta nên Thánh và bền vững trong Đường Thánh Thiện; giải thoát chúng ta khỏi vương vấn tạo vật, kết hợp chúng ta với Chúa, biến hóa chúng ta mỗi ngày thêm giống Chúa hơn. Trái lại, nếu lơ là cầu nguyện, rất đáng sợ, vì theo lời Đức Phaolô VI căn dặn: "Các con chớ quên bằng chứng của lịch sử là: Trung thành cầu nguyện hay phế bỏ việc cầu nguyện là bản trắc nghiệm cho chúng ta thấy, đời tu trì còn linh hoạt hay đã băng hoại mất rồi" (Evangelica Testificatio # 42).

IV. ĐỜI SỐNG CẦU NGUYỆN
Chúa Kitô truyền: "Các con phải cầu nguyện luôn". Lệnh truyền đó cho thấy, Chúa muốn chúng ta phải có đời sống cầu nguyện kết hợp với Chúa. Vì theo Đức Phaolô VI: "Kinh nguyện là khám phá được tình thân mật với Chúa, là yêu sách đòi hỏi phải tôn thờ Chúa, là nhu cầu xin được ơn cầu bầu cho chúng ta. Nhờ đó, Chúa sẽ tỏ mình ra trong trí tuệ và tâm hồn các tôi tá Ngài. Chúa tỏ cho chúng ta nhận biết chính Ngài trong ngọn lửa Tình Yêu". Ngài còn thêm: "Các con hãy ý thức tầm quan trọng của sự cầu nguyện trong đời sống các con và hãy học cho biết chăm chỉ cầu nguyện cách quảng đại: Đối với mỗi người các con, sự trung thành với việc cầu nguyện hằng ngày phải là một khẩn thiết đầu tiên, và phải chiếm chỗ ưu tiên trong Tu Hiến cũng như trong đời sống các con" (Evangelica Testificatio # 43,45).

?ể thấy đời sống cầu nguyện cần thiết thế nào, chúng ta nên nhắc lại ở đây giáo huấn của Giáo Hội: "Cầu nguyện là sự sống của trái tim mới, nó phải làm chúng ta sống động luôn luôn. Vậy mà chúng ta thường xuyên quên lãng Đấng là Sự Sống và là Tất Cả của chúng ta. Bởi vậy các Giáo Phụ tu đức, trong truyền thống của cuốn Đệ Nhị Luật và của các tiên tri, đã nhấn mạnh cho chúng ta thấy sự cầu nguyện là "tưởng nhớ đến Chúa", là năng đánh thức "trí nhớ của cõi lòng": "Phải nhớ đến Chúa hơn là khí thở" (Catechismus # 2697).

Chúng ta chỉ có đời sống cầu nguyện khi chúng ta chu toàn mọi việc với Tinh Thần Tận Hiến, hoàn toàn tín thác noi gương đời sống cầu nguyện của Mẹ Maria, xin Mẹ giúp chúng ta sống đời nội tâm, biến thành tập quán kết hợp mật thiết với Chúa, tức là thi hành mọi việc vì lòng yêu mến Chúa nhờ Mẹ Maria.

Chương 5

VIỆC LINH HƯỚNG

Trong các phương thế bên ngoài giúp thánh hóa bản thân, trước hết, chúng ta bàn tới việc linh hướng, tức là việc hướng dẫn các linh hồn tiến tới Đích Thánh Thiện theo Ơn Gọi của mỗi bậc sống.

I. LINH HƯỚNG CẦN THIẾT

Thực ra, Chúa có thể hướng dẫn chúng ta bằng nhiều cách, không cần thụ tạo nào chung tay với Ngài; nhưng theo Chương Trình Cứu Độ, Chúa đã muốn dùng chính con người để hướng dẫn con người. Vì thế, Giáo Hội dạy mỗi Hội Dòng, mỗi Chủng Viện phải có Cha Linh Hướng để hướng dẫn các Tu Sĩ, Chủng Sinh, vì họ là những tâm hồn được tuyển chọn sống trong Bậc Thánh Hiến hay Chức Linh Mục mai sau của họ đòi phải sống Đời Thánh Thiện. Còn đối với những người   sống Bậc Giáo Dân lo việc trần thế, tuy không truyền buộc nhưng cũng rất cần có người hướng dẫn, nhất là trong những lúc gặp khó khăn trắc trở.  Do đó, linh hướng là việc rất quan trọng và cần thiết.

1. THEO LỊCH SỬ VÀ KINH NGHIỆM

Trên đường đi Damas, Saolô đang hăng say lùng bắt các Tín Hữu, một luồng sáng kỳ diệu đã quật ngã ông và ngay lúc đó, được Ơn Thánh chinh phục, Saolô khiêm tốn kêu lên: "Lạy Chúa, Chúa muốn con làm gì?" Nhưng Chúa đã không trực tiếp truyền dạy mà chỉ phán: "Con hãy vào thành, sẽ có người chỉ cho con biết con phải làm gì" (Acts 9:6-7). Sự kiện này chứng minh sự quan trọng và cần thiết phải có Cha Linh Hướng, để tỏ cho chúng ta biết thánh ý Chúa và cũng chứng minh Chúa đề cao vai trò của Vị Đại Diện Ngài.

Trải qua bao thế kỷ, Giáo Hội vẫn coi việc linh hướng là quan trọng và cần thiết, vì theo Thánh Benadô: "Ai tự hướng dẫn mình là như đi theo một ông thầy điên. Không biết người ta nghĩ thế nào; còn tôi, theo kinh nghiệm cho thấy: Hướng dẫn người khác thì dễ hơn là tự hướng dẫn chính mình". Tiên sinh Cassianô thêm: "Ai không khiêm tốn đón nhận vị khôn ngoan hướng dẫn, cũng chẳng đáng được Chúa chỉ dạy". Vậy, trên Đường Thánh Thiện, cần phải có Cha Linh Hướng hướng dẫn, chúng ta mới có thể đạt tới đích thành công.

2. THEO LÝ TRÍ TỰ NHIÊN

Trong các việc tự nhiên cũng luôn cần có thầy dạy, thì việc nên Thánh càng cần có thầy hướng dẫn hơn bội phần. Vì lòng tự ái, người ta thường dễ xét đoán thiên lệch về mình; việc người thì sáng, nhưng việc mình lại quáng! Vả nữa, Đường Thánh Thiện lại có nhiều khó khăn, lắm kẻ thù và nhiều cạm bẫy; chúng ta thắng vượt thế nào được, nếu không có vị khôn ngoan kinh nghiệm hướng dẫn, nâng đỡ và khích lệ.

Vì thế, các linh hồn được Chúa kêu gọi nên Thánh, sống Đời Thánh Hiến hay làm chứng nhân cho Chúa giữa trần gian, đều cần phải có Cha Linh Hướng.

II. PHẠM VI LINH HƯỚNG

Tại Tòa Hòa Giải, vị đại diện Chúa cần phân biệt tội phúc, để tha hoặc buộc và chỉ dẫn hối nhân các điều cần với thời giờ vừa đủ; nhưng trong việc linh hướng lại có một phạm vi rộng rãi, bao trùm tất cả những gì liên hệ đến việc huấn luyện và hướng dẫn các linh hồn, tiến bước theo thánh ý Chúa hợp với Ơn Gọi của họ. Nhờ phương thế này, Cha Linh Hướng tìm ra các căn nguyên tội lỗi, hoàn cảnh sa ngã, cám dỗ thường gặp, khuynh chiều, tập quán xấu của người thụ hướng, để giúp họ phương dược chữa trị và chiến thắng. Đồng thời, Cha Linh Hướng cũng nhận ra được những tư cách, đức tính đáng kể, nhân đức cao cả, đặc ân Chúa ban, đường lối riêng biệt Chúa muốn dẫn đưa mỗi linh hồn Chúa tuyển chọn đã ủy thác cho ngài, để ngài có thể dễ dàng hướng dẫn họ theo đúng thánh ý Chúa mà không sợ lạc đường và thất bại.

Cha Linh Hướng như một bác sĩ lành nghề chữa bệnh tâm linh, một vị lãnh đạo tinh thần, nhà giáo dục tâm linh, sẽ tùy cơ ứng biến, khôn ngoan áp dụng các phương thế chữa trị, hướng dẫn và giáo huấn các linh hồn.

III. TRÁCH VỤ CHA LINH HƯỚNG

Thánh Phanxicô Salesiô dạy: "Cha Linh Hướng phải hội đủ các điều kiện: Bác ái, thông thái, khôn ngoan, sống đời nội tâm, thiếu điều nào sẽ gặp nguy hiểm".

1. ĐỨC BÁC ÁI

Với mối tình Phụ Tử siêu nhiên, Cha Linh Hướng phải yêu thương tất cả các con thiêng liêng Chúa đã ủy thác. Ngài phải tận tụy săn sóc các linh hồn, không ngại hy sinh thời giờ, tâm lực và nếu cần cả mạng sống mình, để giúp họ tiến bước trong Đường Thánh Thiện Chúa đã kêu gọi họ. Tuy nhiên, dù yêu thương hết tình, ngài cũng cần tránh thứ tình yêu cảm giác, quyến luyến tự nhiên, vì nó có thể trở thành nguy hại làm cản đường tiến đức của các linh hồn và tác hại chính mình.

Đức Bác Ái của ngài phải có đủ ba đặc tính: Cao thượng, chân thành và siêu nhiên. Do đó, không bao giờ được ủy mị, nhu nhược; nhưng luôn phải cương nghị, để khi cần sẽ đủ can đảm khiển trách hoặc sửa phạt; vì ngài có nhiệm vụ hướng dẫn, chứ không để các linh hồn dụ ngài theo ý riêng của họ.

2. THÔNG THÁI 

Cha Linh Hướng phải thông thạo thần học khoa, đặc biệt là thánh hóa khoa; đồng thời, cũng cần nghiên cứu học hỏi thêm các tác phẩm đạo đức của các nhà chuyên môn; kinh nghiệm của các vị tiền nhiệm; cả những biến chuyển tâm linh của con người thời đại. Ngoài ra, cũng cần có kiến thức sâu rộng về khoa tâm lý giáo dục, để hiểu biết thêm tư cách, tính tình người thụ hướng. Theo ý kiến Mẹ Thánh Terexa, để làm Cha Linh Hướng, thông thái cần hơn nhân đức, vì còn gì nguy hiểm hơn: "Người mù hướng dẫn kẻ mù, cả hai đều lăn xuống hố" (Mt 15:14).

Để chu toàn sứ mạng hướng dẫn các linh hồn, Đức  Gioan Phaolô II khuyến khích các Linh Mục phải luôn trau dồi và đào sâu kiến thức trong suốt cuộc sống, nên ngài nhấn mạnh: "Để trở thành một con người được đào luyện chính danh, công việc học hiểu này cần phải đi song hành với cầu nguyện, suy niệm và kêu xin các Hồng Ân Chúa Thánh Linh: Khôn ngoan, thâm  hiểu, chỉ giáo, hùng dũng, minh luận, sùng hiếu và kính sợ Thiên Chúa". Nhưng ngài còn nhấn mạnh thêm: "Dĩ nhiên Thánh Toma cũng dạy rằng: 'Kiến thức thiên phú', hoa quả do Chúa Thánh Thần tác động đặc biệt, sẽ không giải phóng chúng ta khỏi nhiệm vụ phải trau dồi kiến thức" (Hồng Ân và Huyền Nhiệm tr. 76-77)

3. KHÔN NGOAN

Cha Linh Hướng thông thái cũng chưa đủ, còn cần có Đức Khôn Ngoan đặc biệt để biết thích ứng, uyển chuyển áp dụng sự hiểu biết tùy theo từng lứa tuổi, phái tính, địa vị, môi trường, hoàn cảnh và nền giáo dục người thụ hướng đã chịu ảnh hưởng; lại còn phải nương theo tính tình, nhân đức và tác động Ơn Thánh Chúa ban trên mỗi tâm hồn. Vả nữa, không có công việc nào khó khăn và quan trọng hơn sứ mạng hướng dẫn các linh hồn.

 Để được Đức Khôn Ngoan, ngoài sự học hỏi tìm hiểu, Cha Linh Hướng cần đặc biệt xin Chúa Thánh Linh ban Hồng Ân Khôn Ngoan của Ngài, ngoan ngoãn theo sự hướng dẫn của Ngài, nhất là khi phải giải quyết những việc quan trọng.

4. ĐỜI SỐNG NỘI TÂM

Điều tối quan trọng và cần thiết nữa, là Cha Linh Hướng phải có đời sống nội tâm sâu xa, biến thành một tập quán luôn tâm giao mật thiết với Chúa và Mẹ Maria, được giãi sáng từ nội tâm tới ngoại diện.

* Là Đại Diện Chúa Kitô: Được ủy thác sứ mạng hướng dẫn các linh hồn, Cha Linh Hướng cần lắng nghe và đón nhận các thánh chỉ của Chúa, để chuyển đạt cho các linh hồn, tùy đường lối Chúa muốn họ theo; vì sứ mạng của ngài là hướng dẫn các linh hồn theo thánh ý Chúa, chứ không theo ý riêng ngài.

* Là Dụng Cụ Giáo Dục: Chúa dùng để giáo huấn các linh hồn, nhưng là dụng cụ có tri thức, nên Cha Linh Hướng phải ngoan ngoãn để Chúa dễ dàng sử dụng theo thánh ý Ngài. Tuy giữ địa vị huớng dẫn kẻ khác, Cha Linh Hướng cũng cần được Chúa đặc biệt hướng dẫn; không những cần cho nhiệm vụ mà còn cần cho chính tâm hồn ngài nữa, kẻo khi làm ích cho các linh hồn, mà chính linh hồn mình lại bị thiệt hại.

* Là Mẫu Gương Trong Sáng: Cha Linh Hướng phải chiếu giãi các tư cách, đức tính và nhân đức, phản chiếu bức chân dung đích thực và thánh thiện của chính Chúa Kitô, làm sao cho các linh hồn có thể nhận ra phần nào Đấng họ đang tìm kiếm, để phụng sự và yêu mến Ngài.

* Là Chúa Kitô Hiện Thân: Chúa Kitô là Người Con Ngoan Thảo nhất của Mẹ Maria, Ngài hằng suy phục, hết tình yêu mến và làm hài lòng Mẹ. Cha Linh Hướng rất cần học theo gương Đấng mình nối nghiệp và thừa hành, bằng lòng yêu mến Mẹ Maria tha thiết, luôn lắng nghe lời Mẹ chỉ dẫn trong tâm hồn, Mẹ sẽ chia sẻ Tình Mẫu Tử của Mẹ, với tất cả nghệ thuật của Người Mẹ để biết cách hướng dẫn các linh hồn Con Mẹ đã ủy thác.

IV. NHIỆM VỤ NGƯỜI THỤ HƯỚNG

Đối với Cha Linh Hướng, người thụ hướng cần phải tôn kính, tín nhiệm và tuân phục với tinh thần siêu nhiên:

1. TÔN KÍNH

Qua lăng kính Đức Tin Kính, người thụ hướng phải nhìn nhận Chúa nơi Cha Linh Hướng, vì ngài thay quyền Chúa hướng dẫn chúng ta trên Đường Thánh Thiện. Do đó, chúng ta phải tôn kính chính Chúa ẩn thân nơi ngài, yêu mến ngài bằng tình con thảo siêu nhiên; không giả hình hoặc quá tự nhiên suồng sã. Đôi khi có thấy một vài khuyết điểm nơi ngài, cũng không vì đó mà thiếu lòng tôn kính và yêu mến phải có đối với Vị Đại Diện Chúa.

2. TÍN NHIỆM
Với niềm tin Cha Linh Hướng là hiện thân của Chúa, người thụ hướng phải hoàn toàn tín nhiệm vào ngài. Lòng tín nhiệm đó được tỏ bày trong ba đặc tính:

* Đơn Sơ: Người đơn sơ luôn dễ bộc lộ hết tâm hồn với Cha Linh Hướng, không e ngại, giấu giếm điều gì, tỏ cho ngài biết tất cả những cám dỗ thường gặp, đam mê sẵn có, khuynh chiều lố lăng... Cũng cần bày tỏ cả những ước muốn tốt, khát vọng cao cả, điều hứa quyết, sinh hoạt hiện tại, dự tính tương lai, các biến chuyển tâm hồn và những đặc ân Chúa ban. Ngài càng hiểu rõ chúng ta bao nhiêu, càng dễ hướng dẫn chúng ta đi đúng đường lối Chúa muốn bấy nhiêu. Trái lại, người kín dạ, rất khó thụ hướng, dễ bị ảo mộng và bị quỉ dữ lừa dối làm lạc hướng, chán nản, thất vọng.

* Dễ Dạy: Người dễ dạy là mau mắn, ngoan ngoãn đón nhận lời chỉ dẫn và tỉ mỉ tuân theo; không tự ái, cố chấp theo ý riêng. Họ tin tưởng chắc chắn lời chỉ dạy của Cha Linh Hướng là thánh ý Chúa.

* Thật Thà: Người thật thà, ngay thẳng trình bày tất cả những tốt xấu, không lẩn trốn, quanh quéo, họ luôn hồn nhiên như trẻ thơ. Họ phải tin Chúa thấu biết mọi sự dù kín nhiệm nhất, giấu loài người được, nhưng không giấu Thiên Chúa được. Vì thế, đối với Cha Linh Hướng, tâm hồn họ phải luôn như cuốn sách mở sẵn, để ngài có thể đọc bất cứ lúc nào và hiểu được tất cả.

3. TUÂN PHỤC

Tin nhận chính Chúa nơi Vị Đại Diện, Chúa đặt để hướng dẫn linh hồn mình; người thụ hướng phải hoàn toàn tuân phục tất cả những điều ngài giáo huấn, cẩn thận và ngoan thảo đem ra thực hành để làm vui lòng Chúa. Họ phải luôn khiêm tốn, hoàn toàn đặt niềm tin tưởng nơi Chúa qua Vị Đại Diện Ngài; không những phải dễ dàng tuân theo lời chỉ dẫn khôn ngoan, mà còn sẵn sàng chấp nhận tất cả lời sửa chữa hay quở trách cương nghị nữa. Chúa không bao giờ để tâm hồn tuân phục bị lầm lạc.

Tóm lại, người thụ hướng càng trở nên giống trẻ thơ của Tin Mừng bao nhiêu, càng mau chóng đạt tới Đích Thánh Thiện bấy nhiêu, vì chỉ có tâm hồn trẻ thơ mới đáng được Chúa chúc phúc.
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CHƯƠNG TRÌNH SỐNG

Để tiến bước trên Đường Thánh Thiện, cần phải có chương trình sống phù hợp với Ơn Gọi, chức vụ, địa vị, hoàn cảnh và trạng thái tâm hồn mình.

I. ÍCH LỢI CỦA CHƯƠNG TRÌNH SỐNG

Chương trình sống đem lại những lợi ích sau đây:

* Tuân Giữ Điều Hòa: Chương trình sống giúp chúng ta thực thi đều hòa mọi công việc hợp với mỗi thời giờ và tránh được sự vội vàng, thất thường trong cuộc sống. Thánh Ephrem khuyên con cái ngài: "Hỡi con, con muốn khỏi sống thất thường: Hôm nay sốt sắng khắc khổ, ngày mai khô khan buông lỏng; con hãy tuân giữ một chương trình sống nhất định như các Thánh xưa nay đã làm; các ngài đã sống 50, 60 năm theo một chương trình không thay đổi; vì không có chương trình sống, các linh hồn sẽ bị chết chìm".

* Sống Theo Ý Chúa: Chương trình sống giúp chúng ta được thánh hóa vì sống theo thánh ý Chúa; bởi lẽ, nó đã được Chúa công nhận qua Vị Đại Diện Ngài. Chính vì thế mà Thánh Gregoriô đã hữu lý khi quả quyết: "Sống theo luật là sống theo thánh ý Chúa".

II. ĐẶC TÍNH CỦA CHƯƠNG TRÌNH SỐNG

Để đạt được những lợi ích trên, chương trình sống phải hội đủ ba đặc tính sau đây:

* Công Nhận: Phải được Bề Trên hữu trách hay Cha Linh Hướng công nhận mới có giá trị pháp lý là thánh ý Chúa và người tuân giữ mới đáng công phúc do Đức Tuân Phục.

* Bền Vững: Phải luôn bền vững, không dễ thay đổi theo hứng thú và cảm tình bồng bột. Khi cần thiết thật, có thể uyển chuyển thích nghi; sau đó, sẽ trở lại trạng thái bình thường ngay.

* Siêu Nhiên: Phải có chủ đích siêu nhiên là vinh danh Chúa, thánh hóa bản thân hay tha nhân. Cả ba điểm đều hài hòa có giá trị và trật tự hợp lý, cùng qui về một mục đích duy nhất là Thiên Chúa; làm đảo lộn trật tự đó sẽ gặp thất bại.

III. CÁCH TUÂN GIỮ CHƯƠNG TRÌNH SỐNG

Để việc tuân giữ chương trình sống đạt thành quả tốt đẹp, cần chu toàn các điểm sau đây:

* Trung Tín Tỉ Mỉ: Chỉ những ai trung tín tuân giữ những điều tỉ mỉ nhỏ mọn hằng ngày, mới có thể tín trung trong những điều lớn lao quan trọng.

* Luôn Luôn Canh Tân: Chương trình nhất định, nhưng phương thức tuân giữ phải luôn đổi mới; hun nóng lại chủ ý thánh thiện, vì bí quyết thánh hóa của các Thánh là: "Làm mọi việc thông thường một cách khác thường vì lòng yêu mến Chúa".

* Vì Lòng Yêu Chúa: Đây là động lực chính yếu, nguyên nhân phát sinh, hồn sống của mọi sinh hoạt thánh thiện. Lòng kính mến Chúa sẽ biến đổi mọi việc dù rất nhỏ mọn tầm thường thành lớn lao phi thường, có sức thánh hóa tâm hồn và làm hài lòng Chúa.

* Mọi Việc Nhờ Mẹ: Mọi việc làm của những linh hồn đã tận hiến cho Mẹ đều phải nhờ Mẹ, Mẹ sẽ ban ơn trợ giúp và làm cho các công việc của chúng ta được thêm giá trị đặc biệt.

Đối với các linh hồn sống trong Bậc Thánh Hiến, chương trình sống là chính những điều được Hiến Lệ, chương trình, các tổ chức của Hội Dòng chỉ định thi hành hằng ngày. Ngoài ra, các Tu Sĩ cũng cần có chương trình riêng cho các giờ được tự do tùy theo công việc và hoàn cảnh của mỗi người.
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LỜI HUẤN DỤ, SÁCH ĐẠO ĐỨC

I. GIÁ TRỊ VÀ LỢI ÍCH
Lời huấn dụ, sách đạo đức có giá trị và lợi ích đặc biệt, vì nó được liên kết và bắt nguồn từ Lời Chúa, thấm nhuần tinh thần Chúa Kitô. Chính Giáo Hội đã đặt cho lời huấn dụ một địa vị quan trọng và cần thiết trong việc cử hành Thánh Lễ: Phần Phụng Vụ Lời Chúa trước phần Phụng Vụ Thánh Thể, để dọn lòng chúng ta sốt sắng đón rước Chúa ngự vào tâm hồn.

Công Đồng Vaticanô II truyền: "Mọi lời giảng dạy trong Giáo Hội cũng như chính Đạo Thánh Chúa Kitô phải được Thánh Kinh nuôi dưỡng và hướng dẫn" (Verbum Dei # 21). Thánh Phaolô khuyên các Vị Chủ Chăn kín múc Giáo Lý nơi Thánh Kinh để giáo huấn Đoàn Chiên Chúa: "Toàn bộ Thánh Kinh đều do Chúa linh ứng và hữu ích để giảng dạy, khuyên răn, quở trách và huấn luyện trong Đường Thánh Thiện" (II Tim 3:16).

Giáo lý là lương thực nuôi dưỡng lòng đạo đức chân chính, còn sách đạo đức tiếp tế sức bổ dưỡng lương thực đó cho các tâm hồn. Thánh Benedictô nói: "Việc đàm đạo tâm giao với Chúa có hai yếu tố là nguyện ngắm và đọc sách đạo đức". Còn Thánh Phanxicô Salesiô lại thêm: "Sách đạo đức là dầu của đèn nguyện ngắm".

  II. CẦN THIẾT VÀ QUAN TRỌNG

Trong sách đạo đức chứa đựng kho tàng chân lý do Chúa, Đức Mẹ và các Thánh để lại. Nhờ đó, chúng ta nhận biết Lý Tưởng Thánh Thiện cao cả đáng theo đuổi; các phương thế giúp chúng ta thực thi; các tính hư nết xấu cần sửa trị, các nguy hiểm cần xa tránh; các đức tính cần thực tập, các nhân đức cần vun trồng... Ngoài ra, sách đạo đức còn thuật lại các mẫu gương thánh thiện và sống động của Chúa, Đức Mẹ và các Thánh, có sức chinh phục chúng ta hơn muôn ngàn lời nói văn hoa suông sẻ.

Lời huấn dụ cũng cần thiết và lợi ích không kém, có khi còn hơn nữa, vì các vị giảng huấn hiểu được hoàn cảnh, địa vị, môi trường, kiến thức, lứa tuổi và trạng thái tâm hồn của mỗi lớp người; nên ngài có thể thích ứng được đúng mức cần thiết đó. Hơn nữa, vì cách diễn tả sống động, linh hoạt và hấp dẫn có sức cảm hóa thính giả, chinh phục các tâm hồn; nhất là những vị giảng huấn đó có kèm theo lời cầu nguyện, việc hy sinh và đời sống nội tâm sâu xa kết hợp mật thiết với Chúa, lời giảng huấn đi đôi với việc các ngài làm, sẽ mang lại thành quả tốt đẹp không ngờ.

Tóm lại, lời giảng huấn của các Thánh Nhân có đời sống gương mẫu, khiến thính giả nhận thấy lời các ngài chứa đầy sức sống và có thiên duyên, dường như chính Chúa Giêsu đang phán dạy qua môi miệng các ngài.

III. SÁCH ĐẠO ĐỨC GIÁ TRỊ

Sách đạo đức có nhiều loại, nhưng cần lựa chọn những loại có giá trị hơn nhờ sự hướng dẫn của các vị hữu trách. Các loại sau có giá trị đặc biệt theo cấp bậc:

1. THÁNH KINH

Thánh Kinh là loại sách có giá trị siêu việt, không sách nào sánh kịp; vì chính Chúa là tác giả, còn các Thánh Ký chỉ là tác giả phụ viết ra những chân lý Chúa linh ứng. Giáo Hội hằng đề cao và khuyến khích chúng ta năng đọc, suy ngắm, tìm hiểu, chuyên chăm nghiên cứu, để kín múc sinh lực phong phú từ kho tàng vô giá những giáo huấn của Chúa chứa đựng trong Thánh Kinh, nhất là Sách Tân Ước.

* Giá Trị Siêu Việt: Công Đồng Vaticanô II đề cao giá trị đích thực của Thánh Kinh khi viết: "Giáo Hội luôn tôn kính Thánh Kinh như chính Thánh Thể Chúa Kitô; nhất là trong Phụng Vụ Thánh; Giáo Hội không ngừng lấy Bánh Ban Sự Sống từ Bàn Tiệc Lời Chúa cũng như từ Bàn Tiệc Thánh Thể Chúa Kitô để phân phát cho các Tín Hữu". * "Thánh Kinh đã và đang được Giáo Hội nhìn nhận như là Qui Luật Tối Thượng hướng dẫn Đức Tin Kính được Chúa linh ứng và được ghi chép một lần cho muôn đời". * "Thực vậy, trong các Sách Thánh, Cha Trên Trời bằng tất cả lòng trìu mến đến gặp gỡ con cái và ngỏ lời với họ". * "Lời Chúa có sức mạnh và quyền năng có thể nâng đỡ và tăng cường Giáo Hội; ban sức mạnh Đức Tin Kính cho con cái Giáo Hội; là lương thực linh hồn, nguồn sống thiêng liêng, tinh tuyền và trường cửu cho con cái Giáo Hội" (Verbum Dei # 21).

* Nghĩa Vụ Phải Có: Để củng cố lòng yêu mến tìm hiểu và suy ngắm Lời Chúa, Công Đồng Vaticanô II dạy: "Thánh Công Đồng tha thiết và đặc biệt khuyến khích mọi Kitô Hữu, cách riêng các Tu Sĩ hãy năng đọc Thánh Kinh để học biết "Khoa Học siêu việt của Chúa Giêsu Kitô". Vì không biết Thánh Kinh là không biết Chúa Kitô". * "Mỗi người nên nhớ rằng, kinh nguyện phải đi đôi với việc đọc Thánh Kinh, để có sự đối thoại giữa Chúa và con người, vì: Chúng ta ngỏ lời với Chúa khi cầu nguyện và chúng ta lắng nghe Chúa nói khi chúng ta đọc Thánh Kinh" (Verbum Dei # 25). 

Chính Chúa Kitô đã xác nhận các giáo huấn trên đây khi truyền dạy: "Các con hãy khảo sát Thánh Kinh, vì Thánh Kinh minh chứng về Thầy" (Jn 5:39).

2. SÁCH ĐẠO ĐỨC

Ngoài Thánh Kinh, chúng ta nên đọc các sách đạo đức do các Thánh đã viết ra và trối lại cho chúng ta, trong đó chứa đựng những giáo huấn đầy khôn ngoan, sâu sắc, linh động, thực tế; chẳng hạn sách Gương Chúa Giêsu, sách Dẫn Đàng Mến Chúa, và nhiều sách có giá trị khác.

3. TRUY-N CÁC THÁNH

Truyện các Thánh là những tấm gương sống động có sức cảm hóa tâm hồn cách mãnh liệt, như ca dao Việt Nam thường dạy: "Lời nói như gió lung lay, gương bày như tay lôi kéo". Đức Piô IX dạy: "Truyện các Thánh trình bày Kitô Giáo bằng việc làm, không bằng lý thuyết. Nhờ đó, chúng ta biết khả năng lớn lao của linh hồn yêu mến Chúa. Lòng hấp thụ các gương lành, trí thỏa mãn khi thấy các người có thân xác và yếu đuối như chúng ta mà đã chiến thắng ba thù cách anh dũng! Trí khôn chúng ta được phấn khởi khi thấy sự nghiệp hiển hách các ngài đã lập và ơn ích Chúa dùng các ngài để ban cho nhân loại. Tóm lại, đọc truyện các Thánh để noi gương bắt chước các Ngài".

IV. TÂM TÌNH CẦN THIẾT
Để lãnh hội được những hiệu quả phong phú do lời huấn dụ và sách đạo đức, cần có 2 điều kiện:

1. CHÂN THÀNH ĐÓN NHẬN

Nghe huấn dụ và đọc sách đạo đức với tinh thần Đức Tin Kính, chân thành đón nhận chân lý, Chúa dùng các vị giảng huấn và tác giả các sách đạo đức chỉ dạy, với lời tác giả sách Gương Chúa Giêsu khuyên: "Phải tìm chân lý, đừng tìm lợi khẩu, phải đọc với tinh thần của tác giả; phải tìm lợi ích thiêng liêng hơn tìm lời lẽ văn hoa. Cũng đừng bận tâm đến thân thế, học lực của tác giả; hãy đọc vì lòng mến chân lý thuần túy" (Imit 1:5).

2. QUYẾT TÂM THỰC HÀNH

Thánh Phaolô quả quyết: "Không phải người nghe biết luật là có thể nên thánh thiện trước nhan Chúa; chỉ kẻ thực hành luật mới nên thánh thiện thật" (Gal 3:12). Chúa Kitô cũng truyền dạy: "Các con phải làm như người thiện chí nghe Lời Chúa, biết giữ lại trong lòng và đem ra thực hành để sinh hoa kết trái" (Lc 8:15).

Vậy theo tinh thần tác giả sách Gương Chúa Giêsu chúng ta kết luận: "Nếu muốn được lợi ích bởi nghe huấn dụ và đọc sách đạo đức, chúng ta hãy lắng nghe và đọc cách khiêm nhu, đơn thành và tin tưởng, đừng bao giờ đọc để mong được tiếng là thông giỏi" (Imit 1:5).

Muốn lĩnh hội được ý nghĩa những lời giảng huấn và các sách đạo đức, chúng ta cần lắng nghe và đọc với tinh thần:

* Khiêm Nhu: Vì Chúa Thánh Linh chỉ dạy những bí nhiệm cho người bé mọn khiêm nhu.

* Đơn Sơ: Vì ánh sáng Chúa chiếu soi bao giờ cũng tự đủ cho mỗi người.

* Tin Tưởng: Dầu chúng ta không thấu hiểu, Lời Chúa bao giờ cũng đáng kính phục và tin tưởng.

Chính Chúa Kitô cũng đã sung sướng dâng lên Chúa Cha lời cảm tạ về hạnh phúc, Ngài đã ban cho những tâm hồn bé mọn đơn sơ và khiêm nhu: "Lạy Cha, là Chúa Trời đất, Con cảm tạ Cha, vì Cha đã giấu những điều đó với những kẻ tự hào cho mình là khôn ngoan thông thái, mà lại mạc khải cho những kẻ bé mọn và người đơn sơ khiêm nhu luôn đặt niềm tin tưởng nơi Cha" (xem Mt 11:25). 

Chương 8

THÁNH HÓA GIAO TẾ
Ngoài việc tâm giao với Chúa, chúng ta còn có nhiều tình liên đới với xã hội loài người; sự liên đới đó được mệnh danh là giao tế. Đối với các linh hồn được tuyển chọn tiến bước theo Lý Tưởng Thánh Thiện, các mối giao tế cần được thánh hóa; nếu không, thay vì là phương tiện giúp họ đạt tới mục đích lại làm cho họ ngã quỵ giữa đường.

I. NGUYÊN TẮC GIAO TẾ
Thánh ý Chúa là muốn dùng mọi thụ tạo như phương tiện giúp chúng ta lên tới Chúa; qui hướng mọi sự về Ngài như cùng đích tối thượng và tối hậu của mình. Vì thế, chúng ta cần biết lợi dụng thụ tạo như bậc thang nâng chúng ta lên tới Chúa.

1. Những Giao Tế Cần Thiết: Có những giao tế do thánh ý Chúa đã an bài như giao tế gia đình, bằng hữu, nghề nghiệp, tông đồ. Tất cả các mối giao tế đó cần được siêu nhiên hóa, tức là nhìn nhận và yêu mến Chúa trong mọi người hay nói cách khác, yêu mến mọi người vì Chúa.

2. Những Giao Tế Nguy Hiểm: Có những giao tế nguy hiểm cần phải khước từ hay xa tránh; nếu không tránh được, phải dùng ý chí và nhờ ơn Chúa giúp đứng vững trong Đường Thánh Thiện, miễn là đừng liều, vì: "Ai liều trong nguy hiểm, sẽ quị ngã trong hiểm nguy"  (Sir 3:27).

3. Những Giao Tế Tốt, Xấu: Có những giao tế nên tốt cho người có thiện chí, trở thành xấu cho người có tà tâm. Do đó, chúng ta cần theo mấy nguyên tắc của Lời Chúa trong Thánh Kinh và của tác giả sách Gương Chúa Giêsu sau đây: "Đừng bạ ai cũng thổ lộ tâm tình" * "Việc bạn hãy đem bàn hỏi với những người khôn ngoan và kính sợ Chúa. Phải bác ái với mọi người, nhưng đừng vì đấy mà suồng sã với mọi người" (Imit 8:1). * "Không có bác ái, công việc bên ngoài là việc chết. Nhưng một công việc dầu nhỏ bé tầm thường dến đâu, mà làm vì lý do bác ái, ích lợi hết chỗ nói" (Imit 15:2).

II. GIAO TẾ GIA ĐÌNH

Chúa thiết lập thể chế gia đình để bảo tồn nhân loại, nâng Hôn Nhân lên hàng Nhiệm Tích để thánh hóa gia đình, ban cho cha mẹ những đặc ân cần thiết để chu toàn nghĩa vụ phu thê và giáo dục con cái.

1. NGHĨA VỤ PHU THÊ
Chúa phải là tình yêu thương liên kết hai vợ chồng nên một và để điều Chúa phối hợp được trường tồn; đôi bạn có nghĩa vụ phải yêu thương nhau trong một tình yêu chân thành, cao thượng và siêu nhiên. Phải nhường nhịn, bù trừ, xây dựng cho nhau và trung tín với nhau trọn đời; nhất là phải giúp nhau đạt tới Đích Thánh Thiện.

Theo giáo huấn của Giáo Hội: "Sự phong phú của tình yêu phu phụ bao trùm cả những hoa trái của đời sống luân lý, tinh thần và siêu nhiên mà cha mẹ truyền lại cho con cái mình qua việc giáo dục. Các bậc cha mẹ là những nhà giáo dục chính và trước hết của con cái mình. Theo nghĩa này, nhiệm vụ nền tảng của hôn nhân và gia đình là phục vụ sự sống" (Catechismus # 1653).

Để đạt mục đích đó, Thánh Phaolô dạy: "Người vợ phải phục tùng chồng mình như Giáo Hội vâng phục Chúa Kitô; bởi lẽ, chồng là thủ lãnh của vợ, cũng như Chúa Kitô là thủ lãnh của Giáo Hội; Giáo Hội tuân phục Chúa Kitô thế nào, thì vợ cũng phải phục tòng chồng mình như vậy. Hỡi người làm chồng, hãy yêu mến vợ mình như Chúa Kitô đã yêu thương Giáo Hội đến hiến mạng sống mình vì Giáo Hội. Bởi vậy, chồng phải yêu mến vợ như chính thân mình và vợ đối xử với chồng hãy hết lòng trọng kính" (Eph 5:22-28).

2. NGHĨA VỤ PHỤ MẪU

Cha mẹ phải nhìn nhận con cái là kho tàng Chúa ký thác cho mình săn sóc; nên không những phải yêu thương chúng là con cái mình đã sinh, mà còn phải cưng chiều yêu thương chúng như con cái Chúa trao phó; hay nói cách khác, như Hoàng Thượng ủy thác các Hoàng Tử, Công Chúa cho các Vị Cận Thần nuôi dưỡng.

Giáo hội còn nhấn mạnh hơn nữa đến nghĩa vụ khẩn thiết là phải truyền thụ lòng đạo đức, nuôi dưỡng và làm tăng triển Đức Tin Kính, gieo mầm mống ơn thiên triệu sống Đời Tận Hiến làm tông đồ cho vinh danh Chúa: "Công Đồng Vaticanô II đã gọi gia đình với danh xưng cổ xưa là "Giáo Hội Tại Gia". Chính trong các gia đình, các bậc cha mẹ "bằng lời nói và gương sáng" đang là những vị rao giảng Đức Tin đầu tiên cho con cái họ, phục vụ cho ơn gọi riêng của mỗi đứa con, đặc biệt là ơn gọi linh thánh" (Catechismus # 1656). 

Bởi vậy, cha mẹ có nghĩa vụ phải dưỡng dục con cái theo đúng thánh ý Chúa, không theo ý riêng mình, tức là theo tinh thần của Tin Mừng và giáo huấn của Giáo Hội; phải quan tâm đến cả thể dục, trí dục và đức dục; hơn nữa, còn phải "thánh hóa" chúng; không những lo cho chúng nên người lương thiện, người hữu dụng cho xã hội, những vị anh hùng, những Tín Hữu trung thành của Chúa Kitô, mà còn phải giúp chúng trở nên con cái xứng đáng, những vị Thánh của Nước Trời. Chính Công Đồng Vaticanô II đã xác quyết: "Nghĩa vụ và quyền lợi đầu tiên bất khả nhượng của cha mẹ là giáo dục con cái" (Gravissimum Educationis # 6).

3. NGHĨA VỤ HIẾU TỬ

Con cái có nghĩa vụ phải tôn kính, yêu mến, vâng phục cha mẹ như Giới Luật IV trong Thập Giới của Chúa đã truyền dạy qua tổ phụ Maisen, theo gương Chúa Kitô là Người Con Rất Hiếu Thảo của Cha Mẹ.

* Tôn Kính: Qua ánh sáng Đức Tin Kính, con cái phải nhìn nhận cha mẹ là Đại Diện Chúa; các ngài được tham dự quyền Phụ Mẫu của Chúa để sinh thành dưỡng dục mình. Vì thế, con cái phải tôn kính Chúa hiện thân nơi cha mẹ, nói cách khác phải tôn kính cha mẹ vì Chúa.

* Yêu Mến: Chẳng ai yêu thương con cái bằng cha mẹ. Tình yêu thương và xả kỷ của cha mẹ đối với con cái là hình ảnh trung thực tình yêu thương của Chúa đối với chúng ta. Vì thế, là con cái chúng ta phải yêu mến biết ơn cha mẹ vì công ơn cưu mang, sinh thành, dưỡng dục chúng ta thay quyền Chúa; yêu mến biết ơn cha mẹ chính là yêu mến biết ơn Chúa. Lòng hiếu thảo yêu mến đòi con cái phải mau mắn tuân phục, tận tâm săn sóc, chân thành kính yêu.

* Vâng Phục: Vì cha mẹ là Đại Diện Chúa, con cái phải vâng phục cha mẹ trong tất cả những điều phù hợp thánh ý Chúa, vì kẻ hiếu kính cha mẹ sẽ được Chúa chúc phúc, như lời Thánh Phaolô: "Hỡi con cái, hãy vâng phục cha mẹ trong Chúa. Điều hợp lý là hãy hiếu kính cha mẹ để anh chị em được Chúa chúc phúc" (Eph 6:1-3).

III. GIAO TẾ BẰNG HỮU

Sống trên đời, ai cũng có bạn hữu, có tình bạn chân chính đưa tới hạnh phúc; trái lại, cũng có tình bạn bất chính đưa tới bất hạnh.

1. TÌNH BẠN CHÂN CHÍNH

Tình bạn chân chính đề cập ở đây là tình bạn siêu nhiên, mưu cầu Hạnh Phúc Vĩnh Cửu cho nhau; cùng nâng đỡ, trợ giúp, sửa bảo, khích lệ nhau tiến tới Đích Thánh Thiện của ơn gọi theo mỗi bậc sống của mình. Nó được đặt căn bản trên các chân lý sau:

* Là Kitô Hữu, là phần tử  sống trong một Hội Dòng, tuân giữ một Hiến Lệ, tiến tới một Lý Tưởng Thánh Thiện, cần phải chu toàn Luật Đức Ái Chúa Kitô.

* Là những người cùng tham dự Sứ Mạng Tông Đồ, lấy Tình Bác Ái Huynh Đệ làm dấu hiệu đặc biệt để chinh phục các linh hồn về cho Chúa, để mọi người nhận biết và học theo tình yêu cao cả đó như chính Chúa Kitô đã dạy: "Cứ dấu này mà mọi người nhận biết các con là Môn Đệ Thầy, là các con thương yêu nhau" (Jn 13:35).

Tình bạn chân chính phải đạt tới chỗ hiệp nhất nên một như các Tín Hữu hồi Giáo Hội sơ khai được mọi người ca ngợi: "Họ đã trở thành một trái tim, một linh hồn" (Acts 4:32). Theo Cha Đaminh Thánh Giá thì: "Đức Bác Ái chân thật đòi hết mọi người trong cộng đoàn phải kết hợp với nhau trong một tình yêu siêu nhiên, cao thượng và chân thành" (xem H. P. # 58).

 Đức Phaolô VI cũng nhắn nhủ: "Chúng con đừng quên rằng, Đức Ái phải là một niềm hy vọng linh hoạt làm cho tha nhân có thể đạt được mục đích họ mong muốn, nhờ sự giúp đỡ huynh đệ của chúng con. Dấu chỉ của Đức Ái chân thật gặp thấy trong sự đơn sơ, vui tươi; nhờ đó mọi người đều cố gắng tìm hiểu xem mỗi người ước muốn điều gì hơn cả" (Evanglica Testificatio # 39).

2. TÌNH BẠN BẤT CHÍNH

 Tình bạn bất chính nói tới ở đây là tình bạn giả tạo, núp dưới bóng đạo đức. Trước tiên là những lý do siêu nhiên, dần dần đưa đến tự nhiên, suồng sã, rồi tới chỗ nguy hiểm, bằng thứ tình keo sơn hoàn toàn trần tục. Cần phải cẩn phòng, xa tránh ngay khi vừa thấy xuất hiện những hình thức phản lại tình Bác Ái chân chính.

IV. GIAO TẾ NGHỀ NGHIỆP
Nghề nghiệp là một phương tiện cần thiết trong cuộc sống nhân sinh nơi trần gian; do đó, mỗi nghề lại tạo nên một mối tương quan: Giáo sư tương quan với học sinh, bác sĩ với bệnh nhân, thương gia với khách hàng... Sứ mạng Linh Mục hay Tông Đồ cũng có những mối tương quan tương tự. Đời sống chúng ta phần lớn được dệt nên bởi những mối tương quan đó; vì thế, chúng ta có nghĩa vụ phải thánh hóa.

Để thánh hóa nghề nghiệp và các mối tương quan, chúng ta cần xác tín và thực thi các điểm sau đây:

* Nhìn nhận nghề nghiệp của chúng ta là do Chúa an bài theo sự khôn ngoan của Ngài.

* Nghề nghiệp là phương thế phụng sự và làm vui lòng Chúa, mặc dầu có nghề coi như chỉ lo đến phương diện nhân sinh.

* Cần phải chu toàn mọi nghĩa vụ lớn nhỏ vì lòng yêu mến Chúa; trước khi, đang khi và sau khi hoàn tất một công việc gì phải hướng lên Chúa như cùng đích.

* Trong mọi nghề nghiệp và các mối tương quan, mỗi người đều phải có trách nhiệm và lương tâm nghề nghiệp với các đức tính và nhân đức như tận tụy, khôn ngoan, công bằng, chân thật và trung tín.

* Cần phải chiếu giãi tinh thần Chúa, như một chứng nhân của Tin Mừng, trước mọi người liên hệ, để khi thấy công việc chúng ta làm, người ta sẽ nhận biết chân lý.

Thánh hóa nghề nghiệp và các mối tương quan không những giúp chúng ta tự thánh hóa bản thân, mà còn có sức thánh hóa cả tha nhân, để Chúa được tôn vinh, phụng sự và yêu mến.

V. GIAO TẾ TÔNG ĐỒ

Là Linh Mục, Tu Sĩ hay Giáo Dân đều có sứ mạng làm Tông Đồ chinh phục các linh hồn về cho Chúa. Công Đồng Vaticanô II đã quả quyết: "Ơn Gọi làm Kitô Hữu tự bản chất cũng là Ơn Gọi làm Tông Đồ" (Apostolicam  Actuositatem # 2). Làm tông đồ không có nghĩa là phải đi truyền giáo như các vị thừa sai, rao giảng Tin Mừng như các vị giảng thuyết, truyền bá giáo lý của Chúa như các nhà thần học... nhưng chính là làm chứng nhân cho Chúa bằng chính đời sống thánh thiện của mình, để chinh phục tha nhân về với Chúa.

1. NGUỒN PHÁT SINH VIỆC TÔNG ĐỒ

Lòng yêu mến Chúa là nguồn phát sinh việc Tông Đồ, vì yêu mến Chúa tự nhiên thúc đẩy chúng ta muốn làm cho Chúa được tôn vinh, phụng sự và yêu mến, bằng cách nỗ lực hoạt động để chinh phục các linh hồn về cho Chúa.

Việc Tông Đồ là phương thế giúp chúng ta nên Thánh, nếu nó phát sinh do lòng yêu mến Chúa; trái lại, nó có thể là trở ngại và nguy hiểm, nếu chúng ta thiếu lửa yêu mến Chúa và đời sống nội tâm kết hiệp thân mật với Chúa.

2. TRÀN PHẦN DƯ XUỐNG CÁC LINH HỒN

Theo Thánh Benadô: "Người Tông Đồ không phải là cái máng, nhưng là hồ chứa; vì cái máng nhận được bao nhiêu sẽ chảy đi hết; còn hồ chứa đầy, tràn phần dư ra chung quanh". Còn theo Cha Mateô, vị Tông Đồ Thánh Tâm Chúa Giêsu thì: "Vị Tông Đồ phải là Chén Thánh đầy tràn Chúa Giêsu, để rồi tràn phần dư xuống các linh hồn". Chính Chúa Kitô cũng đã tuyên bố: "Ai ở trong Thầy, Thầy ở trong người đó, như thế mới sinh được nhiều hoa trái" (Jn 15:5).

3. PHƯƠNG THẾ CẦN THIẾT: NHỜ MẸ MARIA

Nguyên tắc sau cùng vị Tông Đồ phải nắm vững là: "Mọi hành động của người Tông Đồ, dù lo cho phần rỗi mình, dù cho kết quả việc Tông Đồ, đều xây dựng trên cát, nếu tất cả các hoạt động đó không được thiết lập trên nền tảng sùng kính chắc chắn và đặc biệt đối với Mẹ Đồng Trinh Maria" (xem H. P. # 65,1).

Tóm lại, Người Tông Đồ khẩn thiết phải có đời nội tâm kết hiệp mật thiết với Chúa và Mẹ Thánh Người. Chúa là Cùng Đích việc Tông Đồ, còn Mẹ là phương thế cần thiết giúp chúng ta đạt tới đích thành công.

